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CÔNG TY TNHH TIAN YUAN  ii 
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MỞ ĐẦU 

CÔNG TY TNHH TIAN YUAN được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh 

nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 3801218934 do Phòng đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 13/02/2020, đăng ký thay 

đổi lần 1 ngày 24/03/2023 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9916660984 do Ban 

quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 05/02/2020, chứng nhận 

điều chỉnh lần 2 ngày 16/05/2024. 

Công ty TNHH Tian Yuan là doanh nghiệp mới hoạt động sản xuất, gia công các cấu 

kiện bằng kim loại; sản xuất gia công xe đẩy hàng bằng kim loại; sản xuất, gia công kệ 

chứa hàng bằng kim loại; sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa; sản xuất, gia công đồ 

gỗ nội thất; sản xuất, gia công tủ sắt các loại. 

Công ty TNHH Tian Yuan thuê lô đất A17-B tại Khu công nghiệp Becamex -Bình 

Phước (“KCN Becamex- Bình Phước”) Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước với diện tích 30.020 m2 để thực hiện dự án “Nhà máy công ty TNHH Tian 

Yuan”.  

Công ty TNHH Tian Yuan dự kiến tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự 

án đầu tư được chia thành 02 giai đoạn, cụ thể: 

+ Giai đoạn 1: thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2024 -2025 và được xây dựng 

trên phần đất có diện tích 18.791 m2. 

+ Giai đoạn 2: thực hiện từ năm 2028-2029 và được xây dựng trên phần đất dự trữ 

còn.  

Trong phạm vi báo cáo này, chủ dự án chỉ đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho 

giai đoạn 1 của dự án. Chủ dự án cam kết khi thực hiện triển khai xây dựng cho giai đoạn 

2 thì chủ đầu tư sẽ tuân thủ các quy định về xây dựng, đầu tư và môi trường theo pháp luật 

hiện hành tại thời điểm xin thực hiện dự án cho giai đoạn 2.   

Dự án NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TIAN YUAN là dự án mới chưa xây dựng. Hiện 

trạng mặt bằng dự án đang là đất trống đã được KCN san nền bằng phẳng, sau khi được 

cấp giấy phép môi trường và đi vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động 

tại địa phương và khu vực lân cận, sản phẩm chất lượng được xuất khẩu sang thị trường 

nước ngoài và tiêu thụ trên thị trường việt nam, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho tỉnh Bình 

Phước nói riêng và cả nước nói chung. 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.  
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Dự án là dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, tổng vốn đầu tư của dự 

án 139.800.000.000 VND (Một trăm ba mươi chin tỷ tám trăm ngàn đồng) thuộc Nhóm B 

(Dự án gia công cơ khí có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng) theo 

Khoản 2 Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14). 

 Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường quy định tại khoản 4, điều 28, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và quy định tại Mục 

I.2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/20222 của Chính 

phủ (Dự án nhóm A và nhóm B có wcấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường).  

Dự án nhóm II thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ban Quản lý Khu kinh tế 

(nhận ủy quyền của UBND tỉnh Bình Phước) theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 41 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Do vậy dự án lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT được thực hiện theo mẫu Phụ lục IX– 

Mẫu báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải 

thực hiện đánh giá tác động môi trường.   

Đối tượng phải có GPMT: Dự án đầu tư nhóm II có phát sinh khí thải, nước thải phải 

được xử lý, chất thải nguy hại phải được kiểm soát theo quy định tại khoản 1 điều 39 Luật 

BVMT 

Thời điểm cấp giấy phép: theo điểm b, khoản 2, điều 42 Luật BVMT. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN DẦU TƯ 

1.1. Tên chủ đầu tư dự án 

CÔNG TY TNHH TIAN YUAN 

− Địa chỉ trụ sở chính: Lô A17-B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, Phường 

Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

− Người đại diện theo pháp luật:  

+ Ông: HSIEH, YOU-CHANG    Chức vụ: Tổng giám đốc 

+ Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) Số passport: 308685418 cấp ngày 28/01/2014 

nơi cấp Bộ ngoại giao Đài Loan 

+ Địa chỉ thường trú: 11F, No.1329, Zhongzheng Road, Taoyuan City, Trung Quốc. 

− Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 

3801218934 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp lần đầu ngày 13/02/2020, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 24/03/2023. 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9916660984 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước chứng nhận lần đầu ngày 05/02/2020, chứng nhận điều chỉnh lần 2 ngày 

16/05/2024. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

− Tên dự án: NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TIAN YUAN 

− Địa điểm thực hiện dự án: Lô A17-B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường 

Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

− Vị trí địa lý: 

+ Phía Bắc giáp đường N14, bên kia đường là đất trống của KCN  

+ Phía Nam giáp đất trống KCN, tiếp đến là  đường N15 

+ Phía Tây giáp Công ty TNHH Đồ Gỗ Đa Teng và Công ty đồ gỗ Home Joy 

+ Phía Đông giáp Công ty TNHH CPV Food 

Tọa độ địa lý khu đất dự án (VN2000, kinh tuyến trục 1060 15’, múi chiếu 30): 
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Bảng 1. 1 Thống kê tọa độ địa điểm tại dự án 

STT 
Số hiệu mốc 

Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1  M1 1261818,39 545217,32 

2  M2 1261815,84 545062,80 

3  M3 1262034,53 545069,47 

4  M4 1262020,49 545229,58 

 

Hiện trạng khu đất dự án  
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 

 

Dự án 

M1 

M2 

M3 

B 

M4 
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Hình 1.2. Mặt bằng tổng thể dự án 

Cổng vào 

Nhà xưởng 1 
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 Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước. 

− Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):  

+ Tổng vốn đầu tư 139.800.000.000 VND (Một trăm ba mươi chín tỷ tám trăm triệu 

đồng). 

+ Căn cứ tiêu chí phân loại dự án theo quy định của pháp luật về Luật đầu tư công, thì 

dự án thuộc nhóm B (Dự án gia công cơ khí có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 

1.500 tỷ đồng) theo Khoản 2 Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. 

1.3. Quy mô công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án  

1.3.1. Công suất của dự án  

Bảng 1. 2 Công suất của dự án  

STT Tên sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Công suất 
Ghi chú 

Khối lượng trung 

bình các sản phẩm Sản 

lượng/năm 
Tấn/năm 

1.  

Sản xuất, gia 

công các cấu 

kiện bằng kim 

loại  

cái 5.000.000  20.000 4 kg/sản phẩm 

2.  

Sản xuất, gia 

công xe đẩy 

hàng kim loại  

Chiếc 3.000.000 33.000 11 kg/sản phẩm 

3.  

Sản xuất, gia 

công kệ chứa 

hàng bằng kim 

loại 

Bộ  1.500.000 30.000 20 kg/sản phẩm 

4.  

Sản xuất, gia 

công các sản 

phẩm từ nhựa  

Cái  4.000.000 2.000 0,5 kg/sản phẩm 

5.  

Sản xuất các sản 

phẩm nội thất 

bằng gỗ.  

Cái  3.000.000 45.000 

15 kg/sản phẩm 

(trong một sản phẩm 

gỗ 10kg, kim loại 5 

kg) 

Sản xuất, gia 

công tủ sắt các 

loại 

Cái  3.500.000 70.000 20 kg/sản phẩm 

TỒNG CỘNG 20.000.000 200.000  
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án sản xuất cấu kiện kim loại, xe đẩy hàng, kệ chứa hàng, tủ sắt các loại và lắp ráp 

nội thất gỗ và các sản phẩm bằng nhựa.  

Do hoạt động của dự án chủ yếu là gia công kim loại (chủ yếu là kim loại sắt) nên các 

máy móc của dự án đa số sử dụng chung để sản xuất các loại sản phẩm khác nha.  Các kỹ 

thuật viên sẽ thiết kế các chi tiết kim loại, nhựa, gỗ cần gia công cho một sản phẩm, sau đó 

tiến hành gia công từng chi tiết và tiến hành lắp ráp hoặc đóng gói theo từng sản phẩm để 

chuyển đến khách hành lắp ráp. Dự án chỉ sản xuất và gia công chi tiết kim loại và sản 

phẩm từ nhựa, chi tiết gỗ được nhập từ đơn vị gia công bên ngoài. 

Dự án có 3 quy trình sản xuất như sau:  

Quy trình 1- quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm bằng kim loại: các sản phẩm 

bằng kim loại tại dự án bao gồm cấu kiện bằng kim loại, kệ chứa hàng bằng kim loại, xe 

đẩy hàng, tủ sắt được gia công các chi tiết kim loại riêng lẻ sau đó đóng gói từng chi tiết 

riêng biệt và sắp xếp hoàn chỉnh thành bộ sản phẩm hoàn chỉnh trước khi chuyển đến khách 

hàng để lắp ráp.  

Quy trình 2 – Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa: Các sản phẩm từ 

nhựa được sản xuất từ các hạt nhựa nguyên sinh PP bằng máy ép nhựa. 

Quy trình 3 – quy trình lắp ráp sản phẩm nội thất gỗ: Các sản phẩm nội thất gỗ dự án 

gia công chi tiết kim loại, nhập các chi tiết gỗ đã gia công từ các đơn vị bên ngoài để thực 

hiện việc lắp ráp sản phẩm nội thất gỗ. 

Quy trình công nghệ sản xuất tại dự án như sau:  
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QUY TRÌNH 1: QUY TRÌNH SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM BẰNG 

KIM LOẠI TẠI DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm bằng kim loại 

Thuyết minh quy trình:  

▪ Định hình sản phẩm 

 Nguyên liệu chính đầu vào của quy trình là sắt tấm, sắt thanh, sắt dây sẽ được kiểm tra 

chất lượng đầu vào trước khi nhập kho nguyên liệu. Ngoài nguyên liệu chính là sắt (chiếm 

90%), tùy vào đơn đặt hàng của khách hàng mà dự án có sử dụng thêm các nguyên liệu kim 

loại khác như nhôm, thép, inox.. 

Các bước trong công đoạn định hình sản phẩm gồm cắt, dập, uốn. Đầu tiên, tùy thuộc 

vào thiết kế mỗi loại sản phẩm mà nguyên liệu nhôm, sắt, thép và inox sẽ được đưa vào 

máy cắt để cắt định hình kích thước. Tùy vào yêu cầu của mỗi sản phẩm mà tiếp tục qua 

máy dập lỗ hoặc uốn cong để tạo ra bán thành phẩm phục vụ công đoạn lắp ghép sản phẩm. 

Dầu gia công 

Dầu gia công  

Nguyên liệu kim loại  

Cắt  

Dập, uốn định hình chi 

tiết 

Hàn/mài 

Xử lý bề mặt (*) 

Sơn tĩnh điện 

 

Kiểm tra  

Sấy  

 

Lắp ráp 

Thành phẩm 

Vụn kim loại, 

bụi, ồn 

Khói hàn, ồn, bụi 

mài  

Nước cấp 

Hóa chất  xử lý  

Bụi sơn 

Nước thải,  

Hơi hóa chất 

Bột sơn 

Lò đốt viên nén gỗ Khí thải, nhiệt thừa 

Sản phẩm lỗi 

Vụn kim loại, 

bụi, ồn 

Dây hàn CO2 

Khí Argon 
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Để giảm thiểu bụi kim loại, các công đoạn này sử dụng dầu cắt gọt, dầu được tuần hoàn tái 

sử dụng không thải, định kỳ châm thêm dầu, phần cặn chứa kim loại được thu gom chuyển 

giao đơn vị xử lý CTNH. 

▪ Hàn /mài 

Tiếp theo, từ các linh kiện sản phẩm sẽ hàn nối lại theo yêu cầu của khách hàng bằng 

máy hàn TIG. Máy hàn TIG là quá trình hàn hồ quang bằng điện cực Vonfram trong môi 

trường bảo vệ là khí trơ, mối hàn được khí trơ bảo vệ tránh khỏi sự xâm nhập của không 

khí bên ngoài. Kim loại nóng chảy được là nhờ nhiệt lượng do hồ quang tạo ra giữa điện 

cực Vonfram và vật hàn. Cũng như các quá trình hàn MIG và hàn trong khí bảo vệ khác, 

hàn TIG có thể sử dụng khí trơ hoặc hỗn hợp khí trơ. 

 

Hình 1.4. Nguyên lý hoạt động của Hàn TIP 

Công đoạn mài nhẵn được thực hiện trên bán thành phẩm kim loại, chủ yếu là mài hai 

đầu bán thành phẩm với mục đích làm sạch bavia, kim loại đỡ sắc bén bán thành phẩm.  

Công nhân sẽ mài thủ công bán thành phẩm bằng máy mài cầm tay, sử dụng đá mài 

nhám. Trong quá trình gia công sẽ phát sinh bụi, công nhân được trang bị bảo hộ lao động 

như khẩu trang, mắt kính trong quá trình mài.  

▪ Xử lý bề mặt 

Bề mặt của kim loại sau khi qua nhiều giai đoạn chế tạo cơ khí, thường bị dính dầu 

mỡ, dù rất mỏng nhưng cũng đủ để làm cho bề mặt của kim loại trở nên kháng nước, không 

thể xúc tiếp được với dung dịch tẩy, dung dịch sơn. Do vậy, cần phải xử lý bề mặt sản phẩm 

kim loại để tăng khả năng bám dính của lớ p sơn tĩnh điện ở công đoạn sau:  Quy trình xử 

lý bề mặt tại dự án qua các công đoạn sau: (1)Tẩy dầu sơ bộ → (2) Bồn tẩy dầu chính 

(ngâm) →(3) Rửa sạch lần 1 → (4) Rửa sạch lần 2→(5) Điều chỉnh bề mặt →(6) Phosphat 

hóa → (7) Rửa sạch lần 3→(8) Rửa sạch lần 4 → chuyển sang chuyền sơn tĩnh điện.  
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(*) Quy trình xử lý bề mặt đối với các cấu kiện kim loại:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán thành phẩm kim loại  

Tẩy dầu sơ bộ (Vbồn= 2,6 m3) 

 

Tẩy dầu chính (Vbồn=91,84 m3) 

Rửa sạch lần 1 (Vbồn=50,24 m3) 

Chảy tràn 

Rửa sạch lần 2 (Vbồn=2,6 m3) 

Chảy tràn 

Phosphate hóa (Vbồn=91,84 m3) 

Rửa sạch lần 3 (Vbồn= 47,04 m3) 

Chảy tràn 

Rửa sạch lần 4 (Vbồn= 47,04 m3) 

Chảy tràn 

Sấy nước  

Điều chỉnh bề mặt (Vbồn= 2,6 m3) 

Chảy tràn 

Chuyển qua sơn tĩnh điện 

Sấy sau sơn  

Thành phẩm  

Dung dịch YL-

207A, nước cấp 

Dung dịch YL 207, 

nước cấp 

Nước cấp 

Nước cấp 

Hơi hóa chất 

Nước thải 

Nước thải 

Nước thải 

-Hơi hóa chất 

-Nước thải 
Nhiệt độ 

thường 

Nhiệt độ 

thường 

Nhiệt độ 

thường 

Nước cấp, chất định 

hình PN-ZT 

 

Nhiệt độ 

thường 

-Hơi hóa chất 

-Nước thải 

Nước thải Nước cấp 
Nhiệt độ 

thường 

Nước cấp 

 

Hơi hóa chất 

Nước thải 

Dung dịch AT-

2250, GL-210,GL-

520, nước cấp 

Nhiệt độ 

thường 
Nước thải 

Nhiệt độ 

thường 

Nhiệt độ 

thường 

Nhiệt độ T= 120-

150oC, t = 10-15 

phút  

Nhiệt thừa 

Bột sơn  
Bột sơn thừa 

Nhiệt độ T= 180-

200oC, t = 10-16 

phút  

Nhiệt thừa 
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Hình 1.5. Quy trình xử lý bề mặt tại dự án 

Mô tả chi tiết quy trình xử lý bề mặt như sau:  

Sử dụng băng tải treo 5 tấn dài 382 m, bán thành phẩm kim loại sẽ được công nhân 

móc lên giá treo, hệ thống thiết bị dẫn truyền tự động đưa vào các buồng xử lý bề mặt để 

làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn dễ dàng thao tác ở công đoạn sau. Các dung dịch hóa chất và 

nước rửa sẽ được chứa trong các bồn kín nằm phía dưới chuyển xử lý bề mặt.  Dung dịch 

sẽ được bơm từ bồn chứa và phun lên bề mặt kim loại bằng béc phun tự động  hoặc ngâm 

vào bể hóa chất. Sau đó, bán thành phẩm sẽ được đưa vào buồng sấy nước trước khi qua 

chuyền sơn tĩnh điện. Buồng sấy sử dụng nhiệt từ lò đốt sử dụng viên nén gỗ, buồng sấy 

kín.
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Mô tả chi tiết quá trình xử lý bề mặt (không gia nhiệt) qua các bể  như sau:  

Bảng 1. 3 Mô tả chi tiết quá trình xử lý bề mặt (không gia nhiệt) qua các bể chứa như sau: 

STT Tên bể Hình thức 

xử lý 

Kích thước bể Dung 

tích bể 

hữu 

dụng 

(m3) 

Thời 

gian 

xử lý 

(phút) 

Nguyên liệu sử dụng Tần suất xả 

thải 

1 
Bồn tẩy dầu sơ 

bộ 
Xịt nước L2,44xW1,22xH1.15m 2,6 1,5 

Chất tẩy dầu YL-207A, tỷ 

lệ pha 5-10%/1 m3 

Thải định kỳ 

3 tháng/lần  

mỗi lần 30% 

2 
Bồn tảy dầu 

chính 
Ngâm L32.4 xW1.6 x H3M 91,84 4,2 

Chất tẩy dầu YL-207A, tỷ 

lệ pha 5-10%/1 m3 

Thải định kỳ 

3 tháng/lần  

mỗi lần 30% 

3 Bồn nước sạch 1 Ngâm L19.4 x W1.6x H3M 50,24 2 Nước sạch Chảy tràn 

4 Bồn nước sạch 2 Xịt nước L2,44xW1,22xH1.15m 2,6 2 Nước sạch Chảy tràn 

5 
Bồn điều chỉnh 

bề mặt 
Xịt nước L2,44xW1,22xH1.15m 2,6 1 

Chất định hình PN-ZT, tỷ 

lệ pha 0,5-1%/1m3 

Thải định kỳ 

3 tháng/lần  

mỗi lần 30% 

6 
Bồn phot phát 

hóa 
Ngâm L32.4 x W1.6 x H3M 91,84  4,2 

Sử dụng 03 hóa chất 

* AT-2250 tỷ lệ pha 5-

10%/1m3 

Thải định kỳ 

3 tháng/lần  

mỗi lần 30% 
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STT Tên bể Hình thức 

xử lý 

Kích thước bể Dung 

tích bể 

hữu 

dụng 

(m3) 

Thời 

gian 

xử lý 

(phút) 

Nguyên liệu sử dụng Tần suất xả 

thải 

* AT-210 tỷ lệ pha 0.5-

1%/1m3 

* AT-520 tỷ lệ pha 0.5-

1%/1m3 

7 Bồn nước sạch 3 Ngâm L18.4 x W1.6x H3M 47,04 1,9 Nước sạch Chảy tràn 

8 Bồn nước sạch 4 Xịt nước L18x W1.8x H3(5.3M) 47,04 2 Nước sạch Chảy tràn 
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Nước thải phát sinh từ chuyền xử lý bề mặt được thu gom dẫn về trạm XLNT tập trung 

của dự án. 

Để sản phẩm được sấy khô nhanh chóng, loại bỏ hoàn toàn nước trên bề mặt và để tinh 

thể sơn bám dính lên bề mặt vật liệu, tạo thành lớp bề mặt có liên kết tốt. Các bán thành 

phẩm sau khi xử lý bề mặt sẽ được đưa vào buồng sấy kín.  

Nhiên liệu cung cấp cho lò sấy là viên nén gỗ.  

Các vật liệu sẽ được sấy khô trong thời gian 10 -15 phút với nhiệt độ 120-150oC để hơi 

nước còn bám trên vật liệu được bốc hơi hoàn toàn trước khi đưa qua công đoạn phun sơn 

tĩnh điện. 

▪ Sơn tĩnh điện 

Chuyền sơn tĩnh điện được lắp tại tầng 2 của nhà xưởng, có diện tích mặt bằng chiều 

dài x chiều rộng x chiều cao = 70m x65mx6,7m.  

Chuyền sơn tĩnh điện bao gồm băng tải 5 tấn,  phòng chứa bột sơn, buồng phun bột và 

hệ thống thu hồi và xử lý bụi sơn bằng Cylone và tháp lọc bụi cartridge đi kèm thiết bị.  

Buồng phun sơn tĩnh điện được thiết kế kín với kích thước: Dài x Rộng x Cao = 

8,5mx1,6mx2,85m, có bố trí 4 buồng phun sơn bằng súng sơn tự động, tốc độ phun bột lớn 

làm bột sơn dính trên chi tiết kim loại nhanh, tấm đáy lót dưới buồng phun bột dày 8mm, 

bên dưới đáy có lắp bộ tách khí lớn H5300x Φ1400mm, loại hình nón, quạt 380V (khối 

lượng không khí 18.000 m3/h), bên trong buồng sơn có bố trí các lõi lọc sợi Φ325xL600x 

24 miếng, van điện từ rửa ngược phục hồi thứ cấp Φ1phút x24 miếng. 

Sau đó bột sơn được thu hồi về bồn chứa bột sơn, hiệu suất thu hồi bột sơn là 99%. Tại 

bồn chứa bột sơn sử dụng thu hồi bụi sơ cấp tốc độ lớn + thu hồi thứ cấp phần tử lõi lọc (tại 

4 buồng phun sơn), 4 buồng phun sơn được đặt so le, với tổng chiều dài 8,5M, đảm bảo hiệu 

ứng tái chế trong phòng bột không thể phun vào người ở phía đối diện , và thùng tái chế ở 

giữa để thuận tiện cho việc làm sạch bột, máy làm sạch bột thổi phía sau được lắp đặt dưới 

tốc độ thổi khí lớn và có hai khe ở bên cạnh trạm thủ công. Tại bồn trung tâm cung cấp bột 

lại tiếp tục cung cấp bột sơn đến các buồng phun sơn tự động hoặc súng phun sơn bán tự 

động (do công nhân sẽ điều kiển), phần bụi sơn đi kèm không khí trong bồn chứa sơn được 

thu gom vào hệ thống hút bụi cyclone sau đó qua tiếp hệ thống xử lý bụi Cartridge trước khi 

xả thải khí sạch ra môi trường.  
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Hình 1.6. Quy trình xử lý bề mặt tại dự án 

Công nghệ sơn tĩnh điện được sử dụng trong quy trình sản xuất của dự án là sơn bột 

tĩnh điện (thành phần sơn gồm bột màu, polimer và phụ gia); sơn có độ phủ sơn có độ phủ 

8 – 10m2/kg. Công nghệ sơn tĩnh điện được thực hiện dựa trên nguyên lý lực tĩnh điện, khi 

đó vật cần sơn và sơn sẽ được tích điện trái dấu với nhau. Bán thành phẩm sau khi được 

làm sạch và sấy khô làm nhiễm tĩnh điện (tích điện âm) và sơn sẽ được tích điện dương nhờ 

một bộ phận tích điện trong súng phun sơn. Theo nguyên lý lực tĩnh điện, sơn sẽ di chuyển 

và bám dính lên bề mặt vật cần sơn với lượng vừa đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt của vật 

liệu, buồng phun sơn được thiết kế kín. 
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Hình 1.7. Hình ảnh buồng phun sơn tĩnh điện tự động 

Để thu hồi bột sơn tĩnh điện dự án sử dụng cyclon đi kèm với hệ thống sơn tĩnh điện. 

Bụi sơn tĩnh điện thu hồi sẽ được tái sử dụng hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 

 

 

Hình 1.8. Phun sơn tĩnh điện 

Đối với các móc treo sử dụng trong quá trình sơn tĩnh điện, định kỳ chủ cở sở sẽ làm 

sạch lượng sơn bám dính trên móc treo bằng lò tước sơn (sử dụng nhiệt), lò tước sơn sử 

dụng nguyên liệu gas LPG để tạo nhiệt, lò tước sơn đi kèm hệ thống xử lý khí thải, đảm 

bảo khí thải xả ra môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

▪ Sấy 

Sau khi phun sơn tĩnh điện, các sản phẩm được đưa vào buồng sấy để sấy nóng bằng 

khí đốt ở nhiệt độ khoảng 180-250oC trong thời gian 10-16 phút. Ở nhiệt độ này các tinh 

thể sơn bám dính trên bề mặt vật liệu sẽ nóng chảy ra và tạo thành một lớp sơn kết dính vào 

bề mặt vật liệu, bảo vệ vật liệu không bị gỉ sét và tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm.  

Buồng sấy sử dụng nhiệt từ nhiên liệu đốt từ viên nén gỗ, buồng sấy kín. 

* Nguyên lý đốt viên nén cấp cho quá trình sấy: Nhiệt đốt cấp cho quá trình sấy là cấp nhiệt 

gián tiếp thông qua bộ phận trao đổi nhiệt. Nhiệt từ lò đốt sử dụng viên nén gỗ sẽ truyền 

nhiệt vào không khí trong buồng sấy qua giàn tản nhiệt. Buồng sấy sử dụng giàn tản nhiệt 

gồm nhiều ống tản nhiệt được phân phối đều tại các vách buồng sấy (đây là bộ phận trao 

đổi nhiệt). Ống tản nhiệt có ép nhiều lá nhôm mỏng để tăng hiệu quả truyền nhiệt.  

Khi nóng qua ống tản nhiệt được phân phối đều trong buồng ở nhiệt độ khoảng 180-250oC.  

Chủ dự án lắp đặt 02 lò sấy sử dụng nhiên liệu đốt là viên nén gỗ để phục vụ cho buồng sấy 

nước và buồng sấy sơn. Khi sử dụng nhiên liệu là viên nén gỗ, chủ dự án cam kết sẽ thực 

hiện thu gom và xử lý khí thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Khí thải phát sinh sau sấy được chủ dự án thu gom dẫn về hệ thống xử lý khí thải. 
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▪ Kiểm tra 

Sau khi sơn tĩnh điện, sản phẩm sẽ được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói, thành 

phẩm. 

▪ Lắp ráp 

Các bán thành phẩm kim loại sau khi được gia công sẽ được lắp ráp với nhau tạo ra 

thành phẩm hoàn chỉnh, hoặc để theo từng bộ sản phẩm để khách hàng tự lắp ráp.  

QUY TRÌNH 2:  QUY TRÌNH SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM TỪ NHỰA 

 

Hình 1.9. Quy trình sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhựa 

Thuyết minh quy trình 

▪ Nguyên liệu: 

Hỗn hợp nguyên liệu bao gồm nhựa nguyên sinh (PP), nhựa PP màu. Nguyên liệu được 

nhập từ Trung Quốc hoặc thị trường trong nước. Sau khi nhập về, các nguyên liệu này được 

đưa qua quá trình kiểm tra: kiểm tra ngoại quan, độ ẩm của nhựa, … Các nguyên liệu lỗi bị 

loại ra khỏi quá trình kiểm tra được xuất trả lại đơn vị cung cấp. Nguyên liệu đạt yêu cầu 

được đưa sang bộ phận sản xuất. 

Nguyên liệu 

(nhựa nguyên sinh PP) 

Trộn 

Ép phun 

Bụi; Khí thải; Tiếng 

ồn; Nhiệt thừa; CTR 

Cắt rìa 

Kiểm tra, đóng gói 

Khí thải, mùi, 

 nhiệt dư 

Bavia, CTR 

Nhiệt từ điện,  

170
0
C 

Hạt nhựa màu,  

t = 75-800C 

CTR Bao bì carton 

Thành phẩm 
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Các nguyên liệu nhựa được sử dụng là loại nguyên sinh, an toàn cho sức khỏe người 

tiêu dùng 

▪ Công đoạn trộn: 

Tại bộ phận sản xuất, nguyên liệu được đưa vào máy trộn để trộn các nguyên liệu đầu 

vào lại với nhau. Trong quá trình trộn có thể cho nhựa màu vào để tạo độ màu cho sản 

phẩm. Đồng thời, trong quá trình này, nguyên liệu cũng được gia nhiệt đến 75-800C để loại 

bỏ bớt độ ẩm có trong nguyên liệu. 

▪ Công đoạn ép phun: 

Ép phun là phương pháp đúc tạo hình sản phẩm kết hợp công đoạn phun (nhựa nóng 

chảy) và ép khuôn để tạo hình dáng cho sản phẩm.  

Khuôn sử dụng cho máy này được mua từ bên ngoài 

Hạt nhựa nguyên liệu được chứa trong các bao và được công nhân đổ vào phễu nạp liệu 

của máy. 

Quy trình ép phun trải qua 4 bước chính thực hiện tự động bằng máy ép phun. Khi ra 

khỏi máy, ta thu được sản phẩm cần đúc: 

+ Bước 1: Nguyên liệu được gia nhiệt nóng chảy với một nhiệt độ thích hợp bằng máy 

ép phun. Đối với dự án sử dụng nhựa PP, nhiệt độ cài đặt khoảng 220-270oC 

+ Bước 2: Nhựa nóng chảy được bơm vào khuôn đang ở trạng thái đóng với một áp 

lực lớn thông qua hệ thống trục vít của máy ép phun 

+ Bước 3: Nhựa sau định hình được làm mát bằng khí để cố định bán thành phẩm ở 

dạng rắn. 

+ Bước 4: Mở khuôn để lấy sản phẩm ra ngoài. 

▪ Công đoạn cắt rìa: 

Sau khi bán thành phẩm được ép theo băng chuyền ra bên ngoài, công nhân kiểm tra 

hình ảnh, màu sắc và cắt bỏ các bavia thừa bằng các dao cắt. Các bavia thừa và một số sản 

phẩm lỗi được thu gom và xử lý cùng với các chất thải công nghiệp phát sinh trong quá 

trình hoạt động của công ty. 

▪ Kiểm tra, đóng gói: 

Sản phẩm hoàn thiện sẽ được chuyển sang công đoạn kiểm tra chất lượng trước khi 

đóng gói, lưu kho và chờ xuất hàng.  

Dự án sử dụng máy móc gia công chính xác, điều khiển tự động nên số lượng sản phẩm 

bị lỗi trong quá trình sản xuất rất ít. Các sản phẩm bị lỗi sẽ được thu gom và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 
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QUY TRÌNH 3:  QUY TRÌNH LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT GỔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10. Quy trình lắp ráp các sản phẩm nội thất gỗ  

 Thuyết minh quy trình 

▪ Nguyên liệu 

+ Các chi tiết kim loại: được sản xuất tại dự án 

+ Các chi tiết gỗ bán thành phẩm: Các chi tiết gỗ được gia công từ đơn vị bên ngoài 

được chủ dự án nhập về. 

▪ Lắp ráp và đóng gói (thủ công):  

Các bộ phận được lắp ráp theo trình tự sắp xếp theo bản hướng dẫn và được thực hiện 

thủ công, tỉ mỉ bởi công nhân. Dùng ốc vít: các cụm chi tiết được ráp với nhau bằng ốc vít. 

Sử dụng máy vặn vít tự động.  

Sản phẩm hoàn thiện được đóng gói vào hộp carton (mua ngoài) rồi lưu kho và chuẩn 

bị cho ra thị trường 

▪ Kiểm tra ngoại quan: 

 Sau khi đóng gói, sản phẩm được kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường để loại trừ 

những lỗi có thể nhìn thấy bằng mắt 

Thành phẩm sau khi đóng gói sẽ được lưu kho gửi đến khách hàng. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Các sản phẩm chính của dự án bao gồm  

Nguyên liệu gỗ bán thành phẩm 

nhập từ bên ngoài   

Lắp ráp/ đóng gói 

Kiểm tra 

Chi tiết kim loại gia công tại 

nhà máy    

Thành phẩm 
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Cấu kiện kim loại  
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Kệ chứa hàng bằng kim loại  

 
 

Xe đẩy hàng 

  

Sản phẩm từ nhựa 

  

Nội thất gỗ +kim loại Tủ sắt kim loại 

Hình 1.11. Sản phẩm của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án 
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1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu 

 Giai đoạn xây dựng 

Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu chính cần thiết trong quá trình thi công, xây dựng 

như sau: 

Bảng 1. 4 Khối lượng nguyên vật liệu cần thiết trong quá trình thi công, xây dựng 

STT Tên vật liệu xây dựng Khối lượng (tấn) 

1 Thép tròn các loại  6,9 

2 Bê tông thương phẩm 3614 

3 Cát 490 

4 Xi măng 88,15 

5 Đá các loại  555 

6 Ván khuôn  133,75 

7 Kết cấu thép (cột, vì kèo, xà gồ...) 4,85 

8 Tôn (mái nhà xưởng)  3,85 

9 Copha, giàn giáo 3,15 

10 Gạch xây các loại 199,35 

11 Gạch ốp lát 7,15 

12 Sơn nước phủ 0,23 

13 Sơn lót - chống kiềm ngoài nhà 0,16 

14 Que hàn 0,45 

15 Đinh các loại 0,25 

16 Ống HDPE các loại 4,05 

17 Các loại vật liệu khác 3,15 

Tổng  5.118 

 (Nguồn: Đơn vị thi công xây dựng dự án) 

 Giai đoạn hoạt động 

 Nhu cầu nguyên vật liệu và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 1. 5 Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu sản xuất 

STT Nguyên liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 

Xuất 

xứ 

Mục đích sử 

dụng 

I Nguyên liệu cho hoạt động sản xuất  

a Nguyên liệu chính cho quy trình sản xuất  
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1  
Sắt tấm, sắt thanh, sắt ống, sắt 

dây sản xuất cấu kiện kim loại 
20.111 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc, 

Đài 

Loan 

Nguyên liệu 

chính 

2  
Sắt tấm, sắt thanh sản xuất kệ 

chứa hàng 
32.500 

3  Sắn thanh sản xuất xe đẩy hàng 39.067 

4  Sắt tấm cho sản xuất tủ kim loại 77.078 

5  
Sắt thanh cho sản xuất nội thất 

gỗ 
50.467 

6  Hạt nhựa PP  2.000 

b Hóa chất phục vụ sản xuất 

7  Bột sơn tĩnh điện 350 

Việt 

Nam, 

Trung 

Quốc, 

Đài 

Loan 

Chuyền sơn tĩnh 

điện 

8  Chất tẩy dầu YL207A 
68,4 

 

Bể tẩy dầu sơ 

bột và bể tẩy 

dầu chính   

9  Chất định hình PN-ZT 
61,36 

 

Bể điều chỉnh bề 

mặt 

10  

Hóa chất AT -2250 

Hóa chất GL-210 

Hóa chất GL-520 

12,52  

 

Bể phosphate 

hóa 

11  
Dầu cắt gọt 1000  

(lít/năm) 
Máy cắt 

c Nguyên liệu khác     

12  Vật liệu hàn (dây hàn) 9,36 

Việt 

Nam 

Quá trình gia 

công 
13  Khí hàn (Argon) 37,44 

14  Khí hàn CO2 49,92 

15  Vật liệu mài (đá mài, dây mài)  2  

16  Viên nén gỗ 3 

Chuyền sấy 

nước và sấy sơn 

tĩnh điện 

17  Ngũ kim, phụ kiện lắp ráp  20.800 
Sử dụng cho lắp 

ráp 

18  
Bao bì sử dụng cho đóng gói 

sản phẩm  
200 

Sử dụng đóng 

gói sản phẩm  

II Công trình bảo vệ môi trường  

Hóa chất xử lý nước thải  
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19  NaOH 99% 0,4 
Việt 

Nam 

Hệ thống xử lý 

nước thải  
20  H2SO4 8% 0,32 

21  PAC 1,31 
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Bảng 1. 6 Cân bằng nguyên vật liệu các sản phẩm cấu kiện kim loại 

STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

1  
Sắt tấm, sắt thanh, 

sắt ống, sắt dây 
4 kg/sp 

5.000.000 

20.000 

Sắt vụn, 

sắt thừa, 

bavia  

1% 200 

19.796 Bavớ dính 

dầu  
0,01% 2 

Bụi kim 

loại thải  
0,01% 2 

2  Bột sơn tĩnh điện 18 
g/sản 

phẩm 
87,5 

Bột sơn 

thừa  
1% 0,875 

86 Bụi sơn 

bay theo 

khí thải 

0,5 0,438 

3  

Vật liệu hàn  

4,8 
g/sản 

phẩm 
 

 

24,2 

Hơi khí 

hàn  

0,5 1,2  

Chất hàn 

thải    

10% 2,42 

 

 

Chất hàn 

dính vào 

sản phẩm  

85% 20,56  

TỔNG CỘNG    20.111,7   229,5 19.882,2 
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Bảng 1. 7 Cân bằng nguyên vật liệu các sản phẩm kệ chứa hàng  

STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

1  
Sắt tấm, sắt thanh, 

sắt ống, sắt dây 
20 kg/sp 

1.500.000 

30.000 

Sắt vụn, 

sắt thừa, 

bavia  

1% 300 

29.694 Bavớ dính 

dầu  
0,01% 3 

Bụi kim 

loại thải  
0,01% 3 

2  Bột sơn tĩnh điện 18 
g/sản 

phẩm 
26,3 

Bột sơn 

thừa  
1% 0,26 

26 Bụi sơn 

bay theo 

khí thải 

0,5 0,131 

3  

Vật liệu hàn  

4,8 
g/sản 

phẩm 

 

 

7,254 

Hơi khí 

hàn  

0,5 0,363  

Chất hàn 

thải    

10% 0,725 

 

 

Chất hàn 

dính vào 

sản phẩm  

85% 6,166  

4 
Linh kiện lắp ráp 

(đinh tán, lò xo) 
1,6 

kg/sản 

phẩm 
2.400 

Linh kiện 

lỗi  

0,1% 2.400 2.398 

TỔNG CỘNG    32.500   387.39 32.112 
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Bảng 1. 8 Cân bằng nguyên vật liệu các sản phẩm xe đẩy hàng  

STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

1  
Sắt tấm, sắt thanh, 

sắt ống, sắt dây 
11 kg/sp 

3.000.000 

33.000 

Sắt vụn, 

sắt thừa, 

bavia  

1% 330 

32.663 Bavớ dính 

dầu  
0,01% 3 

Bụi kim 

loại thải  
0,01% 3 

2  Bột sơn tĩnh điện 18 
g/sản 

phẩm 
52,5 

Bột sơn 

thừa  
1% 0,53 

52 Bụi sơn 

bay theo 

khí thải 

0,5 0,263 

3  Vật liệu hàn 4,8 
g/sản 

phẩm 

 

 

14,5 

Hơi khí 

hàn  

0,5 0,725  

Chất hàn 

thải    

10% 1,45 

 

 

Chất hàn 

dính vào 

sản phẩm  

85% 12,33  

4 
Linh kiện lắp ráp 

(đinh tán, lò xo) 
2 

kg/sản 

phẩm 
6.000 

Linh kiện 

lỗi  

0,1% 6 5.994 

TỔNG CỘNG    39.067   357,90 38.709 
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Bảng 1. 9 Cân bằng nguyên vật liệu các sản phẩm tủ sắt các loại  

STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

1  
Sắt tấm, sắt thanh, 

sắt ống, sắt dây 
20 kg/sp 

3.500.000 

70.000 

Sắt vụn, 

sắt thừa, 

bavia  

1% 700 

69.286 Bavớ dính 

dầu  
0,01% 7 

Bụi kim 

loại thải  
0,01% 7 

2  Bột sơn tĩnh điện 18 
g/sản 

phẩm 
61,3 

Bột sơn 

thừa  
1% 0,61 

60 Bụi sơn 

bay theo 

khí thải 

0,5 0,31 

3  

Vật liệu hàn  

4,8 
g/sản 

phẩm 

16,93 

 

 

Hơi khí 

hàn  

0,5 0,725  

Chất hàn 

thải    

10% 1,451 

 

 

Chất hàn 

dính vào 

sản phẩm  

85% 12,33  

4 
Linh kiện lắp ráp 

(đinh tán, lò xo) 
2 

kg/sản 

phẩm 
7.000 

Linh kiện 

lỗi  

0,1% 7 6.993 

TỔNG CỘNG    77.078   736 76.342 
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Bảng 1. 10 Cân bằng nguyên vật liệu các sản phẩm từ nhựa 

STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

1  Hạt nhựa PP 0,5 kg/sp 4.000.000 2.000 Nhựa phế  0,5%  10 1990 

TỔNG CỘNG    2.000   10 1.990 

Bảng 1. 11 Cân bằng nguyên vật liệu các sản phẩm nội thất gỗ và kim loại  

STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

1  
Sắt tấm, sắt thanh, 

sắt ống, sắt dây 
5 kg/sp 

3.000.000 

15.000 

Sắt vụn, 

sắt thừa, 

bavia  

1% 150 

14.847 Bavớ dính 

dầu  
0,01% 2 

Bụi kim 

loại thải  
0,01% 2 

2  Bột sơn tĩnh điện 18 
g/sản 

phẩm 
52,5 

Bột sơn 

thừa  
1% 0,53 

52 Bụi sơn 

bay theo 

khí thải 

0,5 0,26 

3  Vật liệu hàn 4,8 
g/sản 

phẩm 

14,5 

 

Hơi khí 

hàn  

0,5 0,725  
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STT 
Nguyên liệu sử 

dụng 
Định mức Đơn vị 

Quy mô 

tính toán 

(sản 

phẩm/năm) 

Lượng 

dùng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

Sản phẩm 

(tấn/năm) Tên 
Tỷ lệ hao 

hụt (%) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

 Chất hàn 

thải    

10% 1,451 

 

 

Chất hàn 

dính vào 

sản phẩm  

85% 12,33  

4 Bán thành phẩm 

gỗ (gia công từ 

bên ngoài) 

10 kg/sp 30.000 

   30.000 

5 
Linh kiện lắp ráp 

(đinh tán, lò xo) 
1,8 

kg/sản 

phẩm 
5.400 

Linh kiện 

lỗi  

0,1% 5,4 5.395 

TỔNG CỘNG    50.467   172,7 50.293 
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Bảng 1. 12 Thông tin hóa chất dự án sử dụng 

STT Tên hóa chất Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

1.  
Hóa chất GL 

520 

-Sodium nitrite: 30-

50% 

-Công thức NaNO2 

 

7632-00-0 

 

Bể 

Phosphate 

hóa 

-chất lỏng 

-Màu vàng nhạt 

-mùi khó chịu 

-hòa tan trong nước 

-pH: >7 

-Hít phải: gây khó chịu cho hệ hô 

hấp.  

-Tiếp xúc với da: Gây kích ứng 

cho da. Có thể gây phát ban. 

-Mắt: Sản phẩm này có thể gây 

kích ứng cho mắt, gây viêm kết 

mạc 

-Nuốt phải: Sản phẩm này có thể 

gây tử vong nếu nuốt phải. Làm 

giảm khả năng vận chuyển oxy 

trong máu gây ra nhức đầu, chóng 

mặt, mặt đỏ, mệt mỏi, buồn nôn, 

buồn ngủ.  

2.  

Hóa chất AT -

2250 

 

- Zinc Phosphate 

- Công thức Zn3( 

PO4)2•2H2O 

7779-90-0 Dạng lỏng màu 

xanh, không mùi 

pH <3.5 

Hóa chất có tính chất ăn mòn, gây 

kích thích nghiêm trọng nếu tiếp 

xúc với mắt và da.  

Zinc phosphate không độc tuy 

nhiên có gây kích ứng khi tiếp xúc 

trực tiếp với sản phẩm. việc tiếp 

xúc lâu ngày sẽ tiềm tàng khả năng 

gây ưng thư. 

3.  

Hóa chất GL-

210 

 

-Sodium sulfate 

decahydrate: 20-30% 

-Công thức: Na2SO4 

7727-73-3 -chất rắn, dạng bột, 

màu trắng không 

mùi 

- hòa tan trong nước  

- có tính kiềm 

 

4.  
Hóa chất 

YL207A 

-Sodium carbonate 10-

30% 

-công thức Na2CO3 

00497-19-

8 

10213-79-

3 

Tẩy dầu  - Chất rắn, dạng 

bột, màu trắng đến 

màu vàng nhạt 

- Mùi khó chịu 

-Hít phải: gây khó chịu cho hệ hô 

hấp.  

-Tiếp xúc với da: Gây kích ứng 

cho da. Thành phần trong sản 
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STT Tên hóa chất Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

-Sodium metasilicate 

20-40%     

-công thức Na2SiO3         

-hòa tan trong nước 

-pH <3 

phẩm có thể hấp thụ qua da, đặc 

biệt nếu da bị tổn thương. 

-Mắt: Sản phẩm này có thể gây 

kích ứng cho mắt. 

-Nuốt phải: Sản phẩm này có thể 

gây tử vong nếu nuốt phải. Làm 

giảm khả năng vận chuyển oxy 

trong máu gây ra nhức đầu, chóng 

mặt, mặt đỏ, mệt mỏi, buồn nôn, 

buồn ngủ.  

5.  
Chất định hình 

PN-ZT 

Tetra sodium 

pyrophosphate 10-30 % 

Công thức Na4P2O7 

Colloidal titanium 

compound 1-5% 

 

7722-88-5 

13463-67-

7 

Bể định 

hình  
-Dạng bột, màu 

trắng, không mùi, ít 

tan trong nước,  

-pH >9 

Hóa chất có tính ăn mòn, gây kích 

ứng da mắt, hệ hô hấp nếu tiếp xúc 

hoặc hít phải. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần:  

Benzene -1,2,4,5 – 

tetracarboxylic acid, 

compound with 4,5-

dihydro -2- phenul -1H-

imidazole < 3% 

54553-90-

1 

Sơn tĩnh 

điện   

-Dạng rắn, màu đen, 

không mùi 

-Điểm bùng cháy: 

999oC,  

- Nhiệt độ tự cháy: 

450 đến 600oC 

Không yêu cầu dán nhãn theo chỉ 

thị GHS (hệ thống hợp tác toàn cầu 

về phân loại và ghi nhãn hóa chất) 

 

Thành phần:  

propylidynetrimethanol 

<3% 

77-99-6 Sơn tĩnh 

điện  

Dạng rắn, màu 

trắng, không mùi,  

-Điểm bùng cháy: 

999oC,  

Không yêu cầu dán nhãn theo chỉ 

thị GHS (hệ thống hợp tác toàn cầu 

về phân loại và ghi nhãn hóa chất) 
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STT Tên hóa chất Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

 

Sơn tĩnh điện 

dạng bột 

- Nhiệt độ tự cháy: 

450 đến 600oC 

Powder coating black 

(2-6%) thành phần bao 

gồm: 

-Keo (Polyester/epoxy 

resin) 65-70% 

-Chất xúc tác 5-7% 

- Nguyên liệu màu 3-

6% 

- Chất độn 10-16% 

-25135-

73-3 

-9003-49-

0 

-1333-86-

4 

-1317-65-

3 

Sơn tĩnh 

điện 

- Dạng bột, màu 

đen, không mùi 

- Điểm nóng chảy 

95OC 

- Tỷ trọng: 1.3 

g/cm3 

- Có thể gây kích ứng mắt, đau 

mắt.  

- Khi hít phải bị ho và đau đường 

hô hấp.  

-  Tiếp xúc với da: Kích ứng da 

nhẹ.  

- Nuốt phải: Có thể có hại nếu nuốt 

phải. Gây khó chịu cho miệng, cổ 

họng và dạ dày. 

Powder Coating 

SILVER (>90%) thành 

phần bao gồm  

-Keo (Polyester/epoxy 

resin) 65-70% 

-Chất xúc tác 5-7% 

- Nguyên liệu màu 4-

8% 

- Chất độn 10-16% 

-25135-

73-3 

-9003-49-

0 

-1333-86-

4 

-1317-65-

3 

Sơn tĩnh 

điện 

- Dạng bột, màu 

xám, không mùi 

- Điểm nóng chảy 

95OC 

- Tỷ trọng: 1.3 

g/cm3 

- Có thể gây kích ứng mắt, đau 

mắt.  

- Khi hít phải bị ho và đau đường 

hô hấp.  

-  Tiếp xúc với da: Kích ứng da 

nhẹ.  

- Nuốt phải: Có thể có hại nếu nuốt 

phải. Gây khó chịu cho miệng, cổ 

họng và dạ dày. 

Powder Coating CAFÉ 

(8-12%) thành phần 

gồm 

Keo (Polyester/epoxy 

resin) 65-70% 

-Chất xúc tác 5-7% 

- Nguyên liệu màu 4-

6% 

-25135-

73-3 

-9003-49-

0 

-1333-86-

4 

-1317-65-

3 

Sơn tĩnh 

điện 

- Dạng bột, màu nâu 

(màu café), không 

mùi 

- Điểm nóng chảy 

95OC 

- Tỷ trọng: 1.3 

g/cm3 

- Có thể gây kích ứng mắt, đau 

mắt.  

- Khi hít phải bị ho và đau đường 

hô hấp.  

-  Tiếp xúc với da: Kích ứng da 

nhẹ.  
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CÔNG TY TNHH TIAN YUAN Trang 33 

STT Tên hóa chất Tên thành phần CAS 

Công 

đoạn sử 

dụng 

Đặc tính hóa lý  

(theo MSDS) 

Tính nguy hại của hóa chất  

(theo MSDS) 

- Chất độn 10-16% - Nuốt phải: Có thể có hại nếu nuốt 

phải. Gây khó chịu cho miệng, cổ 

họng và dạ dày. 

Hybrid – 

Epoxy/Polyester thành 

phần bao gồm 

-bis phenol A type solid 

Epoxy resin (EEW 700-

1000) 20-50% 

- polyester 30-70% 

-nguyên liệu màu 0-

30% 

-chất độn 0-30% 

 

 

-25036-

25-3 

-53808-

42-7 

- 13463-

67-7, 

1333-86-

4, 51274-

00-1, 

1309-37-1 

- 7727-43-

7 

Sơn tĩnh 

điện 

- Dạng bột mịn, 

không màu,  

- Điểm nóng chảy > 

50oC 

- Tỷ trọng 1.2-1.9 

g/cm3 

 

- Có thể gây kích ứng mắt, đau 

mắt.  

- Khi hít phải bị ho và đau đường 

hô hấp.  

-  Tiếp xúc với da: Kích ứng da 

nhẹ.  

- Nuốt phải: Có thể có hại nếu nuốt 

phải. Gây khó chịu cho miệng, cổ 

họng và dạ dày. 

7.  Dầu cắt gọt  
Dầu cơ bản: ≥ 80% 

Phụ gia: ≤ 20% 
8002-05-9 

Sử dụng 

cho máy 

cắt 

-Chất lỏng. Mùi 

nhẹ.  

-Vàng nhạt, thêm 

nước vào thành màu 

trắng sữa.  

-Độ pH: >9,5 

-Khối lượng riêng 

(g/cm3): 0,92 

-Điểm sôi: >300oC 

-Đường mắt: Có thể gây kích ứng 

nhẹ 

- Đường thở: Có thể gây kích ứng 

nhẹ 

- Đường da: Có thể gây kích ứng 

da. 

- Đường tiêu hóa: Có hại nếu nuốt 

phải. 

- Đường tiết sữa: Chưa có thông 

tin 
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1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

 Nguồn cung cấp 

Nguồn cấp điện vào công trình được lấy từ nguồn lưới điện quốc gia thông qua 

mạng lưới cấp điện của KCN. Các đường dây điện chính sẽ được phát triển thành mạng 

lưới dọc theo các trục đường giao thông để cung cấp điện cho các trạm biến áp của dự 

án. 

 Nhu cầu sử dụng 

❖ Giai đoạn xây dựng 

Lượng điện năng tiêu thụ cho các mục đích sau: 

+ Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng. 

+ Sinh hoạt công nhân làm việc ở giai đoạn xây dựng (thắp sáng, quạt máy,…) 

Ước tính nhu cầu sử dụng trong giai đoạn xây dựng: khoảng 150 KWh/tháng 

❖ Giai đoạn đi vào vận hành  

Lượng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn hoạt động cho các mục đích sau: 

+ Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.  

+ Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, máy lạnh, quạt máy,…). 

Thắp sáng các công trình chức năng, cây xanh cảnh quan, giao thông sân bãi,... 

Ước tính tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng 64.700 kWh/tháng (dựa vào số 

liệu thống kê của nhà máy có công nghệ sản xuất giống dự án của chủ đầu tư) 

Dự án không sử dụng máy phát điện 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

 Nguồn cung cấp: sử dụng nước cấp của KCN Becamex – Bình Phước  

 Nhu cầu sử dụng: 

❖ Nhu cầu nước sinh hoạt của công nhân  

Dự án không tổ chức hoạt động nấu ăn cho công nhân 

− Quy mô: 150 công nhân. 

− Định mức cấp nước: 80 lit/người.ngày (theo QCVN: 01:2021/BXD).  

→  Nhu cầu nước sinh hoạt của công nhân:  12 m3/ngày.  

❖ Nhu cầu nước sản xuất 

− Nước cấp chuyền xử lý bề mặt trước khi sơn tĩnh điện 

Bảng 1. 13 Tính toán nước cấp cho chuyền xử lý bề mặt 
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Tên bể 

Số 

lượng 

bồn 

Thể 

tích 

(m3) 

Tần suất xả 
Lưu lượng nước cấp 

(m3/ngày) 

Bể rửa nước 

sạch  lần 1 

1 50,24 Tại các bể rửa nước 

sạch được xả tràn chảy 

về một máng chung sau 

đó lắp đặt bơm 0,3m3/h 

để bơm về trạm xử lý 

nước thải để xử lý.  Và 

nước sạch được cấp 

vào liên tục với lượng 

tương đương để duy trì 

chất lượng nước cho 

các bể nước sạch 

 

L1 = 0,3 m3/h x 

16hx4 bể = 19,2 

m3/ngày  

 

Bể rửa nước 

sạch  lần 2 

1 2,6 

Bể rửa nước 

sạch  lần 3 

1 47,08 

Bể rửa nước 

sạch  lần 4 

1 47,08 

Bể điều chỉnh 

bề mặt  

1 2,6 Nước được sử dụng 

tuần hoàn liên tục. 

Định kỳ 3 tháng xả 

thải/lần khoảng 30% 

lượng nước trong bể để 

bổ sung nước sạch vào 

bể tương đương một 

lần xả là 0,78 m3/lần 

  

Định kỳ 3 tháng xả 

thải/lần khoảng 30% 

lượng nước trong bể 

tương ứng với lượng 

nước cấp bù vào 

khoảng 30%.  

 

Việc xả thải giữa các 

bể luân phiên, có thể 

xả thải 2 bể (1 bể dung 

tích lớn và 1 bể dung 

tích nhỏ) đồng thời 

cùng một thời điểm 

trong cùng một ngày.  

 

Tại các bể xả thải định 

kỳ, CDT đã xây dựng 

1 bể chứa có dung tích 

chứa 35 m3   để chứa 

nước xả định kỳ từ các 

bể (bể tẩy dầu, bể 

phosphat hoa). Nước 

thải từ bể chứa được 

bơm lên hệ thống xử 

lý nước thải để xử lý 

trước khí xả thải trong 

thời gian 1 tuần.  

 Lưu lượng bơm lên 

hệ thống xử lý là:  

 Bể tẩy dầu sơ 

bộ  

1 2,6 Nước được sử dụng 

tuần hoàn liên tục,  

Định kỳ 3 tháng xả 

thải/lần khoảng 30% 

lượng nước trong bể để 

bổ sung nước sạch vào 

bể tương đương một lần 

xả là  0,78 m3/ lần  

  

 

Bể  tẩy dầu  

chính  

1 91,84 Nước được sử dụng 

tuần hoàn liên tục,  

Định kỳ 3 tháng xả 

thải/lần khoảng 30% 

lượng nước trong bể để 

bổ sung nước sạch vào 

bể, tương đương một 

lần xả là  27,5 m3/ lần 
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Tên bể 

Số 

lượng 

bồn 

Thể 

tích 

(m3) 

Tần suất xả 
Lưu lượng nước cấp 

(m3/ngày) 

Bể phosphat 

hóa  

1 91,84 Nước được sử dụng 

tuần hoàn liên tục,  

Định kỳ 3 tháng xả 

thải/lần khoảng 30% 

lượng nước trong bể để 

bổ sung nước sạch vào 

bể, tương đương một 

lần xả là  27,5m3/ lần 

 

L2 = (0,78+27,5) m3/ 

lần: 7 ngày = 4 

m3/ngày  

 

 
 

Tổng lượng nước sử dụng lớn nhất trong ngày L= L1 + L2 = 19,2+4 = 

23,2   m3/ngày 

Hàng ngày, nước cấp bổ sung cho chuyền xử lý bề mặt cho các bể nước rửa sạch là 

19,2 m3/ngày và tại các thời điểm xả thải định kỳ 3 tháng tại các bể hóa chất (không xả 

đồng thời cùng lúc) thì lượng nước cấp bổ sung bằng lượng nước xả thải. 

❖ Nước tưới cây 

Theo QCVNXD 01:2021/BXD tiêu chuẩn dùng nước cho tưới cây xanh là 3lít/m2. 

− Định mức: 3 lit/m2   

− Quy mô: 6.010 m2 

→ Lượng nước cấp tưới cây:  3 lit/m2 x 6.010m2 = 18,03 m3/ngày. 

Dự án có xây dựng bể thu nước mưa dung tích 280 m3. Lượng nước mưa này được 

sử dụng cho việc tưới cây xanh và rửa đường trong khuôn viên nhà máy.  

Bảng 1. 14 Bảng cân bằng nước giai đoạn hoạt động dự án 

STT 
Đối tượng dùng 

nước 
Đơn vị 

Lưu 

lượng 

nước cấp 

Lưu 

lượng 

nước thải 

Ghi chú 

1 
Sinh hoạt công 

nhân 
m3/ngày 12 12 

Nước thải = 

100% nước cấp 

2 Nước sản xuất chuyền xử lý bề mặt  

- 
Bể rửa nước sạch  

lần 1 
m3/ngày 4,8 4,8 Chảy tràn, sử 

dụng 0,3 m3/h 

tương đương 4,8 - 
Bể rửa nước sạch  

lần 2 
m3/ngày 4,8 4,8 
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CÔNG TY TNHH TIAN YUAN Trang 37 

STT 
Đối tượng dùng 

nước 
Đơn vị 

Lưu 

lượng 

nước cấp 

Lưu 

lượng 

nước thải 

Ghi chú 

- 
Bể rửa nước sạch  

lần 3 
m3/ngày 4,8 4,8 

m3/ngày bơm về 

trạm XLNT 

- 
Bể rửa nước sạch  

lần 4 
m3/ngày 4,8 4,8 

- 
Bể điều chỉnh bề 

mặt 

m3/ngày 0,78 0,1 

Định kỳ 3 tháng 

xả thải/lần 

khoảng 30% 

lượng nước trong 

bể (bù lại nước 

cấp bằng đúng 

lưu lượng xả thải) 

và tuần hoàn tái 

sử dụng 70% 

lượng nước trong 

bể và không xả 

thải đồng thời các 

bể. Nước xả từ các 

bể được chứa trên 

bể chứa dung tích 

35 m3. Sau đó bơm 

về hệ thống xử lý 

nước thải với lưu 

lượng 4 m3/ngày, 

trong vòng 7 

ngày. (*).  

- Bể tẩy dầu sơ bộ 

- Bể tẩy dầu chính 

m3/ngày 27,5 3,9 

- Bê phosphat hóa 

3 HTXL khí thải lò 

sấy bằng viên nén   

m3/ngày 2 2 Xả định kỳ 2 

tuần/lần 

4 Tưới cây (sử dụng 

nước mưa) (**) 

 18,03 0 Thấm vào đất  

Tổng cộng   61,48 37,2  

(*) Các bể có sử dụng hóa chất tại dự án, tần suất xả thải 3 tháng/lần, mỗi lần khoảng 

30% lưu lượng, các bể được xả thải luân phiên không xả thải cùng ngày. Nước xả thải 

định kỳ từ các bể được lưu chứa trong bể dung tích 35 m3, Sau đó bơm về hệ thống xử 

lý nước thải với lưu lượng 4 m3/ngày trong vòng 7 ngày. 

(**): Dự án có xây bể chứa nước mưa và tái sử dụng cho vệ tưới cây, rửa đường.  
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 Sơ đồ cân bằng nước dự án 

Sơ đồ cân bằng nước của dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.12. Sơ đồ cân bằng nước của dự án (sinh hoạt và sản xuất) 

Như vậy, dự trên tính toán cân bằng nước của dự án như sau: 

Nước thải sản xuất (23,2 m3/ngày) dẫn về trạm XLNT công suất 35 m3/ngày và Lượng 

nước thải sinh hoạt (12m3/ngày) dẫn về trạm XLNT công suất 15 m3/ngày   

 Nước cho chữa cháy 

Dự tính khi có sự cố cháy, lượng nước cần chữa cháy có lưu lượng q = 12 lít/s, theo 

TCVN 2633:1995 

Dự án có 1 xưởng. Dự kiến số đám cháy xảy ra đồng thời là 3 đám cháy thì lưu 

lượng cần để chữa cháy liên tục trong vòng 30 phút: Qcc =  12 lit/s * 30 phut * 60s * 1 

đám cháy = 21,6 m3 

Dự án có 1 Bể nước dùng chứa nước cho PCCC. Dung tích bể 350m3 đủ khả năng 

cấp nước chữa cháy cho dự án trong 8h. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.5.1. Danh mục máy móc, thiết bị  

❖ Giai đoạn xây dựng 

Bảng 1. 15 Máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng 

STT Loại thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Năm 

sản xuất 

Tình trạng 

sử dụng 

1 Máy đầm 2 Nhật 2014 75% 

12 m3/ngày Thải 100% 

Nước thải từ HTXL khí thải 

28,28 m3/ngày 

19,2 m3/ngày 
Thải 100% 

12 m3/ngày 

4 m3/ngày 

19,2 m3/ngày 

18,03 m3/ngày Thấm đất  

Sử dụng 

 nước mưa 

Nước cấp 
(61,48 

m3/ngày) 

Nước thải sinh hoạt 

Bể phosphat hóa/ bể tẩy dầu 
Nước thải 

(37,2) 

m3/ngày) 

Các bể rửa nước sạch 

1,2,3,4  

Tưới cây 

2 m3/ngày 
Thải 100% 

2 m3/ngày 
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STT Loại thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 
Xuất xứ 

Năm 

sản xuất 

Tình trạng 

sử dụng 

2 Máy ủi 2 Nhật 2010 80% 

3 Máy đào 3 Nhật 2011 85% 

4 Máy rải đá 50 - 60 

m3/h 
2 Hàn Quốc 2010 

80% 

5 Xe lu 15,5 tấn 2 Hàn Quốc 2012 80% 

6 Máy san 2 Hàn Quốc 2013 70% 

7 Máy khoan 3 Đức 2014 75% 

8 Máy cắt 2 Hàn Quốc 2013 90% 

9 Máy hàn 3 Trung Quốc 2012 80% 

10 Ô tô tưới nước 1 Hàn Quốc 2013 80% 

Tổng 20    

❖ Giai đoạn hoạt động 

Các máy móc và thiết bị cần thiết cho giai đoạn hoạt động được thống kê trong bảng 

sau: 

Bảng 1. 16 Danh sách máy móc, thiết bị giai đoạn hoạt động 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Công suất 

(KW) 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

1  
Máy cắt  3,4KW 1 Mới 

100% 

Đài 

Loan 

/Việt 

Nam 

2  
Máy dập 

41,25KW 

11,25KW 

1 

3 

Mới 

100% 

3  
Máy uốn 5,25KW 1 Mới 

100% 

4  
Máy hàn CO2 7,4KW 2 Mới 

100% 

5  
Máy ép nhựa 180 tấn  20KW 1 Mới 

100% 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Công suất 

(KW) 

Số 

lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ 

6  
Hệ thống xử lý bề mặt  82,5/HP 

1 hệ 

thống 
Mới 

100% 

7  
Hệ thống sơn tĩnh điện  82,5HP 

1 hệ 

thống 
Mới 

100% 

V Thiết bị phụ trợ khác     

8  Máy khí nén  
37KW 3 

Mới 

100% 
 

9  Hệ thống thông gió nhà xưởng 

22.000 

m3/h 

1 hệ 

thống 

Mới 

100% 

Việt 

Nam 

VI Công trình bảo vệ môi trường     

10  
Hệ thống xử lý bụi sơn (hệ thống 

đi kèm thiết bị)  

18.000 

m3/h 
1 

Mới 

100% 

Việt 

Nam  11  
Hệ thống xử lý bụi, khí thải hệ 

thống Biomas 

1.700 

m3/h 
2 

Mới 

100% 

12  
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

và nước thải sản xuất   

50 

m3/ngày 

đêm 

1 
Mới 

100% 

1.5.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

1.5.2.1. Quy hoạch sử dụng đất của dự án 

Dự án thực hiện tại Lô A17-B, Khu công nghiệp Becamex  - Bình Phước, phường 

Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam với tổng diện tích mặt 

đất sử dụng là 30.020 m2. Dự án triển khai trên phần đất có diện tích 18.791 m2, phần 

đất còn lại dự trữ cho quá trình mở rộng sau này. 

Cân bằng sử dụng đất của Dự án được thực hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 17 Cân bằng sử dụng đất của dự án  

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1  Đất xây dựng công trình  5.820,80 19,39 

2  Đất hạ tầng kỹ thuật  897,36 2,99 

3  Đất giao thông  6.062,845 20,2 

4  Đất trồng cây xanh  6.010 20,02 
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STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

5  
Đất dự trữ (dự kiến xây dựng giai 

đoạn 2)  
11.229 37,41 

Tổng diện tích khu đất 30.020 100 

Các hạng mục công trình xây dựng được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1. 18 Các hạng mục xây dựng của dự án 

STT Tên hạng mục Dài Rộng Cao 
Số 

tầng 

Diện tích 

XD (m2) 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Đất xây dựng công trình  5.820,8 11.400,8 19,39 

A Hạng mục công trình chính 

1  Nhà xưởng 1 124 45 17,65 2 5580 4.500 18,58 

2  Nhà bảo vệ  4 6 4 1 24 24 0,07 

B Hạng mục công trình phụ  

3  
Khu vực sửa 

hàng  

4 4 3,8 
1 

168,80 168,80 0,56 

4  

Khu vực lò đốt 

móc treo sản 

phẩm  

8 4 3,8 

1 

5  
Nhà chứa rác 

sinh hoạt  

4,1 4 3,8 
1 

6  
Nhà chứa rác 

công nghiệp  

4,1 4 3,8 
1 

7  
Khu chứa sắt 

phế liệu  

10 4 3,8 
1 

8  
Nhà chứa chất 

thải nguy hại  

12 4 3,8 
1 

9  
Tháp nước 

sạch  

12 4 12,2 
1 48 48 0,15 

II Đất hạ tầng kỹ thuật 897.36 1527,36 2,99 
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STT Tên hạng mục Dài Rộng Cao 
Số 

tầng 

Diện tích 

XD (m2) 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

10  
Phòng máy nén 

khí   
5.5 5 3,95 1 27,5 27,5 0,09 

11  

Bể PCCC 350 

m3+bể thu 

nước mưa 

280m3 

25 18 - - -  -  

12  
Nhà ăn 150 chỗ 

và nhà xe máy 

300 chiếc  

35 18 7,45 2 630 1.260 2,09 

13  

Trạm bơm 

(nằm bên trong 

nhà ăn và nhà 

xe) 

5 4 - 1 - -  

14  
Ram dốc bên 

ngoài nhà xe  
30 2,5 5,95 1 75 75 0,24 

15  

Trạm điện   

1500Kva + nhà 

đặt máy phát 

điện  

14 4 3,8 1 56 56 0,18 

16  
Trạm xử lý 

nước thải  
26,55 4,1 4,15 1 108,86 108,86 0,36 

B 
Đất giao 

thông  

   
  6.062,845 - 20,2 

C Đất cây xanh       6.010  - 20,02 

D 

Đất dự trữ 

(dự kiến xây 

dựng giai 

đoạn 2) 

   

 11.229 - 37,41 

TỔNG CỘNG  30.020  100 

(Nguồn: Công ty TNHH Tian Yuan ) 

1.5.2.2. Các hạng mục công trình chính 

a. Các hạng mục công trình chính 
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 Nhà xưởng 1 (2 tầng) 

− Diện tích xây dựng: 5.580 m2, kích thước Dài×Rộngx Cao = 124m×45m x 17,65m 

− Diện tích sàn: 11.160 m2  

− Tầng cao: 2 tầng. 

− Kết cấu nhà xưởng: móng đơn BTCT, nền bê tông cốt thép, sàn lót lót gạch ceramic 

600x600 nhám. Tường xây gạch cao 1,2m, bên trên vách panel EPS dày 50 mm. Cột 

BTCT, dầm sàn bằng BTCT. Khung kèo, xà gồ bằng thép. Mái lợp tôn. 

b. Các hạng mục công trình phụ 

 Nhà bảo vệ 

− Dự án bố trí 1 cổng ra vào có nhà bảo vệ, có nhà vệ sinh đi kèm. Nhà bảo vệ có diện 

tích xây dựng 24 m2. 

 Trạm bơm:  

− Kích thước: Dài x Rộng = 5m x 4m (trạm bơm nằm bên trong nhà ăn và nhà xe) 

 Bể PCCC 350 m3 + bể thu nước mưa 280m3 

− Kích thước: Dài x Rộng = 25m x 18m 

− Kết cấu xây dựng: Bể nước ngầm bằng BTCT bao gồm bể PCCC 350 m3 + bể thu 

nước mưa 280 m3. 

 Nhà ăn 150 chỗ và nhà xe máy 300 chiếc 

− Diện tích xây dựng: 630 m2; kích thước Dài x rộng x Cao = 35m x 18m x 7,45m 

− Diện tích sàn: 1260 m2  

− Số tầng cao: 2 

− Nhà xe có móng, đà kiềng, nền lăn tạo nhám, vách tole mạ màu dày 0,4mm. Cột 

khung kèo, xà gồ bằng thép. Mái lợp tôn. 

 Trạm điện 1500 Kva + nhà đặt máy phát điện 

− Dự án có 1 trạm điện. Trạm điện có diện tích 56 m2 

 Đất giao thông sân bãi, lối đi 

Đất giao thông sân bãi, lối đi có diện tích 6.062,845 m2 

Hệ thống sân bãi, lối đi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên nhà máy sẽ được bê 

tông hóa hoàn chỉnh. 

Toàn bộ hệ thống giao thông nội bộ được kết nối trực tiếp với tuyến đường khu công 

nghiệp, tạo điều kiện giao thông thông suốt, thuận lợi giữa dự án với khu vực bên ngoài. 

 Hệ thống cấp nước 

Sử dụng nước cấp của KCN Becamex - Bình Phước. 

Hệ thống cấp nước toàn nhà máy sẽ được kết nối với hệ thống cấp nước của KCN. Công 

ty bố trí bể chứa nước ngầm 350 m3 phục vụ cho PCCC, bể chứa nước mưa 280 m3. 
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Chủ dự án xây dựng bể chứa nước mưa 280 m3 để tận dụng nước mưa sử dụng cho mục 

đích tưới cây, rửa đường, dội nhà vệ sinh để tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả 

thoát nước, giảm lượng khí thải CO2, nâng cao chất lượng môi trường làm việc hướng 

đến công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.  

1.5.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 Cây xanh 

Trồng cây xanh giúp không khí trong lành, tạo cảnh quan đẹp và hạn chế ô nhiễm phát 

tán. Diện tích cây xanh là 6.010 m2, chiếm 20,02% tổng diện tích. 

 Nhà chứa chất thải  

− Nhà chứa CTNH 

+ Diện tích xây dựng:  dài x rộng = 12mx4m = 48m2. 

+ Nhà chứa xây bằng bê tông cốt thép, có nền chống thấm, có gờ chống tràn H 

50mm, có rãnh thu gom chất lỏng, có dán nhãn cảnh báo, tên và mã của từng loại CTNH 

theo đúng quy định. 

− Nhà chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và sinh hoạt:  

+ Nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt: 16,4 m2 

+ Nhà chứa CTR công nghiệp: 16,4 m2 

+ Khu vực chứa sắt phế liệu: 40 m2 

+ Kho chứa hóa chất: 

+ Nhà chứa xây bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tôn. 

 Hệ thống thoát nước mưa 

Nước mưa từ mái được thu gom bằng ống PVC D114 dày 3,8mm về các hố ga  có kích 

thước 1000x1000, sau đó nước mưa được dẫn bằng ống uPVC D315  - D500 , độ dốc i 

= 0,6% chảy về bể chứa nước mưa có thể tích 280m3.  

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khuôn viên nhà máy được thu gom vào các hố ga 

1,4m1,4m rồi dẫn theo ống cống bê tông ly tâm D400 - D500 – D600 mm đấu nối vào 

hố ga 1,6mx1,6m để xả vào hệ thống thoát nước mưa của KCN trên đường N14 (1 vị trí 

đấu nối). 

 Hệ thống thu gom nước thải 

− Nước thải sinh hoạt: nước thải bồn cầu được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó cùng 

nước vệ sinh rửa tay dẫn về trạm XLNT công suất 15 m3/ngày.đêm, nước thải sau 

xử lý chảy về bể khử trùng chung với trạm XLNT sản xuất sau đó được đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 1 hố ga trên đường N14. 

− Nước thải sản xuất: từ quá trình sản xuất dẫn về trạm xử lý nước thải công suất 

35m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý chảy về bể khử trùng chung với trạm XLNT 

sinh hoạt sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 1 hố ga 

trên đường N14. 

 Trạm XLNT 
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Chủ dự án đầu tư trạm XLNT sinh hoạt và sản xuất với tổng công suất 50 m3/ngày.đêm. 

Trong đó chia thành 2 cụm xử lý bao gồm: 

Cụm xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 15 m3/ngày.đêm 

Cụm xử lý nước thải sản xuất với công suất 35 m3/ngày.đêm.  

Nước thải sau xử lý qua bể khử trùng chung đạt quy định cho phép đấu nối của KCN 

Becamex Bình Phước thông qua hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga nằm 

trên đường N14 

Trạm XLNT được xây dựng trên diện tích 108,86 m2. 

 Hệ thống xử lý khí thải  

Dự án các hệ thống xử lý bụi và khí thải như sau:  

Một (01) hệ thống thu gom và xử lý bụi sơn công suất 20.000 m3/h (hệ thống thu gom 

và xử lý bụi đi kèm với máy móc thiết bị có sẳn, chủ đầu tư chỉ lắp thêm ống thải để 

phát thải bụi)  

Hai (02) hệ thống xử lý khí thải và bụi từ lò đốt sử dụng nhiên liệu viên nén gỗ, công 

suất 1.700 m3/h/ hệ thống.  

1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Công việc Thời gian 

1.  
Chuẩn bị giấy tờ pháp lý về đầu tư, môi 

trường, xây dựng.  
Đến hết tháng 10/2024 

2.  
Xây dựng nhà xưởng và lắp đạt dây 

chuyền sản xuất  
11/2024-04/2025 

3.  
Đưa dự án đi vào vận hành chính thức 

(vận hành thương mại) 
Từ tháng 5/2025 

1.5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Công ty TNHH Tian Yuan là đơn vị chủ quản, trực tiếp quản lý, điều hành và giám 

sát thực hiện dự án. Công ty có trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của dự án trong 

giai đoạn xây dựng các hạng mục mới cũng như khi đưa dự án đi vào hoạt động. 

 Giai đoạn xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng, Công ty thực hiện giám sát quá trình thi công 

xây dựng theo quy định của pháp luật về các mặt: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an 

toàn lao động, vệ sinh môi trường của từng công trình và toàn bộ dự án.  

Chủ đầu tư sẽ giám sát các hoạt động của nhà thầu xây dựng và quy định các phương 

án bảo vệ môi trường đối với các chủ đầu tư thứ cấp trong công tác bảo vệ môi trường. 

Số lượng công nhân dự kiến sử dụng trong giai đoạn xây dựng là 70 người. 

 Giai đoạn hoạt động 
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− Số lượng công nhân viên: 150 người. Trong đó, công nhân 125 người, nhân viên văn 

phòng 20, chuyên gia người Trung Quốc: 5 người 

− Số ngày làm việc trong năm 312 ngày (các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước). 

− Số ngày làm việc trong ngày: 8 giờ/ca, 2  -3 ca/ngày. Hiện tại trong gia đoạn 1 dự án 

chỉ hoạt động 1 ca/ngày.
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY   HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

a. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Hiện tại nhà nước chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia do vậy báo cáo 

chưa đánh giá được sự phù hợp của dự án với quy hoạch. 

b. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh 

  Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương 

Khu công nghiệp Becamex Bình Phước đã được BTNMT phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quyết định phê duyệt số 3380/QĐ-

BTNMT ngày 16/11/2023 cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN 

Becamex – Bình Phước trên tổng diện tích 24.482.732 m2 (trong đó, Khu A diện tích 

21.384.211,71 m2 và Khu B diện tích 3.098.520,29 m2).  

Các hạng mục công trình đã xây dựng, lắp đật và vận hành (theo Quyết định số 

1720/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án “Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sài Gòn - Bình Phước” (nay là khu 

B của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước) và Quyết định số 341/QĐ-BTNMT 

ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê 

duyệt báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp 

Becamex - Bình Phước” (nay là khu A của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước) 

Dự án được đầu tư tại KCN Becamex – Bình Phước nằm trong phần diện tích khu 

A của Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước. Do vậy dự án phù hợp với quy hoạch 

của tỉnh Bình Phước. 

 Sự phù hợp của dự án với ngành nghề thu hút đầu tư và phân khu chức năng của 

KCN 

Dự án được thực hiện tại Lô A17-B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, 

Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

KCN Becamex - Bình Phước được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM 

tại quyết định phê duyệt số 3380/QĐ-BTNMT ngày 16/11/2023. Các ngành nghề được 

thu hút vào Khu công nghiệp như sau:  

Bảng 2.1. các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Becamex – Bình Phước 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

A     NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ 

THUỶ SẢN 

 01  0146 01461 Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia 

cầm 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

C     CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 

 10    Sản xuất, chế biến thực phẩm 

  101 1010  Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm 

từ thịt 

    10101 Giết mổ gia súc, gia cầm 

    10102 Chế biến và bảo quản thịt 

    10109 Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt 

  104 1040  Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 

    10401 Sản xuất dầu, mỡ động vật 

    10402 Sản xuất dầu, bơ thực vật 

  105 1050 10500 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 

  106   Xay xát và sản xuất bột 

   1061  Xay xát và sản xuất bột thô 

    10611 Xay xát 

    10612 Sản xuất bột thô 

   1062 10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh 

bột 

  107   Sản xuất thực phẩm khác 

   1071 10710 Sản xuất các loại bánh từ bột 

   1072 10720 Sản xuất đường 

   1073 10730 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 

   1074 10740 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm 

tương tự 

   1075  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

    10751 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ 

thịt 

    10752 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ 

thủy sản 

    10759 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 

khác 

   1076 10760 Sản xuất chè 

   1077 10770 Sản xuất cà phê 

   1079 10790 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân 

vào đâu 

  108 1080 10800 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ 

sản 

 11 110   Sản xuất đồ uống 

   1101 11010 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu 

mạnh 

   1102 11020 Sản xuất rượu vang 

   1103 11030 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 

   1104  Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

    11041 Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết 

đóng chai 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

    11042 Sản xuất đồ uống không cồn 

 13 131   Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản 

phẩm dệt 

   1311 13110 Sản xuất sợi 

   1312 13120 Sản xuất vải dệt thoi 

   1313 13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt (có công đoạn 

nhuộm hoàn thiện sản phẩm, không nhận 

gia công nhuộm) 

  139   Sản xuất hàng dệt khác 

   1391 13910 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải 

không dệt khác 

   1392 13920 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 

   1393 13930 Sản xuất thảm, chăn, đệm 

   1394 13940 Sản xuất các loại dây bện và lưới 

   1399 13990 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được 

phân vào đâu 

 14 141 1410 14100 May trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú) 

  142 1420 14200 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 

  143 1430 14300 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 

 15    Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

  151   Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, 

yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú 

   1511 15110 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông 

thú (không thuộc da tươi) 

   1512 15120 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, 

sản xuất yên đệm 

  152 1520 15200 Sản xuất giày, dép 

  

16 

   Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm 

từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

  161 1610  Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 

    16101 Cưa, xẻ và bào gỗ 

    16102 Bảo quản gỗ 

  162   Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm 

từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 

   1621 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác 

   1622 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 

   1623 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ 

   1629  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất 

sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

    16291 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 

    16292 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói 

và vật liệu tết bện 

 17 170   Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

   1701 17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (không sản 

xuất bột giấy từ nguyên liệu thô) 

   1702  Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa 

    17021 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 

    17022 Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 

   1709 17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa 

chưa được phân vào đâu 

 18 181   In ấn và dịch vụ liên quan đến in 

   1811 18110 In ấn 

   1812 18120 Dịch vụ liên quan đến in 

 20    Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 

    20111 Sản xuất khí công nghiệp 

   2012 20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 

   2013  Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng 

nguyên sinh 

    20131 Sản xuất plastic nguyên sinh (sản xuất 

hạt nhựa nguyên sinh TPU, hạt nhựa bán 

thành phẩm TPU) 

    20132 Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên 

sinh 

   2022  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, 

quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 

    20221 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét 

tương tự, ma tít 

   2023  Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy 

rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

    20231 Sản xuất mỹ phẩm 

    20232 Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và 

chế phẩm vệ sinh 

   2029 20290 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa 

được phân vào đâu 

 21    Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

  210 2100  Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

    21001 Sản xuất thuốc các loại 

    21002 Sản xuất hoá dược và dược liệu 

 22    Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 

  221   Sản xuất sản phẩm từ cao su 

   2211 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế 

lốp cao su 

   2219 22190 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

  222 2220  Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất 

mút, xốp PU) 

    22201 Sản xuất bao bì từ plastic 

    22209 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 

 23    Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 

  231 2310  Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy 

tinh 

    23101 Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ 

thủy tinh phẳng 

    23102 Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ 

thủy tinh rỗng 

    23103 Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi 

thủy tinh 

    23109 Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm 

từ thủy tinh 

   2391 23910 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 

   2393 23930 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 

   2395 23950 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê 

tông, xi măng và thạch cao 

   2399 23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim 

loại khác chưa được phân vào đâu 

 24    Sản xuất kim loại (có công đoạn xi mạ để 

hoàn thiện sản phẩm) 

  241 2410 24100 Sản xuất sắt, thép, gang (trừ luyện thép từ 

quặng và phế liệu) 

 25    Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) (có công đoạn xi mạ để 

hoàn thiện sản phẩm) 

  251   Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể 

chứa và nồi hơi 

   2511 25110 Sản xuất các cấu kiện kim loại 

   2512 25120 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa 

đựng bằng kim loại 

   2513 25130 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 

  259   Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; 

các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 

   2591 25910 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột 

kim loại 

   2592 25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim 

loại 

   2593 25930 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim 

loại thông dụng 

   2599  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

    25991 Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà 

bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn 

    25999 Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim 

loại chưa được phân vào đâu 

 26    Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 

phẩm quang học 

  261 2610 26100 Sản xuất linh kiện điện tử 

  262 2620 26200 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính 

  263 2630 26300 Sản xuất thiết bị truyền thông 

  264 2640 26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 

  265   Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định 

hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ 

   2651 26510 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định 

hướng và điều khiển 

   2652 26520 Sản xuất đồng hồ 

  266 2660 26600 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử 

trong y học, điện liệu pháp 

  267 2670 26700 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 

  268 2680 26800 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 

 27    Sản xuất thiết bị điện 

  271 2710  Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và điều khiển điện 

    27101 Sản xuất mô tơ, máy phát 

    27102 Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân 

phối và điều khiển điện 

  272 2720 27200 Sản xuất pin và ắc quy 

  273   Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 

   2731 27310 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 

   2732 27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 

   2733 27330 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 

  274 2740 27400 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 

  275 2750 27500 Sản xuất đồ điện dân dụng 

  279 2790 27900 Sản xuất thiết bị điện khác 

 28    Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được 

phân vào đâu 

  281   Sản xuất máy thông dụng 

   2811 28110 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ 

máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) 

   2812 28120 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết 

lưu 

   2813 28130 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van 

khác 

   2814 28140 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ 

phận điều khiển và truyền chuyển động 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

   2815 28150 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 

   2816 28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 

   2817 28170 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng 

(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của 

máy vi tính) 

   2818 28180 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô 

tơ hoặc khí nén 

   2819 28190 Sản xuất máy thông dụng khác 

   2821 28210 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 

   2822 28220 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim 

loại 

   2823 28230 Sản xuất máy luyện kim 

   2824 28240 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 

   2825 28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ 

uống và thuốc lá 

   2826 28260 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 

   2829  Sản xuất máy chuyên dụng khác 

    28291 Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng 

    28299 Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa 

được phân vào đâu 

 29    Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

  291 2910 29100 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

  292 2920 29200 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ 

khác, rơ moóc và bán rơ moóc 

  293 2930 29300 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho 

xe ô tô và xe có động cơ khác 

 30    Sản xuất phương tiện vận tải khác 

  309   Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải 

chưa được phân 

   3091 30910 Sản xuất mô tô, xe máy 

   3092 30920 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 

   3099 30990 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải 

khác chưa được phân vào đâu 

 31 310 3100  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

    31001 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 

    31002 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim 

loại 

    31009 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu 

khác 

  322 3220 32200 Sản xuất nhạc cụ 

  323 3230 32300 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 

  324 3240 32400 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 

  325 3250  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha 

khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 

    32501 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

    32502 Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi 

chức năng 

  329 3290 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 

 35 351 3511 35116 Điện mặt trời 

    35119 Điện khác 

 46 469 4690 46900 Bán buôn tổng hợp 

H     VẬN TẢI, KHO BÃI 

 52    Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận 

tải 

  521 5210  Kho bãi lưu giữ hàng hoá 

    52101 Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại 

quang 

    52102 Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho 

đông lạnh (trừ kho ngoại quang) 

    52109 Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho loại 

khác 

  522   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 

   5229  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan 

đến vận tải 

    52291 Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển 

    52292 Logistics 

    52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

chưa được phân vào đâu 

 53    Bưu chính và chuyển phát 

  531 5310 53100 Bưu chính 

I     DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 

 55    Dịch vụ lưu trú 

  551 5510  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

    55101 Khách sạn 

    55102 Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày 

    55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày 

    55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú 

ngắn ngày tương tự 

 56    Dịch vụ ăn uống 

  561 5610  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động 

 68   68104 Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất 

không để ở 

N     HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH 

VỤ HỖ TRỢ 

 78 781 7810 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư 

vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc 

làm 
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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành 

 82 821   Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng 

   8211 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 

R     NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI 

TRÍ 

 93    Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí 

  931   Hoạt động thể thao 

   9311 93110 Hoạt động của các cơ sở thể thao 

   9312 93120 Hoạt của các câu lạc bộ thể thao 

   9319 93190 Hoạt động thể thao khác 

  932   Hoạt động vui chơi giải trí 

   9321 93210 Hoạt động của các công viên vui chơi 

và công viên theo chủ đề 

   9329 93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 

phân vào đâu 

Dự án sản xuất, gia công các sản phẩm kim loại có mã ngành 2511; sản xuất xe đẩy 

hàng bằng kim loại có mã ngành 3099; sản xuất, gia công kệ chứa hàng mã ngành 2599; 

sản xuất gia công các sản phẩm từ nhựa có mã ngành 2220;  sản xuất giường, tủ, bàn 

ghế có mã ngành 3100 đều thuộc ngành nghề thu hút của KCN Becamex – Bình Phước. 

Như vậy, dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề đang thu hút đầu tư tại KCN 

Becamex – Bình Phước.    

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất không thuộc nhóm ngành nghề có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường, dự án nằm trong KCN Becamex – Bình Phước. 

+ Về môi trường không khí: Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường nền của 

dự án trình bày tại Chương III, cho thấy hiện trạng môi trường không khí khu vực dự 

án chưa bị ô nhiễm, hoàn toàn có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải của dự án. 

+ Về môi trường đất: dự án không xả thải chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước 

thải trực tiếp ra môi trường đất, không có các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường đất. Theo kết quả phân tích chất lượng môi trường đất của dự án trình bày tại 

Chương III, cho thấy hiện trạng môi trường đất khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. 

+  Về môi trường nước: nước thải sinh hoạt và sản xuất của dự án thu gom về trạm 

XLNT công suất 50 m3/ngày đêm xử lý sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải của KCN Becamex - Bình Phước.   

➢ Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải từ dự án của KCN Becamex - Bình Phước 

Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đã được xử lý qua hệ thống 

xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Becamex -Bình Phước trước khi đấu 

nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN  

Như vậy, nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước thải của KCN nên không 

thuộc đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 

sông hồ theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT và điều 82 của Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 
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Theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tách động môi trường số 3380/QĐ-

BTNMT ngày 16/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hệ thống xử lý thu gom 

và xử lý nước thải của KCN Becamex – Bình Phước đang đầu tư, xây dựng và vận hành 

hệ thống thu gom, thoát nước thải (tách riêng biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa) và 07 trạm bơm nước thải sản xuất, cụ thể: 

+ Khu A: 05 trạm bơm nước thải sản xuất (trạm bơm số 01 công suất 709,5 m3/giờ; 

trạm bơm số 02 công suất 414,1 m3/giờ; trạm bơm số 03 công suất 541,9 m3/giờ, trạm 

bơm số 04 công suất 794,2 m3/giờ, trạm bơm số 05 công suất 867,3 m3/giờ) → 01 hố 

thu gom → các module để xử lý. 

+ Khu B: 02 trạm bơm nước thải sản xuất (trạm bơm số 01 công suất 197,8 m3/giờ, 

trạm bơm số 02 công suất 1.915,2 m3/giờ) → 01 hố thu gom → các module để xử lý. 

Xây dựng và vận hành 02 trạm xử lý nước thải tập trung, cụ thể: 

+ Khu A: tổng công suất trạm xử lý nước thải 45.000 m3/ngày.đêm (08 module: 07 

module công suất 6.000 m3/ngày.đêm và 01 module công suất 3.000 m3/ngày.đêm). 

+ Khu B: tổng công suất trạm xử lý nước thải 10.000 m3/ngày.đêm (02 module: 01 

module công suất 4.000 m3/ngày.đêm và 01 module công suất 6.000 m3/ngày.đêm). 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của khu A: nước thải → mương lắng cát/bể 

gom → bể tách mỡ → bể điều hòa → bể trung hòa → bể vi sinh kỵ khí/thiếu khí → bể 

vi sinh G.SBR → bể lắng sinh học → bể phản ứng → bể tạo bông → bể lắng cuối → bể 

khử trùng → quan trắc tự động liên tục → suối Cái. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của khu B: 

+ Module 1 (công suất 4.000 m3/ngày.đêm đang vận hành): nước thải từ đường ống 

gom chung của Khu B (ngoại trừ nước thải của Công ty TNHH CPV Food) → tách rác 

thô → hố thu gom nước thải (hầm bơm) → máy tách rác tinh 

→ bể tách cát, dầu mỡ → bể điều hòa → bể keo tụ → bể tạo bông → bể lắng bùn 

hoá lý → bể Anoxic → bể hiếu khí FBR→ bể lắng bùn sinh học → bể khử trùng → 

mương quan trắc số 1 → quan trắc tự động liên tục → suối Ngang. 

+ Module 2 (công suất 6.000 m3/ngày.đêm): nước thải → mương lắng cát/bể gom → 

bể tách mỡ → bể điều hòa → bể trung hòa → bể vi sinh kỵ khí/thiếu khí → bể vi sinh 

G.SBR → bể lắng sinh học → bể phản ứng → bể tạo bông → bể lắng cuối → bể khử 

trùng → quan trắc tự động liên tục → suối Ngang. 

Nước thải của các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp được xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, ngoại 

trừ các thông số kim loại nặng phải đạt cột A 

+ Toàn bộ nước thải phát sinh từ các đơn vị thứ cấp trong KCN Becamex – Bình 

Phước được thu gom, xử lý bảo đảm đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, hệ số Kq = 
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0,9 và hệ số Kf = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi 

xả ra nguồn tiếp nhận suối Cái (khu A, vị trí điểm xả có toạ độ X = 1259080 m, Y = 

545874 m) và suối Ngang (khu B, vị trí điểm xả có tọa độ: X = 1265740 m; Y = 543919 

m). 

+ Nước thải từ các dự án đầu tư thứ cấp bảo đảm phải được xử lý đạt yêu cầu kỹ thuật, 

tiêu chuẩn về đấu nối nước thải đầu vào của KCN Becamex – Bình Phước.  

Khi dự án đi vào hoạt động tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 37,2 m3/ngày 

đêm và được xử lý tại trạm XLNT công suất 50 m3/ngày đêm đạt quy chuẩn đấu nối vào 

trạm XLNT tập trung của KCN Becamex – Bình Phước. 

  Dự án nằm tại khu A, hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại khu A đã hoàn thiện 

đang vận hành trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m3/ngày.đêm và 01 hồ sự cố với 

thể tích 6.000 m3; hệ thống cống ngầm (HDPE D300 - 1.200 mm).  Do đó, KCN có khả 

năng tiếp nhận nước thải phát sinh từ dự án. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp của dự án 

 Hiện trạng môi trường không khí 

Kết quả đo đạc các chỉ tiêu về không khí được trình bày trong mục 3.3.1. 

Theo kết quả phân tích về môi trường không khí tại khu vực Dự án, các chỉ tiêu phát 

thải được so sánh với các Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT cho thấy các thông số 

phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép. Vì vậy, môi trường không khí khu vực vẫn có 

khả năng tiếp nhận nguồn khí thải của Dự án. 

 Hiện trạng môi trường nước 

− Nước mặt: Theo quy định của KCN Becamex -Bình Phước, nước thải của doanh 

nghiệp sau khi được xử lý tại nguồn đạt tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN 

Becamex - Bình Phước QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B sẽ được đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT – Cột A trước xả thải ra Suối Cái. Như vậy nước thải của Dự án 

không trực tiếp thải ra nguồn tiếp nhận là sông suối tại khu vực nên chúng tôi không 

tiến hành lấy mẫu phân tích nước mặt. 

− Nước ngầm: Đối với KCN Becamex - Bình Phước, tất cả các doanh nghiệp khi đi 

vào hoạt động sẽ sử dụng mạng lưới cấp nước của KCN. Do các doanh nghiệp của 

KCN Becamex - Bình Phước không sử dụng nước ngầm cho sản xuất và sinh hoạt 

nên Dự án không tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước ngầm. 

 Hiện trạng môi trường đất 

Theo kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực Dự án cho thấy các thông số kim 

loại nặng trong đất tương đối thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2023/BTNMT (Mục 3.3). 

 Hiện trạng tài nguyên sinh vật: 

Do vị trí thực hiện Dự án nằm trong KCN Becamex - Bình Phước nên xung quanh 

Dự án đều là các nhà máy hoặc lô đất trống của KCN, không có động thực vật quý hiếm 

hay hệ sinh thái nhạy cảm. 

3.1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động bởi dự 

án 

❖ Các đối tượng tự nhiên: 

▪ Hệ thống sông suối, ao hồ  

Gần dự án có suối Cái. Đoạn suối gần nhất cách dự án 2km về phía Nam. 

Suối Cái là nơi tiếp nhận nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. Suối Cái chảy 

ra Sông Bé.  
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Theo quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/05/2021 V/v Ban hành quy định về 

phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030, 

nước thải xả ra suối Cát phải đạt loại A quy chuẩn Việt Nam và hệ số lưu lượng 0,9. 

❖ Các đối tượng kinh tế - xã hội: 

▪ Dân cư 

Dự án nằm trong KCN, tuy nhiên KCN Becamex Bình Phước được quy hoạch là 

Khu công nghiệp và đô thị. Do vậy xung quanh KCN có các khu dân cư và khu thương 

mại dịch vụ theo quy hoạch. 

Dự án giáp với đất thương mại dịch vụ, khu dân cư ở phía Tây. Tuy nhiên các khu 

vực này hiện tại vẫn còn là đất trồng cây nông nghiệp của dân cư hiện hữu và khá ít dân 

cư ở khu vực này. Nhà dân gần nhất hiện tại cách dự án khoảng 200m 

Nhà dân được cách ly với KCN bằng đường D1 và dải cây xanh ven đường với tổng 

chiều rộng cách ly là 100m. 

▪ Các doanh nghiệp sản xuất 

Xung quanh dự án hiện đang tiếp giáp với các công ty đang hoạt động là Công ty 

TNHH CPV Food (phía đông dự án) và Công ty TNHH Đồ Gỗ Đa Teng (phía tây dự 

án) 

Trong tương lai khi KCN lấp đầy thì xung quanh dự án sẽ là các doanh nghiệp có 

thể hoạt động nhiều ngành nghề trong các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Mạng lưới thoát nước thải được xây dựng riêng biệt so với Mạng lưới thoát nước 

mưa. Hệ thống thoát nước thải được đầu tư chung với tiến độ đầu tư đường nội bộ 

KCN Becamex - Bình Phước đã xây dựng hoàn thiện module 1 trạm XLNT công 

suất 6.000 m3/ngày.  Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT xả ra Suối Cái. 

Phương án XLNT cho các doanh nghiệp đấu nối nước thải về hệ thống XLNT tập 

trung như sau: 

− Xử lý cấp 1: xử lý cục bộ tại từng nhà máy thành viên đạt Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN (xem bảng 2.6) 

− Xử lý cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung công suất 6.000m3/ngày đạt 

QCVN 40: 2011/BTNMT loại A trước khi xả ra Suối Cái, chảy ra Sông Bé. Hiện tại 

trạm đang vận hành thử nghiệm, đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nước thải của dự án 

khi dự án đi vào vận hành. 

Bảng 3.1 Chỉ tiêu tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải KCN Becamex – Bình Phước 

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN 

Becamex - Bình Phước 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5,5 - 9 

3 Độ màu Pt-Co 150 
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4 BOD5 mg/l 50 

5 COD mg/l 150 

6 TSS mg/l 100 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

8 As mg/l 0,05 

9 Cd mg/l 0,05 

10 Pb mg/l 0,1 

11 Clo dư mg/l 2 

12 Cr (VI) mg/l 0,05 

13 Cr (III) mg/l 0,2 

14 Cu mg/l 2 

15 Zn mg/l 3 

16 Mn mg/l 0,5 

17 Ni mg/l 0,2 

18 Tổng P mg/l 6 

19 Fe mg/l 1 

20 Hg mg/l 0,005 

21 Tổng N mg/l 40 

22 NH4+ mg/l 10 

23 Florua mg/l 10 

24 Phenol mg/l 0,5 

25 CN- mg/l 0,1 

26 Coliform MPN/100

ml 
5.000 

27 PCBs mg/l 0,01 

28 Clorua mg/l 1.000 

29 Sunfua mg/l 0,5 

30 Tổng hoạt động 

phóng xạ  

Bq/l 
0,1 

31 Tổng hoạt động 

phóng xạ  

Bq/l 
1,0 

32 Tổng hoá chất bảo 

vệ thực vật gốc clo 

hữu cơ 

mg/l 

0,1 

33 Tổng hoá chất bảo 

vệ thực vật gốc 

photpho hữu cơ 

mg/l 

1 

(Nguồn: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 

16/11/2023) 
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 Trạm xử lý nước thải tập trung 

Hiện nay KCN Becamex Bình Phước đã xây dựng và hoàn thiện công suất module 

1: Q= 6.000 m3/ngày.đêm nước thải sau xử lý đạt QCVN40:2011/BTNT, cột A; kq = 

0,9; kf = 0,9 và xả ra Suối Cái 

 Quy trình công nghệ xử lý nước thải 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của KCN Becamex – Bình Phước (Khu A) như 

sau: 
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Hình 3.1. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của KCN Becamex -Bình Phước  

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

KCN đã xây dựng và đi vào vận hành module 1 xử lý nước thải với tổng công suất 

6.000 m3/ngày đêm. 

Bể trung hòa  

Mương lắng cát/bể gom Nước thải  

Hóa chất  

Bể vi sinh kỵ khí/hiếu khí  

Bùn khô chuyển 

cho đơn vị thu 

gom có chức năng 

Bể phản ứng 

Bể vi sinh G.SBR  

Bể tạo bông 

Khí 

Bể chứa bùn 

Khấy trộn 

Bể lắng  

Máy ép bùn Bể khử trùng NaOCl 

Bể lắng sinh học 

Bể điều hoà  

 
Khí 

Bể tách dầu 

Mương quan trắc tự động 

Suối Cái 

Hóa chất  
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Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 37,2 

m3/ngày, hệ thống XLNT tập trung của KCN hoàn toàn có thể tiếp nhận toàn bộ lượng 

nước thải của nhà máy để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, kq=0,9, kf=0,9 

trước khi thải ra Suối Cái. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

c. Thời gian đo đạc, lấy mẫu 

Quá trình khảo sát đo đạc lấy mẫu được tiến hành vào các ngày: ngày 19/02/2024; 

ngày 20/02/2024; ngày 21/02/2024. 

d. Điều kiện lấy mẫu  

Điều kiện lấy mẫu: thời điểm lấy mẫu được thực hiện trong điều kiện thời tiết tốt 

(trời nắng, gió nhẹ).  

 Thông tin đơn vị đo đạc, phân tích 

- Tên đơn vị: Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu 

Đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 

117 theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường.  

 Và GCN 42/ GCN-BTNMT ngày 13/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

 Môi trường không khí 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích môi trường không khí 

Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn Bụi SO2 NO2 CO Nhiệt độ 

dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0C 

Kết quả đo đạc ngày 19/02/2023 

HA.24.00783.02 58,5 0,16 0,087 0,058 KPH 30,1 

HA.24.00783.03 60,9 0,14 0,071 0,054 KPH 29,4 

Kết quả đo đạc ngày 20/02/2023 

HA.24.00783.02 60,8 0,17 0,086 0,064 KPH 31,0 

HA.24.00783.03 61,9 0,15 0,063 0,056 KPH 30,8 

Kết quả đo đạc ngày 21/02/2023 
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Kết quả  

thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn Bụi SO2 NO2 CO Nhiệt độ 

dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0C 

HA.24.00783.02 61,3 0,16 0,084 0,066 KPH 31,4 

HA.24.00783.03 62,5 0,14 0,075 0,057 KPH 31,3 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

6h – 21h: 

70 

21h – 6h: 

55 

-- -- -- -- -- 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
-- 0,3 0,35 0,2 30 -- 

(Nguồn: Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu) 

Ghi chú: 

+ HA.24.00783.02: Khu vực giáp đường N14 

+ HA.24.00783.03: Khu vực giữa khu đất dự án 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN: 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  

Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích mẫu môi trường không khí tại bảng trên cho thấy: Các chỉ 

tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN: 05:2023/BTNMT và 

QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Môi trường đất 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích môi trường đất 

STT Chỉ 

tiêu 

Phươ

ng 

pháp 

phân 

tích 

Đơn vị Kết quả QCVN 03-

MT:2023/ 

BTNMT, 

loại 3  19/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 

1 
Asen 

(As) 

US 

EPA 

Method 

3050B 

+ US 

EPA 

Method 

7010 

mg/kg 
KPH KPH KPH 

200 

2 
Cadim

i (Cd) 
mg/kg 

KPH KPH KPH 
60 

3 
Crom 

(Cr) 
mg/kg 7,4 7,0 6,9 250 
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STT Chỉ 

tiêu 

Phươ

ng 

pháp 

phân 

tích 

Đơn vị Kết quả QCVN 03-

MT:2023/ 

BTNMT, 

loại 3  19/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 

4 
Chì 

(Pb) 

US 

EPA 

Method 

3050B 

+ US 

EPA 

Method 

700B 

mg/kg 5,3 5,9 5,7 700 

5 
Đồng 

(Cu) 
mg/kg 38,9 37,3 37,3 2000 

6 
Kẽm 

(Zn) 
mg/kg 32,6 31,5 31,5 2000 

 (Nguồn: Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu) 

Ghi chú: 

+ Vị trí lấy mẫu: giữa khu đất dự án 

+ QCVN 03-MT:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

một số kim loại nặng trong đất. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực dự án qua 03 đợt cho thấy, các chỉ tiêu phân 

tích như As, Cd, Cu, Pb, Zn, Cr đều đạt quy chuẩn cho phép quy chuẩn QCVN 03-

MT:2023/BTNMT (đối với đất công nghiệp). 
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CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn xây dựng 

4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Dự án nằm trong KCN  đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. 

Do đó khi xây dựng dự án không phát sinh các tác động liên quan đến việc chiếm 

dụng đất, di dân, tái định cư. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng  

Hiện tại khu đất của dự án đã được san lấp bằng phẳng. Hiện trạng dự án là đất 

trống, cỏ mọc thưa thớt và đều là cỏ thân mềm, hầu như không ảnh hưởng đến quá trình 

thi công xây dựng, do vậy, dự án không cần thực hiện giải phóng mặt bằng mà có thể 

xây dựng ngay. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự 

án 

Dự án không khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án. 

4.1.1.4. Đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị 

a.  Nguồn gây tác động, mức độ tác động và đối tượng chịu tác động của hoạt động 

vận chuyển 

Bảng 4.1. Nguồn gây tác động, mức độ tác động và đối tượng chịu tác động của hoạt 

động vận chuyển 

Nguồn gây tác 

động 

Tác động/chất 

ô nhiễm phát 

sinh 

Tính chất tác 

động 

Đối tượng bị 

tác động 

Mức độ tác 

động/thời gian 

chịu tác động 

- Xe tải vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu xây dựng 

(bê tông tươi, 

đất, cát, xi 

măng, thép, 

...) và máy 

móc thiết bị... 

- Bụi, khí thải 

(CO, SOx, 

NOx, 

THC…;) 

- Độ rung, 

tiếng ồn 

- Nguy cơ tai 

nạn, ùn tắc 

giao thông 

Gián đoạn, 

tạm thời 

Môi trường 

không khí trên 

đường vận 

chuyển 

(đường nội bộ 

KCN, QL 13, 

QL 14) 

Dân cư xung 

quanh tuyến 

đường vận 

chuyển (dân 

cư gần dự án, 

dân cư dọc 

đường vận 

Thời gian: 

trong thời 

gian vận 

chuyển  

 Mức độ: bị tác 

động nhỏ do 

tần suất vận 

chuyển của dự 

án không lớn, 

phương tiện 

vận chuyển di 

chuyển liên 

tục nên chất ô 

nhiễm có điều 
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Nguồn gây tác 

động 

Tác động/chất 

ô nhiễm phát 

sinh 

Tính chất tác 

động 

Đối tượng bị 

tác động 

Mức độ tác 

động/thời gian 

chịu tác động 

chuyển kiện phát tán, 

không tập 

trung một 

chỗ. Khu vực 

dự án mật độ 

giao thông 

không quá 

đông đúc và 

đường giao 

thông rộng 

rãi, trải nhựa 

hoàn thiện 

Đường giao 

thông (đường 

nội bộ KCN, 

QL 13, QL14) 

Thời gian: 

trong thời 

gian vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu, máy móc 

 Mức độ: bị tác 

động nhỏ do 

đường đã 

được thiết kế 

chịu được tải 

trọng xe  

b. Đánh giá tác động 

 Tác động từ khí thải, bụi 

Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sử dụng xăng và dầu diesel, khi hoạt 

động sẽ thải ra môi trường một lượng khói khí thải chứa chất ô nhiễm không khí như 

COx, NOx, SOx, CxHy... 

Tổng lượng nguyên vật liệu cần cho xây dựng là khoảng 5.118 tấn (đã nêu tại 

chương 1). Thời gian xây dựng dự kiến là 6 tháng. Thời gian vận chuyển chiếm khoảng 

80% thời gian thi công. Như vậy trung bình mỗi ngày cần vận chuyển tới 682 tấn vật 

liệu. Sử dụng xe trung bình 16 tấn thì mỗi ngày, dự án bố trí khoảng 42 chuyến xe chở 

vật liệu tới dự án.  

Khoảng cách vận chuyển tính trung bình là 10km thì tổng quãng đường vận chuyển 

1 ngày các xe di chuyển khoảng 840km/ngày (cả đi và về).  

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đối với xe chạy trên đường như sau 
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Bảng 4.2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện  

vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (*) 

(kg/1.000 km) 

Quãng đường 

vận chuyển 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1  Bụi 0,9 

840 km/ngày 

0,76 

2  SO2 4,15S 0,17 

3  NOx 14,4 12,10 

4  CO 2,9 2,44 

((*) Nguồn: Emission Inventory Manual, UNEP, 2013) 

Ghi chú: 

- S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05; 

Quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia trên đường và người 

dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển.  

Nồng độ ô nhiễm từ phương tiện sẽ gia tăng khi có nhiều phương tiện hoạt động 

cùng lúc. Đây là tác động không thể tránh khỏi tại các tuyến đường, đặc biệt là các 

tuyến đường đông đúc. Nồng độ ô nhiễm khó tính toán chính xác do còn phụ thuộc 

nhiều vào chất lượng đường, thời tiết. Tuy nhiên đây là tác động phổ biến và khó tránh 

khỏi của dự án. 

Vị trí dự án giao thông còn thưa, vị trí gần dự án giao thông cũng ổn định, mật độ 

phương tiện không cao, do vậy hoạt động vận chuyển của dự án khá thuận lợi. 

Trong khả năng của mình, dự án sẽ chú ý lựa chọn đơn vị cung cấp gần nhất và có 

phương án điều tiết phân tán phương tiện vận chuyển hợp lý với kế hoạch thi công 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm gia tăng do tập trung nhiều phương tiện cùng 1 thời điểm. 

 Tác động từ tiếng ồn phương tiện 

Độ ồn của các phương tiện như sau: 

Bảng 4.3. Mức ồn của các loại xe cơ giới 

STT Loại xe Mức ồn (dBA) 

1 Xe du lịch 77 

2 Xe vận tải 93 

3 Xe mô tô 4 thì 94 

(Nguồn: Tổ chức FHA (Federal Highway Administration), Mỹ, 1999) 

Bảng trên cho thấy hầu hết các hoạt động của phương tiện vận chuyển đều phát 

sinh tiếng ồn vượt tiêu chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT. Tiếng ồn sẽ được giảm 

dần do khoảng cách, tuy nhiên lại tăng lên do cộng hưởng nhiều phương tiện cùng đi 
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lại trên đường. Do vậy, khu vực nhà dân hai bên đường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp do 

hoạt động vận chuyển. Dự án sẽ sắp xếp thời gian vận chuyển hợp lý, tránh giờ nghỉ 

của dân cư để hạn chế ảnh hưởng. 

 Tác động đến hoạt động giao thông và chất lượng đường giao thông 

Quá trình lưu thông của các phương tiện trên các tuyến đường có thể gây một số 

các tác động xấu như làm hư hỏng chất lượng đường giao thông hay gây kẹt xet cục 

bộ, gây tai nạn giao thông.  

+ Đối với tác động ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường giao thông: đường giao 

thông bên ngoài và nội bộ KCN đã được bê tông hóa chịu được tải trọng xe lớn, bề 

rộng đường rộng rãi, do vậy tác động xấu đến chất lượng đường giao thông là không 

đáng kể nếu phương tiện chuyên chở đúng tải trọng và có các biện pháp đảm bảo không 

rơi đổ nguyên vật liệu ra đường. Chủ dự án sẽ có kế hoạch vận chuyển hợp lý, chở 

đúng tải trọng để hạn chế các tác động này. Đồng thời, Chủ dự án cam kết sẽ hoàn 

nguyên hiện trạng đường giao thông nếu dự án gây ra hư hỏng. 

+ Khả năng gây kẹt xe cục bộ: khu vực dự án mật độ giao thông thấp, do vậy khả 

năng gây kẹt xe là không nhiều. Dự án cũng bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, tránh 

giờ cao điểm để hạn chế khả năng gây kẹt xe trên đường vận chuyển. 

+ Khả năng gây tai nạn giao thông: các phương tiện vận chuyển dự án sử dụng 

không phải loại siêu trường siêu trọng khó xoay trở dễ gây kẹt xe hay tai nạn giao 

thông. Tai nạn giao thông vẫn có thể xảy ra chủ yếu do ý thức của tài xế và của người 

tham gia giao thông trên đường, ngoài ra còn có nguyên nhân do phương tiện hư hỏng. 

Nếu để xảy ra sự cố có thể gây thiệt hại tính mạng và tài sản. Vì vậy dự án sẽ có biện 

pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động. 

4.1.1.5. Đánh giá tác động từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của Dự án 

a. Nguồn gây tác động, mức độ tác động và đối tượng chịu tác động của hoạt 

động thi công xây dựng 

Giai đoạn thi công xây dựng thực hiện trong thời gian khoảng 6 tháng. Thi công 

trong giờ hành chính từ 7h30 – 17h, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Trường hợp tiến độ 

bị chậm, có thể tăng ca một vài thời điểm để kịp tiến độ đã dự kiến. 

Các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng bao gồm 

- Hoạt động tập kết, lưu trữ, bảo quản nhiên nguyên vật liệu 

- Đào đất, gia cố móng 

- Xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ  

- Lắp đặt thiết bị  

- Hoạt động lưu trú của công nhân tại công trường. 

Các hoạt động, nguồn gây tác động, các chất ô nhiễm phát sinh, tính chất tác động, 

đối tượng bị tác động, mức độ tác động/thời gian chịu tác động trong giai đoạn xây 

dựng được trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 4.4. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Các hoạt động 
Nguồn gây 

tác động 

Chất ô 

nhiễm 

Tính chất 

tác động 
Đối tượng bị tác động 

Mức độ tác động/thời gian chịu  

tác động 

Đào đắp đất Đào móng 

bằng máy 

đào 

- Bụi, khí thải (CO, 

SOx, NOx, 

THC…) 

- Độ rung 

- Tiếng ồn 

Gián 

đoạn, 

tạm thời 

Công nhân thi công 

dự án 

 

Thời gian: suốt quá trình đào móng, gia 

cố móng 

 Mức độ: bị tác động lớn do trực tiếp thi 

công 

Các nhà máy xung 

quanh dự án 

Thời gian: suốt quá trình xây dựng 

 Mức độ: bị tác động trung bình do xung 

quanh dự án là đất trống, dự án cách xa 

dân cư và các doanh nghiệp đang hoạt 

động 

Môi trường đất khu 

vực dự án 

Thời gian: suốt quá trình thi công 

 Mức độ: bị tác động trung bình từ hoạt 

động đào móng, gia cố móng 

Xây dựng nhà 

xưởng, các hạng 

mục phụ  

- Đổ bê 

tông 

- Gia công 

- Bụi, khí thải (CO, 

SOx, NOx, 

THC…) 

Gián 

đoạn, 

tạm thời 

Công nhân thi công 

dự án 

 

Thời gian: suốt quá trình xây dựng 

 Mức độ: bị tác động lớn do trực tiếp thi 

công 
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Các hoạt động 
Nguồn gây 

tác động 

Chất ô 

nhiễm 

Tính chất 

tác động 
Đối tượng bị tác động 

Mức độ tác động/thời gian chịu  

tác động 

 sắt thép 

- Xây 

tường, tô, 

trát, sơn 

-  Hoạt 

động cắt, 

hàn. 

- Nhiệt độ, bức xạ 

nhiệt, độ rung 

- Hơi khí hàn, ánh 

sáng hồ quang 

hàn 

- Tiếng ồn 

Các nhà máy xung 

quanh dự án 

Thời gian: suốt quá trình xây dựng 

 Mức độ: bị tác động nhỏ do xung 

quanh dự án là đất trống, dự án cách xa 

dân cư và các doanh nghiệp đang hoạt 

động 

Môi trường không khí 

khu vực dự án 

Thời gian: suốt quá trình thi công 

 Mức độ: bị tác động trung bình từ bụi 

và khí thải máy móc 

Lắp đặt thiết bị 

Khoan 

tường, 

đóng đinh, 

bắt ốc 

Hoạt động 

cắt, hàn. 

Bụi, chất thải rắn 

- Hơi khí hàn, ánh 

sáng hồ quang 

hàn 

Tiếng ồn 

Gián 

đoạn, 

tạm thời 

Công nhân thi công 

dự án 

 

Thời gian: trong thời gian lắp đặt thiết 

bị 

 Mức độ: tác động lớn tới công nhân 

trực tiếp làm việc  

Các nhà máy xung 

quanh dự án 

Thời gian: trong thời gian lắp đặt thiết 

bị 

 Mức độ: tác động nhỏ do xung quanh 

dự án là đất trống, dự án cách xa dân 

cư và các doanh nghiệp đang hoạt động 

Môi trường không khí Thời gian: trong thời gian lắp đặt thiết 
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Các hoạt động 
Nguồn gây 

tác động 

Chất ô 

nhiễm 

Tính chất 

tác động 
Đối tượng bị tác động 

Mức độ tác động/thời gian chịu  

tác động 

khu vực dự án  bị 

 Mức độ: bị tác động trung bình từ bụi 

và khí thải máy móc, tiếng ồn, rung 

động 

Hoạt động lưu trú 

của công nhân tại 

công trường 

- Sinh hoạt 

của 70 

người tại 

công 

trường  

- Nước thải chứa 

chất ô nhiễm (SS, 

COD, BOD); 

- Rác thải sinh 

hoạt; 

- Mùi hôi 

- Mất trật tự trị an 

khu vực 

Gián 

đoạn, 

tạm thời 

Công nhân thi công 

dự án 

Các nhà máy xung 

quanh dự án  

Thời gian: trong thời gian lưu trú tại 

công trường. 

 Mức độ: tác động trung bình do nhà 

thầu và Chủ dự án sẽ quản lý tốt chất 

thải cũng như có nội quy làm việc cho 

công nhân, xung quanh dự án là đất 

trống, dự án cách xa dân cư và các 

doanh nghiệp đang hoạt động.  
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b. Đánh giá tác động 

 Tác động của bụi, khí thải 

❖ Bụi trong quá trình đào đắp 

Trong quá trình xây dựng dự án có hoạt động đào, đắp đất và làm việc với các vật 

liệu xây dựng dễ phát sinh bụi. Bụi là khía cạnh môi trường đáng kể nhất trong quá 

trình thi công. Dạng bụi mịn, dễ phát tán ra không khí và ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh, nhất là khi có gió. 

Dự án đã được KCN san lấp bằng phẳng, do vậy dự án không thực hiện san lấp bổ 

sung. Lượng đất đào sẽ được cân đối để nâng nền tại chỗ không cần vận chuyển đi đổ 

thải. 

Các hạng mục cần đào của dự án: 

- Bể tự hoại : tổng dung tích 23 m3  (trong đó, 2 bể dung tích 10 m3 và 1 bể dung tích 

1 m3) 

- Các bể chứa nước: 630 m3 ( 1 bể PCCC 350 m3, một bể chứa nước mưa có dung tích 

280 m3) 

- Đất đào móng xưởng: móng xưởng kích thước 2x2x2m. Có khoảng 145 hố móng cho 

nhà xưởng. Lượng đất đào móng xưởng khoảng 1.160 m3 

- Đào đất khác: 464 m3 (tính dự phòng ước tính 40% đất đào móng xưởng) 

Tổng lượng đất đào là 2.201 m3. 

Sử dụng máy đào gầu nghịch 0,8m3.   

Năng suất của máy đào gầu nghịch có thể được ước tính (với đơn vị tính là: m3 đất xới 

rời tơi xốp/8 giờ) theo công thức: 

N=(8*(SChuKỳ*KĐộSâu-GócQuay*KThờiGian))*(Vgầu*KĐầyGầu) = 8 * 110 * 0,75 * 0,5 * 0,8 * 

0,8 = 211 m3/ngày. 

Với: 

SChuKỳ: là Số chu kỳ (đào-đổ) tiêu chuẩn của máy. SChuKỳ = 110 (chu kỳ/giờ) 

KĐộSâu-GócQuay: Hệ số ảnh hưởng, của độ sâu đào và góc quay máy từ nơi đào đến nơi 

đổ, tới năng suất của máy đào gầu nghịch. Chọn = 0,75 

KThờiGian: là Hệ số sử dụng thời gian. Chọn = 0,5 

Vgầu: Dung tích của gầu đào = 0,8 m3 

KĐầyGầu: là Hệ số múc đầy gầu, chọn = 0,8 

Như vậy với lượng đất đào 2.201 m3 thì cần ít nhất 2.201 (m3) / (211 m3/ngày) = 10 

ngày làm việc 

Tham khảo tài liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO, 1993) hệ số phát thải bụi do đào 

đất, xúc bóc bề mặt gây ra 0,134 kg bụi/tấn đất. 

Lượng bụi phát tán khi đào đất là 0,134 * 2.201 / 10 ngày = 29 kg/ngày = 335 mg/s 

Nồng độ bụi khu vực đào đắp khó ước tính, thường dao động khoảng 1 – 10 mg/m3 tùy 

thuộc vào thời điểm thi công có nắng/gió hay tính chất đất tại dự án. Thực tế cho thấy 
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khi trời quá nắng và có gió thì hoạt động đào đắp gây bụi khá nhiều. Vị trí đào đắp 

xung quanh là đường nội bộ của khu, đất trống. Do vậy, nồng độ bụi phát tán chủ yếu 

ảnh hưởng đến công nhân.Vì vậy khi thi công dự án có phun nước làm ẩm trước, trong 

quá trình đào để hạn chế bụi phát sinh. 

❖ Bụi từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng: 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại công trường xây dựng sẽ gây phát tán 

bụi ra môi trường xung quanh. Bụi chủ yếu phát tán ra từ các nguồn vật liệu như cát, 

đá, xi măng, gạch và một phần từ sắt thép. 

Theo Hướng dẫn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tổng cục môi trường 

- Bộ Tài Nguyên và Môi trường năm 2008 thì hệ số phát thải khi bốc dỡ VLXD tối đa 

vào khoảng 0,075 kg/tấn. 

Tải lượng bụi phát sinh khi bốc dỡ được tính cho từng chuyến xe vận chuyển. 

Vật liệu được chuyển tới dự án bằng xe tối đa 16 tấn.  

Mỗi lần bốc dỡ xe 15 tấn phát sinh bụi là  L = 0,075 × 16 tấn = 1,125 kg/lần bốc dỡ = 

1.125.000 mg/lượt bốc dỡ = 625 mg/s (1 lượt bốc dỡ 30 phút). 

Xét trong phạm vi đống vật liệu đang bốc dỡ kích thước 10mx10m, chiều cao phát tán 

5m, tốc độ gió 3m/s thì lưu lượng không khí lưu thông là 10m × 5m × 3m/s = 150 m3/s. 

Nồng độ bụi khu vực đang bốc dỡ là: 

C = L / Q = 625 / 150 = 4,16 mg/m3. 

Nồng độ bụi nền đo ngày 21/02/2024 là 0,14 mg/m3 

Khi bốc dỡ, nồng độ bụi có thể tăng lên 4,16 + 0,14= 4,3 mg/m3 

− Nhận xét:  

Nồng độ bụi khi bốc dỡ vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02/2019/TT-BYT 

cho phép nồng độ bụi khu vực lao động tối đa là 8 mg/m3.  

Tuy nhiên khi so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT cho phép nồng độ bụi trong không 

khí xung quanh là 0,3 mg/m3 thì nồng độ bụi khi bốc dỡ vượt khá nhiều lần. 

Hoạt động bốc dỡ là hoạt động ngắn hạn. Nồng độ bụi phát tán chủ yếu ảnh hưởng đến 

công nhân. Dự án sẽ có các biện pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của bụi khi bốc 

dỡ. 

❖ Bụi, khí thải từ máy móc thi công 

Hoạt động của các phương tiện và thiết bị thi công sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa 

sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: bụi, SO2, NO2, CO. Theo 

định mức tính toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Quyết định số 24/2005/QĐ-

BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Xây dựng) và Bảng thông số phục vụ xây dựng giá ca 

máy và thiết bị thi công (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây 

dựng), có thể ước tính sơ bộ lượng dầu diezel tiêu thụ để vận hành máy móc, thiết bị 

thi công trên công trường (không kể các loại dùng điện) như trong bảng sau: 
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Bảng 4.5. Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của  thiết bị xây dựng 

STT Loại thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 

Định mức tiêu 

hao nhiên liệu 

một ca (lít 

diezel/ca) 

Tổng lượng dầu 

DO sử dụng 

(lít/ca) 

1  Máy ủi 108CV  2 46 92 

2  Máy đào gầu 0,8m3 2 57 114 

3  Ô tô tưới nước 5m3 2 23 46 

4  Máy rải đá 60 m3/h 2 30 60 

5  Xe lu rung 25T 2 26 52 

6  Máy san 108CV 2 39 78 

7  
Máy đầm bánh hơi tự 

hành 16T 
2 38 76 

8  
Đầm bánh thép tự hành 

- trọng lượng 10T 
2 26 52 

9  Cần trục ôtô 10T 2 37 74 

10  Cần trục bánh hơi 16T 2 33 66 

Tổng 20  710 

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ (khối lượng riêng của dầu DO = 0,87 

kg/lít) là: m = 710 lít/ca × 0,87 kg/lít = 617,7 kg/ca = 77 kg/h (1 ca làm việc 8h). 

Tính toán nồng độ bụi khi không áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, cho phạm 

vi phát tán rộng 10m, cao 5m xung quanh máy móc thi công và vận tốc gió trung bình 

3 m/s thì lưu lượng không khí lưu thông qua khu vực máy móc thi công là Q = 20 máy 

× 10 m × 5 m × 3 m/s = 3.000 m3/s = 10.800.000 m3/h. 

Nồng độ nền chất lượng không khí tại dự án ngày 21/02/2024  

Bảng 4.6. Tải lượng và nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của phương tiện thi công 

Chất 

ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/tấn) 

(*) 

Tải 

lượng ô 

nhiễm  

(g/h) 

Nồng độ khí 

thải xung 

quanh máy 

móc thi công 

Nồng 

độ nền 

Nồng 

độ tổng 

cộng 

QCVN 03: 

2019/BYT 

 

(mg/m3) 

Bụi 1,1 84,7 0,0078 0,18 0,1878 8 
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Chất 

ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/tấn) 

(*) 

Tải 

lượng ô 

nhiễm  

(g/h) 

Nồng độ khí 

thải xung 

quanh máy 

móc thi công 

Nồng 

độ nền 

Nồng 

độ tổng 

cộng 

QCVN 03: 

2019/BYT 

 

(mg/m3) 

(QCVN 02: 

2019/BYT) 

SO2 20S 77 0,0071 0,085 0,0921 5 

NO2 57 4389 0,4064 0,062 0,4684 5 

CO 7,4 569,8 0,0528 4,3 4,3528 20 

(*) Nguồn: Atmospheric Brown Clouds EmisSnOn Inventory Manual, UNEP, 2013 

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).  

Nhận xét: Nồng độ bụi trong khí thải phương tiện thi công khi tính toán phát tán ra 

môi trường xung quanh trong phạm vị gần nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02: 

2019/BYT.  

Các thông số khác gồm SO2, NO2, CO cũng nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 03: 2019/BYT.  

Bụi, khí thải khi thi công có tác động chủ yếu trên khu vực thi công và ảnh hưởng 

trực tiếp tới sức khoẻ công nhân tham gia vận hành máy móc, thiết bị. Dự án sẽ có các 

biện pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng từ hoạt động này. 

❖ Quá trình hàn xì, khoan, cắt khi lắp đặt thiết bị 

Quá trình lắp đặt thiết bị sử dụng các máy khoan, máy cắt, máy hàn gây phát sinh 

bụi, hơi khí hàn khá nhiều. 

Các máy khoan, máy cắt khi hoạt động làm phát sinh bụi (bụi kim loại, bụi ximang). 

Các loại bụi này thường khá mịn và rất dễ bắn vào công nhân khi thao tác. 

Các máy hàn khi hoạt động phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói 

hàn chứa một lượng rất lớn oxyt của các kim loại Mangan, niken, magie, thép, và một 

số nguyên tố khác. Ngoài ra còn có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào 

và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu. Các 

bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: viêm phế quản, viêm 

phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… 

Thực tế cho thấy khi hàn phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn gây hại cho 

mắt nên khi thi công công nhân hàn sẽ được trang bị mặt nạ hàn chuyên dụng để giảm 

thiểu ảnh hưởng  

❖ Tác động do hoạt động phủ nhựa đường  

Nhựa đường là một sản phẩm hóa dầu nên có thể gây tác động xấu đến môi trường 

và sức khỏe con người trong quá trình tồn trữ và sử dụng nếu không tuân thủ đúng quy 

trình kỹ thuật. Đặc biệt là quá trình đốt và trải nhựa đường sẽ gây tác động xấu đến môi 
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CÔNG TY TNHH TIAN YUAN  77 

trường không khí do phát sinh nhiều khói đen và mùi khét đặc trưng, gây ảnh hưởng 

đến hệ hô hấp của con người nếu tiếp xúc trực tiếp và lâu dài. 

Ngoài ra, khi thi công trải nhựa, nhựa đường được đốt nóng chảy ở nhiệt độ cao 

nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công nhân xây dựng trực 

tiếp tham gia công đoạn như cháy, nổ, bỏng… 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các tác động nói trên hầu như chỉ xảy ra ngay tại vị trí 

đang thi công, phạm vi ảnh hưởng hẹp. Việc đốt và trải nhựa đường được thực hiện dứt 

điểm trên từng đoạn và diễn ra trong ngày nên các tác động nêu trên không kéo dài, các 

tác động chỉ mang tính tạm thời, gây ảnh hưởng đến các công nhân trực tiếp làm công 

việc này. 

❖ Hơi dung môi từ quá trình sơn  

Dự án sử dụng sơn dầu và sơn nước cho quá trình sơn bao gồm sơn nước cho tường, 

sơn chống gỉ và sơn dầu hoàn thiện cho một số kết cấu trong công trình.  

Sơn gốc nước được sử dụng phổ biến trong nhiều công trình hiện nay. Không chỉ 

mang đến bề mặt công trình đẹp, sơn gốc nước còn hội tụ nhiều ưu điểm như dễ lau 

chùi, không bám bẩn, mùi nhẹ, an toàn cho con người và thân thiện với môi trường, 

nhất là với những loại sơn cao cấp được làm từ công nghệ nhựa polymer tân tiến. Sơn 

gốc nước giữ màu lâu, chống phấn hóa tốt. Khi nước bốc hơi, những phân tử còn lại 

trong sơn sẽ tụ lại với nhau. Những phân tử này không bị oxy hóa bởi các tác nhân của 

môi trường, ngược lại, còn hình thành một màng sơn có độ co giãn, đàn hồi tốt, không 

bị thấm nước. Hầu hết những dòng sơn nước hiện nay đều áp dụng công nghệ sản xuất 

đan chéo - CrossLinking nên trong lớp màn của sơn sẽ tồn tại các khe hở, nhờ vậy mà 

hơi nước thoát ra dễ dàng. Chính vì đặc tính này mà trong suốt thời gian dài sử dụng, 

lớp sơn nước ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và các yếu tố môi trường. Tuy 

nhiên, trong sơn cũng có nhiều hợp chất vòng, vì vậy khi tiếp xúc nhiều với mùi sơn 

mà không sử dụng khẩu trang có thể gây chóng mặt, nhức đầu, kích ứng mắt. Đối tượng 

chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia công đoạn sơn tòa nhà. 

Sơn dầu: có độ bám dính tốt và độ phủ cao, khả năng chống thấm nước, kháng vi 

khuẩn, nấm mốc cho các công trình và vật liệu giúp bảo vệ công trình trước các tác 

động của môi trường bên ngoài.  Sơn dầu là hỗn hợp của chất tạo màu và dầu sơn. Sơn 

dầu hiện nay đa số cần pha loãng bằng các dung môi trước khi sử dụng. Việc sử dụng 

các dung môi trong quá trình sơn sẽ làm phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi. Ngoài 

ra, dung môi hữu cơ dùng cho sơn là loại dễ cháy, hơi của chúng khi bốc lên sẽ kết hợp 

với không khí tạo thành hỗn hợp khí dễ bắt cháy khi có nguồn nhiệt hoặc các tác nhân 

kích thích khác như tia lửa điện, hồ quang điện… Các dung môi hữu cơ đều độc đối 

với con người, hơi của chúng có tác hại cho đường hô hấp, đường máu và tác dụng vào 

da gây bệnh ngoài da. Trong quá trình khô của lớp màng sơn, dung môi sẽ từ từ thoát 

ra khỏi bề mặt và khuếch tán vào không khí. Lượng dung môi dùng càng lớn, diện tích 

sơn phủ càng nhiều thì nồng độ dung môi trong không khí càng cao, thời gian tiếp xúc 

lâu dài sẽ tác dụng đến sức khoẻ con người càng nhiều. 

 Tiếng ồn, độ rung 

❖ Tiếng ồn 

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các hoạt động của máy móc thi công  
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Bảng 4.7. Mức ồn cao nhất của các thiết bị thi công 

STT Thiết bị, máy móc 

 thi công 

Mức ồn cách nguồn 

1,5 m (dBA) 

Mức ồn cao 

nhất (dBA) 

Ký 

hiệu 

1 Máy ủi 108CV 77 - 96 96 L1 

2 Máy đào gầu 0,75m3 93 93 L2 

3 Ô tô tưới nước 5m3 72 - 93 93 L3 

4 Máy rải đá 60 m3/h 80 - 83 83 L4 

5 Xe lu rung 25T 72 - 83 83 L5 

6 Máy san 108CV 72 - 81 81 L6 

7 Máy đầm bánh hơi tự hành 

16T 

72- 81 81 L7 

8 Đầm bánh thép tự hành - 

trọng lượng 10T 

79 - 82 82 L8 

9 Cần trục ôtô 10T 75 - 82 82 L9 

10 Cần trục bánh hơi 6T 77 - 80 80 L10 

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN 26:2010/BTNMT. Khu 

vực thông thường (từ 6 - 21h) 

70 

(Nguồn: Nguyễn Đinh Tuấn và cộng sự) 

Ghi chú:  

− QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu 

vực thông thường).  

− QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép 

tiếng ồn lại nơi làm việc. 

− Hầu hết các máy đều có tiếng ồn lớn vượt QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn và vượt cả QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép tiếng ồn lại nơi làm việc. Ở khoảng cách 1,5m 

tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại công trường. 

Tác động do tiếng ồn chỉ tạm thời, sẽ kết thúc khi hoàn tất công đoạn này.  

Trong trường hợp các thiết bị này được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng 

sẽ có giá trị lớn hơn, mức ồn cộng hưởng được tính theo phương pháp sau:  
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− Độ ồn cộng hưởng từ 2 nguồn ồn L1 và L2 (L1> L2) là L12 = L1 + L. 

− Với L gọi là mức âm gia tăng. L =  10lg(1+a). 

− L1 - L2 = - 10lga (dBA) → lga = 
𝐿2−𝐿1

10
 → a = 10

𝐿2−𝐿1

10 . 

− L1 - L2 = 96 - 93 = 3 dBA → L12 = 1,76 → L12 = 96 + 1,76 = 97,76 dBA. 

− L12 - L3 = 97,76 - 93 = 4,76 dBA→ L123 = 1,25 → L123 = 97,76 + 1,25 = 99 dBA. 

− L123 - L4 = 99 - 88 = 4,76 dBA→ L1234 = 0,33 → L1234 = 99 + 0,33 = 99,33 dBA. 

− L1234 - L5 = 99,33 - 83 = 16,33 dBA→ L12345 = 0,1 → L12345 = 99,33 + 0,1 = 99,43 

dBA. 

− L12345 - L6 = 99,43 - 83 = 16,43dBA→ L123456 = 0,1 → L123456 = 99,43 + 0,1 = 

99,53 dBA. 

− L123456 - L7 = 99,53 - 81 = 18,53 dBA→ L1234567 = 0,06 → L1234567 = 99,53 + 0,06 

= 99,59 dBA. 

− L1-7 - L8 = 99,59 - 81 = 18,59 dBA→ L1-8 = 0,06 → L1-8 = 99,59 + 0,06 = 99,65 

dBA. 

− L1-8 - L9 = 99,65 - 82 = 17,65 dBA→ L1-9 = 0,07→ L1-9 = 99,65 + 0,07 = 99,72 

dBA. 

− L1-9 - L10 = 99,72 - 82 = 17,72 dBA→ L1-10 = 0,07 → L1-10 = 99,72 + 0,07 = 99,79 

dBA. 

Trong trường hợp này, mức ồn cộng hưởng là 99,79 dBA là khá lớn, vì vậy, khi thi 

công nhà thầu sẽ chú ý có kế hoạch thi công hợp lý để các máy móc thi công không tập 

trung 1 chỗ gây tiếng ồn cộng hưởng cao. 

Ngoài ra tiếng ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách, thực tế cho thấy tiếng ồn trong 

khi thi công sẽ ít tác động trong khoảng cách > 50m. Dự án nằm ở khu vực xung quanh 

chủ yếu đất trống, cách xa các doanh nghiệp khác và dân cư, do vậy tiếng ồn khi thi 

công chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến công nhân thi công. 

− Tác hại của tiếng ồn: 

+ Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến 

hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thính giác. 

+ Hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh 

hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. 

+ Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của 

tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp 

❖ Độ rung: 
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Rung động trong quá trình thi công chủ yếu phát sinh từ hoạt động của các loại 

máy móc thi công.  

Độ rung phát sinh không liên tục, Chủ Dự án kết hợp với đơn vị thi công sẽ có 

những biện pháp giảm thiểu tác động từ độ rung. 

 Tác động của nước thải, nước mưa giai đoạn xây dựng 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn xây dựng dự án là: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân; 

- Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: từ súc rửa, vệ sinh các dụng cụ thi công 

như máy trộn bê tông, bàn chà, thước, bay, thùng xô đựng vữa…, nước làm mát các 

thiết bị máy móc thi công thường 

- Nước vệ sinh các phương tiện giao thông (xe vận chuyển nguyên vật liệu) trước khi 

ra khỏi công trường 

- Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu đất dự án cuốn theo bụi, đất, cát, đá, xi 

măng,  … rơi vãi vào hệ thống thoát nước của khu vực. 

❖ Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn xây dựng chủ yếu do nước thải sinh 

hoạt của công nhân (khu lán trại công nhân và công nhân lao động trực tiếp trên công 

trường thi công). Dựa vào số lượng công nhân lao động tại công trường khoảng 70 

người/ngày, nhu cầu cấp nước: 70 người × 45 lít/người.ngày = 3,15 m3/ngày, lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án là 3,15 m3/ngày (tính 

bằng 100% nhu cầu cấp nước). 

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và 

vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ 

phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E. Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên 

có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. 

Bảng 4.8. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

STT Thông số Nồng độ (*) 
Quy định cho phép đấu 

nối nước thải của KCN 

1 pH 7,0 - 8,1 5-10 

2 TSS 100 – 300 mg/l 150 mg/l 

3 COD  200 - 500 mg/l 500 mg/l 

4 BOD5 120 - 290 mg/l 300 mg/l 

5 Amoni  20 - 50 mg/l 20 mg/l 

6 Tổng nitơ  25 - 80 mg/l 40 mg/l 

(*) Nguồn: Nguyễn Việt Anh (2009), Bể tự hoại & Bể tự hoại cải tiến, NXB Xây 

dựng) 
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Nhận xét: Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có các thông số ô nhiễm vượt Quy 

định cho phép đấu nối nước thải của KCN. Do vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp nhằm 

kiểm soát ô nhiễm. 

❖ Tác động từ nước thải rửa xe 

Xe vận chuyển nguyên vật liệu trước khi ra công trường cần xịt rửa bánh xe để 

không mang đất, cát trong công trình ra ngoài. Ước tính mỗi ngày có 42 chuyến xe vào 

công trường và khi ra sẽ cần xịt rửa bánh xe với lưu lượng xịt rửa 100lit/lần thì lượng 

nước thải ra tương đương 4,2 m3/ngày. 

Xe tại công trường chủ yếu rửa nhằm làm sạch bụi, đất, vật liệu cát, đá còn sót lại 

trên xe, chỉ sử dụng nước, không dùng hóa chất tẩy rửa. Do đó, đặc trưng của loại nước 

thải này là chứa nhiều cặn lơ lửng có nguồn gốc từ đất cát, các thông số ô nhiễm khác 

như BOD5, COD thấp. 

Nước thải rửa xe sẽ được thu về 1 bể lắng tự thấm. 

❖ Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nước thải từ quá trình thi công xây dựng là nước rửa dụng cụ thi công. Lượng nước 

này phát sinh khoảng 1 m3/ngày (theo kinh nghiệm của nhà thầu thi công). 

Nước thải này chủ yếu chứa cặn nguồn gốc từ VLXD, đất cát, ít bị ô nhiễm hữu cơ, 

chất dinh dưỡng. 

Nước thải này sẽ được thu gom về bể lắng chung với nước thải rửa xe và cho tự 

thấm. Bể lắng sẽ được lấp bỏ khi quá trình xây dựng hoàn tất. 

❖ Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt Dự án nếu không được thoát hợp lý có thể 

gây ứ đọng, cản trở quá trình thi công … Ngoài ra, nước mưa cuốn theo đất cát, và các 

thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất vào nguồn nước mặt gây tác động xấu đến nguồn 

tài nguyên nước. 

▪ Tính toán lượng nước mưa chảy tràn khu vực xây dựng dự án 

Tham khảo tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 và TCXDVN 51:2008 (*) Thoát nước, mạng 

lưới và công trình bên ngoài, Tiêu chuẩn thiết kế. Tổng lượng nước mưa phát sinh từ 

khu vực dự án được ước tính theo công thức sau:  

Q =  q x C1 x F/1000 (m3/s)   (*) 

Trong đó:    

- Q:  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại. 

- q: Cường độ mưa tính toán, q = A(1+C2*lgP)/(t+b)n  

- t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t =180 phút   

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 5 năm  

- A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, (áp dụng khu 

vực Tp.HCM gần Bình Phước: A=11650 ; C2 =0,58; b=32; n=0,95); 

 Thay vào ta có: q = 100 (l/s.ha)        
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- C1 : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại 

trận mưa tính toán P (đối với mái nhà, mặt phủ bê tông C =0,81; đối với mặt cỏ cây xanh 

C =0,37) .  Giai đoạn xây dựng C = 0,37 

- F: Diện tích tính toán (30.020 m2)    

Như vậy, Q = 100 lit/s.ha x 0,37 x 3,002 ha =  111 lít/s 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn: 

Bảng 4.9. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  

giai đoạn xây dựng 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) (*) Tải lượng (g/s) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 0,1530 - 0,4590 

2 Phốt pho 0,004 - 0,03 0,0012 - 0,0092 

3 COD 10 - 20 3,0600 - 6,1200 

4 TSS 10 - 20 3,0600 - 6,1200 

((*) Nguồn: Asssessment of Sources of Air, Water and land Pollution, Part 1, WHO, 

1993) 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt Dự án nếu không được thoát hợp lý có thể 

gây ứ đọng, cản trở quá trình thi công. Ngoài ra, nước mưa cuốn theo đất cát và các 

thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất (khu vực lán trại, kho bãi, khu vực xây dựng ....) 

vào nguồn nước ngầm gây tác động xấu đến nguồn tài nguyên nước 

So với nước thải sinh hoạt, nước mưa khá sạch, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước 

này không nhiều, hơn nữa cũng rất khó có thể thu gom, xử lý. Do đó, nước mưa có thể 

thải thẳng không qua xử lý nhưng cần có hệ thống thoát nước tránh ngập úng, hạn chế 

rơi vãi các chất thải trong khu vực xây dựng và xây dựng trước hệ thống thoát nước 

mưa tạm thời cho khu đất Dự án. 

 Tác động do chất thải rắn và CTNH 

❖ Chất thải rắn xây dựng 

CTR chủ yếu trong giai đoạn này là các loại phế thải vật liệu xây dựng rơi vãi trong 

quá trình xây dựng, các loại bao bì, gạch vỡ,... Các loại CTR này không chứa các thành 

phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và thường được tái sử dụng. 

Do vậy mức độ ảnh hưởng là không lớn. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, 

các chất thải này sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực 

công trường và có thể gây tai nạn lao động.  

Chất thải xây dựng theo định mức hao hụt của Bộ xây dựng khoảng 0,5 – 2,5% 

tổng lượng nguyên nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án (Theo quyết định số 1329/QĐ-

BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức sử dụng vật liệu trong 

xây dựng). Tổng lượng chất thải này ước tính như bảng sau: 
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Bảng 4.10. CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

STT Loại vật tư 

Khối lượng 

nguyên liệu 

(tấn) 

Hao hụt 

thành chất 

thải (*) (%) 

Chất 

thải 

(tấn) 

1  Sắt thép vụn 6,9 2,5 0,17 

2  Ván khuôn hư 133,75 2,5 3,34 

3  Cát rơi vãi 490 0,5 2,45 

4  Đá rơi vãi 555 0,5 2,78 

5  Bao xi măng Hà Tiên, Insee 88,15 1 0,88 

6  Gạch vỡ 199,35 0,5 1,00 

7  Bao bì sơn nước 2,3 0,5 0,01 

8  Bao bì bột trét 1,6 0,5 0,01 

Tổng 10,64 

 (*) Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công 

bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng) 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

Rác sinh hoạt gồm các loại không có khả năng phân hủy sinh học như vỏ đồ hộp, bao 

bì nhựa, thủy tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học 

như vỏ trái cây, phần loại bỏ của rau quả, thực phẩm thừa … Rác sinh hoạt phát sinh 

từ các khu lán trại tạm thời và sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công 

trường thi công.  

Lượng rác sinh hoạt trung bình do một người tạo ra trong 1 ngày là 0,3 – 0,5kg. Vậy 

có thể ước tính lượng rác sinh hoạt của lượng công nhân (với 70 công nhân lao động 

tại công trường mỗi ngày) phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án này như sau: 0,3 

– 0,5 kg/người.ngày  70 người = 21÷35 kg/ngày. 

Nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ rác ngày càng nhiều 

sẽ gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. 

Rác thải sinh hoạt nếu vứt bỏ lung tung hay không thu gom đổ bỏ hợp lý sẽ là nơi chuột, 

dán và các vi sinh vật gây bệnh ẩn náu và phát triển. Ngoài ra, quá trình phân hủy của 

rác hữu cơ sẽ tạo ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến chất lượng không khí toàn khu vực 

hoặc nước mưa chảy tràn ngang qua khu vực để rác có thể kéo theo các chất ô nhiễm 

đưa vào nguồn nước mặt 

❖ Chất thải nguy hại 

Dự án không thay nhớt tại công trường, do vậy CTNH phát sinh trong quá trình xây 

dựng chủ yếu là giẻ lau dính sơn, dung môi; bao bì đựng sơn; dung môi thải; đầu mẫu 

que hàn; giấy nhám; cọ quét sơn. 
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Các chất thải phát sinh ước tính như sau: 

Bảng 4.11. Danh sách CTNH phát sinh trong thời gian xây dựng 

STT Chất thải Cơ sở tính toán Nguyên 

liệu sử 

dụng 

Khối lượng chất 

thải/toàn thời 

gian thi công 

Mã 

CTNH 

1  
Giẻ lau dính sơn, 

dung môi 

10% khối lượng 

sơn, dung môi 

390kg sơn, 

dung môi 
39 kg 18 02 01 

2  

Bao bì đựng sơn, 

dung môi bằng 

kim loại 

10% khối lượng 

sơn, dung môi 

390kg sơn, 

dung môi 39 kg 18 01 02 

3  
Đầu mẩu que hàn 10% que hàn 450kg que 

hàn 
45 kg 07 04 01 

4  
Giấy nhám 1% khối lượng 

sơn, dung môi 

390kg sơn, 

dung môi 
3,9 kg 16 01 09 

Tổng  126,9kg  

 Tác động về kinh tế xã hội giai đoạn xây dựng 

❖ Tác động tích cực  

− Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương. 

− Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

− Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như cho thuê nhà trọ, kinh doanh ăn 

uống, các dịch vụ giải trí khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân 

tại khu vực Dự án. 

❖ Tác động tiêu cực: 

▪ Tác động xấu tới an ninh trật tự xã hội tại khu vực do hoạt động lưu trú công 

nhân tại công trường và khu vực lán trại tạm thời.  

Lượng công nhân trong giai đoạn xây dựng là 50 người.  

Do trong quá trình xây dựng điều kiện sinh hoạt, cấp điện cấp nước tại Dự án không 

đảm bảo cho sinh hoạt nên Chủ Dự án chủ trương thuê nhân công địa phương, lượng 

nhân công còn lại sẽ thuê nhà trọ gần Dự án để ở. 

Trên công trường chỉ bố trí lán trại cho công nhân nghỉ trưa, không tổ chức nấu ăn và 

tắm giặt tại công trường.  

Về vấn đề vệ sinh: sử dụng nhà vệ sinh di động 

Về vấn đề bữa ăn: công nhân ra ngoài để ăn uống tại các quán ăn gần Dự án hoặc cũng 

có thể mang cơm từ nhà theo. 

Do vậy, hoạt động lưu trú công nhân tại công trường tác động không đáng kể đến trật 

tự trị an địa phương. Các chất thải phát sinh cũng dễ dàng kiểm soát. 
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 Tác động do rủi ro, sự cố 

❖ Tai nạn lao động 

Nhìn chung, tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi công xây dựng 

nào của dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn lao động trên công 

trường xây dựng là: 

− Làm việc mệt mỏi, công nhân có thể choáng váng hay ngất trong khi lao động; 

− Công việc lắp ráp, thi công, sử dụng máy móc và quá trình vận chuyển bốc dỡ có 

thể gây ra các tai nạn lao động như rơi vào người, tai nạn giao thông, ... 

− Té ngã khi làm việc trên cao do bất cẩn hay thiếu phương tiện bảo hộ, hoặc do 

không tuân thủ nội quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

❖ Sự cố cháy nổ, chập điện 

Sự cố cháy nổ, chập điện có thể xảy ra gây nên các thiệt hại về người và của. Có thể 

xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

− Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố điện giật, 

chập, cháy nổ …  

− Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì ...) có thể gây ra cháy, 

bỏng hay tai nạn lao động  

Sự cố xảy ra có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản của Chủ dự án 

và sức khỏe, tính mạng của công nhân.  

❖ Rủi ro trong quá trình lắp đặt thiết bị 

Trong quá trình lắp đặt các thiết bị cồng kềnh, một số rủi ro có thể xảy ra như: 

− Rơi, đổ thiết bị vào người: do khi nâng hạ thiết bị để lắp đặt không cẩn thận, thiết 

bị lắp đặt không vững chắc, công tác neo buộc khi chuẩn bị lắp đặt không tốt 

− Rơi đồ vật dụng thiết bị lắp đặt từ trên cao xuống: Thao tác không cẩn thận để rơi 

đồ vật 

− Công nhân lắp đặt trượt ngã từ trên cao: Thao tác không cẩn thận, các thiết bị bảo 

hộ không đảm bảo, tư thế làm việc không phù hợp hoặc không an toàn, sức khỏe 

giảm sút khi làm việc trên cao hoặc làm việc với áp lực cao 

− Rủi ro điện giật khi lắp đặt: Thao tác không cẩn thận, vỏ bọc không an toàn nên dây 

điện hở, hư hỏng, đứt dây điện thi đang thi công, tiếp đất không tốt 

 Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn 

xây dựng dự án 

Các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn xây dựng dự án được tổng 

hợp trình bày tóm tắt trong Bảng sau: 
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Bảng 4.12. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong quá trình xây dựng  

dự án 

STT Hoạt động đánh giá Đất Nước 
Không 

khí 

Tài 

nguyên 

sinh học 

Kinh tế 

-xã hội 

1  
Chuẩn bị mặt bằng, gia cố 

nền móng, đào đất, san nền 
* * * * * 

2  

Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu, thiết bị, 

máy móc phục vụ dự án 

* * ** * * 

3  
Xây dựng và lắp đặt thiết 

bị; 
* * ** * * 

4  
Vận chuyển, tập kết, lưu 

giữ nguyên vật liệu 
* * ** * * 

5  
Sinh hoạt của công nhân tại 

công trường. 
* ** * * * 

Ghi chú: 

*  : Tác động có hại ở mức độ nhẹ; 

** : Tác động có hại ở mức độ trung bình; 

4.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án 

4.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải  

 Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

− Thuê nhà vệ sinh di động cho công nhân. Khi bồn chứa chất thải trong nhà vệ sinh 

di động đầy sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đi và xử lý đúng quy định (số 

lượng 3 cái, tính trung bình 20-25 người/cái).  

 Giảm thiểu tác động của nước thải từ vệ sinh thiết bị thi công và rửa xe 

− Nước thải từ quá trình xây dựng (nước thải từ súc rửa, vệ sinh các dụng cụ thi công,  

nước vệ sinh các phương tiện giao thông (xe vận chuyển nguyên vật liệu) trước khi 

ra công trường:  bố trí khu vực tạm để làm khu rửa xe, vệ sinh các dụng cụ và bể 

thu nước.  

− Nước thải từ việc rửa, vệ sinh các phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công sẽ 

được thu về bể chứa 3m x 2m x 1 m (lượng nước thải ra tương đương 3,6 m3/ngày, 

bể chứa có thời gian lưu khoảng 2 ngày đảm bảo thời gian lắng cặn). Tại bể chứa, 

các cặn rắn trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể và nước thải được tự thấm. Bể 

chứa này sẽ được san lấp bằng phẳng khi quá trình xây dựng hoàn thành. 

 Giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 
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Trong giai đoạn xây dựng, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo 

đất, cát, rác thải... xuống hệ thống cống thoát nước. Các biện pháp đề xuất nhằm hạn 

chế tác động tới chất lượng hệ thống cống thoát nước như sau: 

− Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước tại khu 

vực Dự án. 

− Trang bị hệ thống thoát nước mưa tạm thời là những mương dẫn chạy bao quanh 

khu đất để thu gom và chờ nước tự thấm khi mưa. Khu vực chưa bê tông hóa nên 

khả năng tự thấm rất tốt. Tại vị trí đấu nối với KCN, bố trí bể lắng nước mưa 3m x 

2m x 1 m để lắng tạm đất cát trước khi xả vào hệ thống thoát nước mưa của KCN. 

4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại 

 Chất thải rắn xây dựng 

− Thu gom và phân loại giấy, sắt thép, nhựa, gỗ để bán phế liệu.  

− Rác thải xây dựng khác (xà bần, rác thải khác) thu gom lưu trữ tại kho chứa chất 

thải thông thường, khi khối lượng nhiều sẽ chuyển giao cho đơn vị thu gom có chức 

năng thu gom xử lý. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Với lượng CTR sinh hoạt (bao bì đựng đồ ăn uống của công nhân giai đoạn xây 

dựng) có thể phát sinh khoảng 21-35 kg/ngày, khối lượng riêng của CTR sinh hoạt 

khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85 và thời gian lưu chứa chất thải 2 ngày thì 

dung tích thùng lưu chứa chất thải cần thiết giai đoạn xây dựng là: 

 

35𝑘𝑔 𝑥 2𝑛𝑔à𝑦

0.85𝑥300𝑘𝑔/𝑚3
= 0.27𝑚3 = 270 𝑙𝑖𝑡 

 

Sử dụng thùng 200lit để lưu chứa CTR sinh hoạt. Số lượng thùng cần trang bị là 

02 thùng đặt gần cổng để tiện cho đơn vị thu gom. 

Ngoài ra trong các khu nhà vệ sinh cũng được trang bị các thùng 45-60lít để thu 

gom rác thải sinh hoạt trước khi chuyển về khu lưu chứa tập trung. 

CTR sinh hoạt chuyển cho đơn vị thu gom có chức năng vận chuyển xử lý. 

 Chất thải nguy hại 

− Phân riêng CTNH với các loại chất thải sinh hoạt và chất thải xây dựng không nguy 

hại khác. 

− Trang bị nhà chứa CTNH tạm thời 05 m2, trong nhà chứa bố trí 3 thùng chứa CTNH 

là thùng PVC 120lít có nắp đậy, đảm bảo chống rò rỉ và có nhãn tên của từng loại 

chất thải để công nhân tập kết chất thải đúng quy định. 

− CTNH từ dự án sẽ được chuyển cho đơn vị thu gom có chức năng vận chuyển xử 

lý khi kết thúc quá trình xây dựng hoặc khi khối lượng nhiều. 

Hiện tại khu đất của dự án đã được san lấp bằng phẳng. Hiện trạng dự án là đất 

trống, cỏ mọc thưa thớt và đều là cỏ thân mềm, hầu như không ảnh hưởng đến quá trình 
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thi công xây dựng, do vậy, dự án không cần thực hiện giải phóng mặt bằng mà có thể 

xây dựng ngay. 

4.1.2.3. Biện pháp giải thiểu tác động do bụi và khí thải  

 Giảm thiểu bụi trong quá trình đào đắp 

− Xây dựng trước hàng rào cao 03m bao quanh khu đất dự án giúp giảm thiểu lượng 

bụi phát tán ra bên ngoài.  

− Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân (khẩu trang, mũ, quần áo bảo hộ). 

− Cơ giới hóa quá trình thi công: Sử dụng máy đào là chủ yếu 

− Phun nước trong thời gian thi công nếu trời quá nắng nóng để giảm bụi 

 Giảm thiểu bụi trong hoạt động bốc dỡ VLXD 

− Phun nước khi bốc dỡ các vật liệu dễ phát sinh bụi 

− Sử dụng các xe tải tự đổ, hạn chế sử dụng nhiều công nhân bốc dỡ trực tiếp 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ máy móc thi công 

− Sử dụng các máy móc thi công phải còn hạn đăng kiểm 

− Bố trí kế hoạch thi công hợp lý, giảm thiểu khả năng tập trung nhiều máy móc cùng 

1 chỗ để giảm thiểu tích tụ khí thải ô nhiễm khi máy móc hoạt động. 

− Máy móc làm việc luôn bố trí có thời gian nghỉ, tránh làm việc liên tục 

− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang than hoạt tính và bố trí khu 

vực tập trung công nhân có khoảng cách ly với vị trí máy móc đang thi công để hạn 

chế ảnh hưởng của khí thải từ máy móc thi công. 

− Công nhân điều khiển máy móc thi công phải được đào tạo, có bằng lái đúng quy 

định, nắm vững phương pháp điều khiển máy móc. 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình lắp đặt thiết bị 

− Trang bị bảo hộ cho công nhân: khẩu trang, bao tay, quần áo bảo hộ, dây đai an 

toàn khi làm việc trên cao 

− Cơ giới hóa quá trình lắp đặt thiết bị: sử dụng các thiết bị như xe nâng, cẩu, máy 

móc hỗ trợ quá trình lắp đặt thiết bị. 

− Khi lắp đặt thiết bị cần có kỹ sư chuyên môn giám sát.  

− Trang bị mặt hạ hàn chống độc theo đúng tiêu chuẩn cho công nhân hàn, khẩu trang 

sợi than hoạt tính để lọc khí bụi. 

− Khi tuyển công nhân hàn cần tuyển người có sức khỏe tốt, đào tạo kỹ càng trước 

khi cho công nhân vào làm việc và định kỳ kiểm tra sức khỏe công nhân viên 

4.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu về tiếng ồn, độ rung 

− Từ quá trình đóng cọc 

+ Quá trình đóng cọc sử dụng máy ép cọc thủy lực. Đây là phương pháp thi công 

hiện đại, giúp giảm rung, giảm ồn hơn nhiều so với đóng cọc bằng búa diesel 

truyền thống. 
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+ Trang bị nút bịt tai cho công nhân trực tiếp thi công. 

− Từ các máy móc thi công khác: 

+ Sử dụng các máy móc thi công phải còn hạn đăng kiểm. 

+ Bố trí kế hoạch thi công hợp lý, giảm thiểu khả năng tập trung nhiều máy móc 

cùng 1 chỗ để giảm thiểu khả năng cộng hưởng tiếng ồn. 

4.1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự xã hội tại khu vực 

Để giảm thiểu các vấn đề xã hội liên quan, Chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp như sau: 

− Ưu tiên sử dụng lao động địa phương. 

− Kết hợp với Công an, chính quyền địa phương đề ra biện pháp an ninh trật tự trong 

khu vực. 

− Có bảo vệ nhằm kết hợp với công an giữ gìn an toàn trật tự trong khu vực. 

b. Giảm thiểu tác động đến giao thông 

Để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng từ hoạt động của dự án đến giao thông, 

chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

− Điều phối các xe chở VLXD trong giai đoạn xây dựng tránh tập trung một lượng 

lớn các xe trên đường cùng một thời điểm. Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, 

không chồng chéo để nhiều xe chờ đợi nhau gây cản trở bên ngoài công trình. 

− Tại công trường, để thuận tiện điều phối khi xe vận chuyển đến, bố trí 02 bảo vệ 

điều phối hoạt động của các xe vận chuyển ra vào dự án, và tuyệt đối không chuyên 

chở vào các giờ cao điểm.  

− Vật liệu chuyển đến công trường được tập kết đúng nơi quy định.  

− Lắp đặt các biển báo ở hai đầu khu vực thi công, cấm các loại xe vào khu vực thi 

công ngoại trừ xe phục vụ cho công tác thi công.  

− Khi chuyên chở VLXD, xe không chở quá 90% thể tích của thùng và phải được phủ 

kín, tránh tình trạng rơi vãi xi-măng, gạch, cát trên tuyến đường gây ô nhiễm môi 

trường.  

− Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn của 

Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

− Cam kết trong quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khu 

vực xung quanh cũng như lực lượng thi công. Cam kết khắc phục, sửa chữa các hư 

hỏng mặt đường tuyến đường xung quanh dự án nếu nguyên nhân gây ra các hư 

hỏng là do việc thi công dự án.  

− Tuân thủ đúng luật giao thông vận tải, tuân thủ đúng thời gian cho phép lưu thông 

đối với xe tải vận chuyển nguyên vật liệu.  
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c. Giảm thiểu tác động đến các đối tượng xung quanh  

− Bố trí thời gian vận chuyển của các phương tiện ra vào công trường phù hợp, theo 

ca, không chồng chéo để nhiều xe chờ đợi nhau gây cản trở bên ngoài công trình. 

− Các xe vận chuyển ra khỏi công trình phải được che chắn cẩn thận, tránh để nguyên 

vật liệu, đất cát rơi vãi xuống đường làm cản trở giao thông, tăng lượng bụi tại các 

tuyến đường này. 

− Vệ sinh xung quanh khu vực công trường tránh để nguyên vật liệu rơi vãi ảnh hưởng 

đến môi trường và mỹ quan khu vực. 

− Che chắn khu vực thi công công trình, tránh bụi phát tán vào môi trường, ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh. 

− Đồng thời, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn, 

nước thải và chất thải rắn như đã trình bày ở trên. 

d. Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong 

giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng dự án 

❖ An toàn lao động  

Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm 

bảo an toàn cho công nhân viên làm việc trên công trường: 

− Tập huấn ATLĐ cho công nhân xây dựng trước khi bắt đầu thi công xây dựng dự 

án.  

− Tuân thủ các quy định về ATLĐ khi tổ chức thi công xây dựng, vấn đề bố trí máy 

móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện… 

− Tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn giao thông đường bộ trong suốt quá trình tham gia 

lưu thông. 

− Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại. 

− Vào ban đêm, công trường xây dựng được trang bị đèn chiếu sáng. 

− Các máy móc, thiết bị xây dựng phải có lý lịch kèm theo và phải được kiểm tra, 

theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

− Công nhân trực tiếp xây dựng, vận hành máy thi công phải được huấn luyện và thực 

hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao 

tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

− Trang bị các phương tiện BHLĐ cho công nhân xây dựng theo quy định hiện hành 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.  

− Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất y tế. Các dụng cụ và thiết bị cũng như 

những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: Vòi nước 
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xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, bình cung cấp oxy; địa chỉ liên hệ trong trường hợp 

khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa… 

− Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Cấm các tệ nạn xã hội 

trong khu vực thi công.  

− Phối hợp với chính quyền địa phương để lập đội quản lý trật tự, có nội quy đối với 

công trường và lán trại của công nhân. 

❖ Phòng chống cháy nổ  

Chủ đầu tư dự án phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau 

nhằm phòng chống cháy nổ trên công trường: 

− Tập huấn phòng chống cháy nổ cho công nhân xây dựng trước khi bắt đầu xây dựng 

dự án.  

− Tuân thủ các quy định về thứ tự bố trí các kho, bãi, nguyên vật liệu (đặc biệt không 

chứa nhiên liệu gần khu vực gia nhiệt hoặc có nhiều người qua lại), vấn đề chống 

sét… 

− Các máy móc, thiết bị xây dựng sẽ được quản lý thông qua hồ sơ lý lịch, được kiểm 

tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. 

− Các thiết bị điện phải được kê, treo cao khỏi mặt đất để tránh chạm điện. 

− Trang bị các phương tiện chữa cháy tại kho (bình bọt, bình CO2, cát…). Đồng thời 

thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt.  

❖ Biện pháp giảm thiểu hỏng hóc thiết bị, tai nạn giao thông 

Để ngăn ngừa sự cố trên xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng sẽ áp dụng một 

số biện pháp sau: 

− Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy móc thiết bị thi công trên công trường. 

− Yêu cầu đơn vị thi công vận hành máy móc, thiết bị thi công đúng công suất đáp 

ứng được công trình xây dựng. 

− Điều phối lượng xe ra vào khu vực công trường tránh tình trạng tập trung quá nhiều 

xe cùng 1 lúc. 

− Giảm tốc độ khi lưu thông trong công trường. 

− Lắp đặt các biển báo tại những khu vực xe ra vào thường xuyên. 

− Đảm bảo các nguyên tắc cơ bản trước khi chuẩn bị thi công, tiến hành khảo sát địa 

chất kỹ thuật, địa chất thủy văn tại khu vực dự án theo quy định. 

− Chọn công nghệ thi công ít gây chấn động để hạn chế ảnh hưởng đến công trình lân 

cận. 
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− Thiết kế biện pháp thi công phù hợp với nền đất địa chất tại công trình nhằm tạo 

điều kiện thi công an toàn. 

− Có quan trắc trước khi bắt đầu thi công và trong quá trình thi công: độ sụt lún, độ 

nghiêng, nứt của công trình lân cận, theo dõi chuyển vị ngang của đất nền,...  

❖ Ứng cứu sự cố 

▪ Sự cố tai nạn lao động 

− Ưu tiên đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm 

− Thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ 

− Đưa đi bệnh viện nếu cần 

▪ Sự cố cháy nổ 

− Ưu tiên cứu người bị nạn 

− Sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ để dập tắt đám cháy nhỏ 

− Huy động các lực lượng PCCC lân cận hỗ trợ 

− Gọi chữa cháy chuyên nghiệp nếu cần  

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động  

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành 

Các nguồn gây tác động của dự án trong cả giai đoạn vận hành được tổng hợp trong 

bảng sau: 

 Bảng 4.13. Các nguồn gây tác động trong giai đoạn vận hành 

Nguồn gây 

tác động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân, chất ô nhiễm 

Đối tượng bị 

tác động 

Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Bụi, khí thải 

Quá trình vận chuyển, bốc 

dỡ nguyên liệu, sản phẩm 

và các quá trình giao thông 

khác.  

Bụi đất lôi cuốn từ mặt đất, các 

khí thải sinh ra do đốt nhiên 

liệu vận hành xe như NOx, 

SO2, CO, Bụi. Môi trường 

không khí, 

công nhân lao 

động 

Quá trình sản xuất   

Hoạt động từ quá trình gia 

công cơ khí (cắt, dập, mài)  

Bụi kim loại 

Công đoạn hàn  Bụi và khói hàn  
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CÔNG TY TNHH TIAN YUAN  93 

Nguồn gây 

tác động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân, chất ô nhiễm 

Đối tượng bị 

tác động 

Công đoạn xử lý bề mặt (bể 

tẩy dầu và bể phosphate 

hóa)  

Hơi hóa chất  

Công đoạn sơn tĩnh điện  Bụi sơn,  

Công đoạn sấy sơn (sau sơn 

tĩnh điện) 

Khí VOC 

Bụi, mùi, khí thải phát sinh 

từ công đoạn sản xuất các 

chi tiết nhựa  

Khí VOC từ nhựa  

Bụi từ quy trình lắp ráp sản 

phẩm nội thất gỗ 

Bụi phát sinh không đáng kể 

do chỉ sử dụng ốc vít để lắp ráp 

Bụi và khí thải từ lò đốt sử 

dụng viên nén gỗ  

Bụi, CO, NOx, SO2. 

Khí thải từ các nguồn khác Phát sinh từ hệ thống thoát 

nước, hố ga nước thải và khu 

vực lưu trữ chất thải rắn: Mùi 

hôi của hóa chất và quá trình 

phân hủy kỵ khí, hiếu khí,… 

Nước thải 

Nước thải sinh hoạt: Các 

hoạt động rửa tay chân, vệ 

sinh của công nhân 

Các thành phần ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt, chủ yếu 

các chất hữu cơ BOD5, TSS, 

tổng N, tổng P, Dầu mỡ 

ĐTV … và vi sinh vật gây 

bệnh. 

Môi trường 

nước măt, 

nước ngầm, 

không khí 

Nước thải sản xuất:  Từ 

các bể chuyền xử lý bề mặt 

Nước thải bồn tẩy dầu, bồng 

phosphate hóa và các bồn rửa 

sạch của chuyền xử lý bề mặt 

ô nhiễm chủ yếu pH thấp, phát 

sinh nhiều cặn (có nguồn gốc 

từ mạt kim loại còn sót lại từ 

quá trình cắt khoan bị dính vào 

dầu gia công), nhiều dầu (có 

nguồn gốc từ dầu gia công) và 

các chất khó xử lý (hóa chất 

pha vào bồn tẩy dầu, bồn 

phosphate hóa).   
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Nguồn gây 

tác động 
Hoạt động phát sinh Tác nhân, chất ô nhiễm 

Đối tượng bị 

tác động 

Nước mưa chảy tràn 
Các thành phần ô nhiễm chủ 

yếu là TSS. 

Chất thải rắn 

thông   

Hoạt động văn phòng Giấy vụn, bao bì đựng văn 

phòng phẩm với thành phần 

chủ yếu như xenluloza, 

heminxenluloza, plastic 

 
Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên  

Rác thải sinh hoạt với nhiều 

thành phần, chủ yếu là các chất 

hữu cơ 

Hoạt động sản xuất Kim loại thừa không dính dầu 

từ quá trình gia công cơ khí 

(công đoạn cắt, dập) 

Chất thải 

nguy hại 

Hoạt động sản xuất 

 

- Bao bì, thùng đựng hóa chất 

các loại: bao bì cứng, mềm, 

bằng nhựa; bùn thải từ quá 

trình xử lý nước thải; Bavia 

(bavo dính dầu) từ máy cắt, 

máy dập. 

Môi trường 

nước mặt, đất, 

nước ngầm, 

không khí 
Hoạt động bảo trì máy móc - Dầu nhớt thải; bao bì chứa 

dầu nhớt; giẻ lau dính dầu 

nhớt… 

Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Tác nhân Tác động 
Đối tượng bị 

tác động 

Hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển, máy móc thiết bị 

Tiếng ồn, độ rung Hoạt động của 

các phương tiện 

vận chuyển, 

máy móc thiết 

bị 

Nước mưa chảy tràn  Nước mưa thường có thành 

phần các chất ô nhiễm không 

cao, chủ yếu mang đất cát, các 

chất lơ lửng. 

Nước mưa 

chảy tràn  

4.2.1.1. Đánh giá tác động giai đoạn hoạt động 

a. Đánh giá tác động của bụi, khí thải 
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 Khí thải và bụi từ phương tiện vận chuyển 

Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải như phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu sử dụng xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng 

khói khí thải chứa COx, NOx, SOx, CxHy...   

- Xe vận chuyển nguyên liệu: Nhu cầu nguyên liệu chính dự án sử dụng khoảng 

221.223 tấn/năm tương đương 709 tấn/ngày. Sử dụng xe 16 tấn, thì dự kiến khoảng 44 

lượt xe vận chuyển/ngày .  

- Xe vận chuyển thành phẩm: Với khối lượng sản phẩm là 200.000 tấn/năm tương 

đương 641 tấn/ngày . Sử dụng xe 16 tấn thì dự kiến khoảng 40 lượt xe vận chuyển/ngày.  

- Xe máy: dự kiến khi dự án đi vào hoạt động sẽ có 150 nhân viên nên ước tính sẽ 

có 300 lượt xe máy/ngày  của công nhân viên.  

- Xe vãng lai khác: khoảng 4 lượt xe vận chuyển/ngày 

▪ Tải lượng ô nhiễm: 

- Đối với xe tải vận chuyển nguyên nhiên liệu và sản phẩm ra vào nhà máy:  

Như vậy, 1 ngày dự án có khoảng 89 lượt xe ra vào. 

Ước tính quãng đường vận chuyển trung bình là 50km. Như vậy tổng quãng đường 

di chuyển khoảng 4.469 km/ngày. 

Bảng 4.14. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện vận 

chuyển 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải  

 (kg/1.000km)* 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 4,0 

2 SO2 4,15S 0,9 

3 NOx 14,4 64,4 

4 CO 2,9 13,0 

 ((*) Nguồn: Emission Inventory Manual, UNEP, 2013) 

Trong đó: S: hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S = 0,05% 

- Đối với xe máy của công nhân ra vào nhà máy: 

Tham khảo tài liệu Atmospheric Brown Clouds Emission Inventory Manual, 2013 

hệ số phát thải đối với các loại phương tiện giao thông đường bộ, có thể ước tính được 

tổng lượng chất thải khí sinh ra do các phương tiện vận chuyển như sau: 

Với tốc độ chạy bình quân của xe ra vào công ty là khoảng 20 km/h. Dựa vào hệ 

số ô nhiễm của các khí phát thải theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and 

Land Pollution” của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) kết quả tính toán tải lượng ô 

nhiễm do khí thải phương tiện giao thông được trình bày trong Bảng sau: 
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Bảng 4.15. Hệ số ô nhiễm khí thải và tải lượng ô nhiễm khí thải từ các phương tiện 

phục vụ đi lại của công nhân viên  

STT Khí thải 
Hệ số ô nhiễm 

Xe máy 4 thì  
Tải lượng ô nhiễm (g/s) 

1 Bụi 0,12 0,22 

2 SO2 0,6S 0,05 

3 NOx 0,08 0,14 

4 CO 22 39,6 

5 VOC 15 27 

Ghi chú:  

Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện ra vào dự án được tính toán như sau: 

+ Tốc độ chạy bình quân trong khu vực khoảng 20 km/h = 0,006 km/s 

+ Tải lượng ô nhiễm của các loại xe được xác định theo công thức sau: 

L (g/s) = Số lượng xe (chiếc) × Tốc độ chạy bình quân (km/s) × Hệ số ô nhiễm 

(g/km) 

Nhận xét: Tính toán trên trong trường hợp các phương tiện vận hành cùng một 

lúc và xảy ra vào giờ cao điểm, không phát sinh thường xuyên. Bụi, khí thải của các 

phương tiện vận chuyển được xét trong điều kiện có gió pha loãng, môi trường phát 

tán rộng và thoáng khí nên chủ yếu tác động tới môi trường không khí, người dân dọc 

tuyến đường vận chuyển.  

Quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia trên đường và người 

dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển. Nồng độ ô nhiễm từ phương tiện sẽ gia 

tăng khi có nhiều phương tiện hoạt động cùng lúc. Đây là trường hợp không thể tránh 

khỏi tại các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường đông đúc. 

Đối với dự án, dự án không có nhiều lượt phương tiện ra vào nên tác động tại chỗ 

là không đáng kể. Dự án cũng có phương án điều tiết phân tán phương tiện nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm gia tăng do tập trung nhiều phương tiện cùng 1 chỗ đồng thời sẽ cố gắng 

điều tiết kế hoạch vận chuyển tránh các giờ cao điểm, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của 

quá trình vận chuyển. 

 Bụi kim loại từ hoạt động gia công cơ khí  

Bụi kim loại phát sinh ở các công đoạn gia công như công đoạn cắt, dập, mài nhẵn mối 

hàn.  

Đặc trưng của các nguồn ô nhiễm bụi  ở công đoạn cắt, dập này như sau: 

− Quá trình gia công các chi tiết kim loại trên các máy cắt, dập tạo ra bụi kim loại 

và các mảnh bavia. Bụi sinh ra trong các công đoạn này phụ thuộc vào hình thể kim 

loại đem gia công và thao tác của công nhân, nên rất khó tính được tải lượng.  

− Lượng mạt kim loại sinh ra có kích thước và trọng lượng riêng lớn (d=2,7 - 2,8) 

nên chỉ tồn tại xung quanh nguồn phát sinh (các máy gia công), nhanh chóng sa lắng ít 

có khả năng phát tán ra môi trường xung quanh mà chỉ tác động đến công nhân lao 

động trực tiếp. 
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Bên cạnh đó, bụi hầu hết dính vào dầu bôi trơn nên bụi phát tán không đáng kể. 

Đặc trưng của các nguồn ô nhiễm bụi  ở công đoạn mài nhẵn mối hàn như sau: 

− Dự án dùng phương pháp mài nhẵn các mối hàn bằng máy mài tay. Như vậy, 

bụi chỉ phát sinh tại khâu mài bằng máy mài tay. Công đoạn này sẽ phát sinh bụi kim 

loại do lực ma sát giữa lưỡi mài và vật cần mài trong phân xưởng. Bụi kim loại sinh ra 

trong quá trình mài có dải kích thước khác nhau, thể hiện ở các dạng như sau:  

o Bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học ≤ 100µm 

o Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤10µm 

o Bụi PM25 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤ 2,5µm 

Như vậy, các khu vực cắt, dập có phát sinh bụi tuy nhiên không đáng kể do các 

máy gia công được sử dụng dầu gia công, do vậy bụi đã dính vào dầu gia công, không 

phát tán ra ngoài xưởng. 

Khu vực mài được bố trí ở khu vực có diện tích rất nhỏ (bố trí 1 bàn) để tiến hành 

mài vết nổi sau hàn hoặc góc của sản phẩm kim loại cho bớt sắc nhọn bằng máy mài 

cầm tay, do vậy bụi phát sinh không đáng kể và được kiểm soát bằng thông gió nhà 

xưởng và trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Tham khảo kết quả quan trắc môi trường quý 1/2023 tại khu vực cắt, dập và mài 

của Công ty TNHH TIAN YOU  (nhà máy khác của chủ đầu tư có ngành nghề hoạt 

động tương tự dự án) – Nhà máy sản xuất các chi tiết kim loại tại KCN Mỹ Phước 2, 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  Kết quả tham khảo được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4.16. Kết quả nồng độ ô nhiễm khí thải tại khu vực cắt, dập, mài 

Vị trí Thời gian đo đạc 

Kết quả đo đạc (mg/m3) 

Bụi 

 

SO2 

 

NO2 

 

CO 

 

Khu vực cắt, dập, mài 18/03/2023 0,321 0,034 0,027 <7,1 

QCVN 02:2019/BYT 8 - - - 

QCVN 03:2019/BYT - 5 5 20 

(Nguồn: Công ty TNHH Tian You) 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích, không khí khu vực cắt, dập, mài đạt quy chuẩn 

cho phép QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ có 

biện pháp kiểm soát bụi kim loại nhằm đảm bảo sức khỏe của công nhân. 

 Bụi và hơi khói hàn từ công đoạn hàn 

▪ Thành phần ô nhiễm 

Trong quy trình sản xuất, công ty sử dụng phương pháp hàn MIG để hàn một số 

các cấu kiện chi tiết với nhau tùy theo yêu cầu của sản phẩm.  
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Vì thế, lượng bụi kim loại và khói hàn phát sinh từ hoạt động hàn không đáng kể, 

quá trình này cháy êm và ổn định, ít văng tóe, mặt đường hàn phẳng phiu hơn khi sử 

dụng bằng que hàn. 

Bản chất của quá trình hàn này không phát sinh khí thải nhưng trong môi trường 

nhiệt độ cao, kim loại bay hơi nên tạo thành một lớp khói có màu xanh lam, chứa hỗn 

hợp bụi kim loại. Khói hàn chứa bụi có kích thước nhỏ từ 0,4-0,8 m dễ dàng xâm 

nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp do đó sẽ dễ dàng gây ra một số bệnh về đường 

hô hấp.  

Quá trình hàn sẽ làm phát sinh một lượng hơi Cu, khí SO2, CO, NO2. Nếu hàm 

lượng các thông số ô nhiễm này lớn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công 

nhân lao động trực tiếp. 

Tham khảo kết quả phân tích tại khu vực hàn của Công ty TNHH Standwell (Việt 

Nam) – Nhà máy sản xuất các bộ phận và linh kiện xe đạp tại KCN Quốc tế Protrade, 

xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  Kết quả tham khảo được trình bày trong 

bảng sau:  

Bảng 4.17. Kết quả nồng độ ô nhiễm khí thải tại khu vực hàn 

Vị trí 
Thời gian 

đo đạc 

Kết quả đo đạc (mg/m3) 

Bụi 

 

SO2 

 

NO2 

 

CO 

 

Đồng 

dạng hơi, 

khói 

Khu vực hàn  1/8/2022 0,21 0,124 0,102 <6 KPH 

QCVN 02:2019/BYT 8 - - - - 

QCVN 03:2019/BYT - 5 5 20 0,1 

(Nguồn: Công ty TNHH Standwell (Việt Nam)) 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích, không khí khu vực hàn đạt quy chuẩn cho phép 

QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT,  

Khu vực hàn thực hiện ở diện tích rất nhỏ khói hàn phát sinh không đáng kể và 

được kiểm soát bằng thông gió nhà xưởng và trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

 Hơi hóa chất từ quá trình xử lý bề mặt ( bể tẩy dầu và bể phosphat hóa)  

Dự án sử dụng các hóa chất YL-207A để tẩy dầu là muối Na có thành phần chính 

chứa Na2CO3, Na2SiO3. Na2CO3 là muối màu trắng, không mùi, tan trong nước, tạo ra 

dung dịch có tính kiềm nhẹ trong nước để tẩy rửa các loại dầu mỡ, làm sạch các chất 

bẩn trên bề mặt kim loại. Sau khi tẩy dầu mỡ thì các vật liệu này cần rửa lại bề mặt sản 

phẩm với nước trước khi qua giai đoạn tiếp theo. Tác dụng của quá trình này đơn giản 

chỉ để các chất tẩy không tác động với nhau, tạo hiệu ứng tốt nhất lên trên bề mặt sản 

phẩm. Trước khi qua bể phosphate kẽm thì bán thành phẩm kim loại được định hình 

bằng hóa chất PN-ZT có thành phần là muối Na4P2O7 có chứa thành phần P205 chủ 

yếu có tác dụng hoạt hóa bề mặt kim loại tạo thành các mầm phosphate để quá trình 
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phosphát hóa diễn ra nhanh hơn, ngoài ra tại bể định hình có tác dụng trung hòa các 

axít tự do trên bể mặt kim loại. Sau khi qua bể định hình, các vật liệu sẽ được phun 

muối phosphate hóa bằng dung dịch GL-520, AT2250, GL-210, gồm thành phần các 

chất NaNO2, Na2SO4, Zn3( PO4)2•2H2O phun lên vật liệu kim loại để tạo ra lớp hỗn 

hợp muối phốt phát, muối kép (Fe,Zn,Mn)nH2(PO4)4.mH2O màu ghi xám đến đen. Quá 

trình photphat hóa là quá trình giúp cho sản phẩm tránh rỉ sét trong thời gian chờ phun 

sơn. Ngoài ra, nó còn giúp tạo một lớp bám dính rất tốt cho lớp sơn bột tĩnh điện. Cuối 

cùng, các vật liệu kim loại được ngâm bề mặt và rửa nước kết thúc quy trình xử lý bề 

mặt chuyển sang chuyền sơn tĩnh điện.  

Các quá trình này sẽ làm phát sinh hơi axit, hơi bazo, nhiệt thừa vào môi trường 

không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, môi trường và các công trình 

xung quanh. Lượng hơi này phụ thuộc vào nhiệt độ, độ thông thoáng nhà xưởng và 

hoạt động tẩy rửa. Tuy nhiên, các hóa chất được pha loãng với nước trước khi sử dụng 

với nồng độ dung dịch dưới 5% nên nồng độ hóa chất trong hơi phát tán trong khu vực 

sản xuất không cao.  

Nhiệt độ trong quá trình xử lý bề mặt tại các bể có pha hóa chất ở nhiệt độ thường, 

không gia nhiệt do đó thực tế sẽ không phát sinh hơi axit hoặc hơi bazo tại bể tẩy dầu, 

ngâm dầu và phosphate hóa.  

Chuyền xử lý bề mặt được lắp đặt trong diện tích xưởng khoảng 4.550 m2 

(70m*65m) và chiều cao ảnh hưởng đến công nhân tính toán 2,5m thì không khí qua 

khu vực này là 4.550 m2 x 2,5m = 11.375 m3. 

Tải lượng và nồng độ ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.18. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm hóa chất tẩy dầu và phosphate hóa 

Tên hóa 

chất 

Thành phần Tỷ 

lệ 

(%) 

Tỷ 

lệ 

hóa 

hơi  

Lượng 

hóa 

chất 

sử 

dụng 

(kg/h)  

Tải 

lượng 

(kg/h) 

Nồng 

độ  

(mg/m3) 

Quy 

chuẩn 

việt 

nam  

Tẩy dầu 

bằng 

dung dịch 

YL-207A  

Sodium carbonate  

(Na2CO3) 

30-

40 
0,99 9,13 

2,71 -

3,62 

0,07-

0,09 

Không 

quy 

định 

Sodium meta – 

silicate (Na2SiO3) 

20-

30 

1,81 - 

2,71 

0,04-

0,07 

Phosphate 

hóa 

Sodium nitrite 

(NaNO2) 

30-

50 
0,99 

1,67 

0,5-

0,83 

0,01-

0,02 

Zinc Phosphate 

(Zn3(PO4)2•2H2O) 
90 0 1,5 0,04 
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 - GL 

520) 

 - AT -

2250 

- GL 210 

Sodium sulfate 

decahydrate 

(Na2SO4) 

20-

30 
0 

0,33-

0,5 

0,008-

0,012 

Chất định 

hình PN-

ZT 

Tetra sodium 

phosphate 

(Na4P2O7) 

10-

30 
0 8,19 

0,82-

2,46 

0,02-

0,06 

Ghi chú:  

− Tải lượng phát tán = nguyên liệu sử dụng * %bay hơi *% tỷ lệ chất trong hỗn hợp 

(Theo các MSDS của các hóa chất sử dụng cho xử lý bề mặt chưa có thông tin tỷ lệ 

hóa hóa cụ thể, báo cáo ước tính lượng hóa chất bay hơi khoảng 5 %) 

− Nồng độ = Tải lượng/Thể tích xưởng 

Nhận xét: Các thành phần hơi hóa chất trong công đoạn tẩy dầu, ngâm dầu, bể 

định hình và phosphate hóa hiện chưa có quy định giới hạn trong các tiêu chuẩn, quy 

định của Việt Nam như QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 

03:2019/BYT. Tuy nhiên, theo MSDS thì các chất này cũng có những kích ứng khi tiếp 

xúc trực tiếp như gây bỏng, kích thích cho mắt và da, có hại cho các sinh vật thuỷ sinh, 

có thể gây tác động xấu lâu dài với môi trường nước. 

Do vậy, chủ dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực 

này và thực hiện thông gió cho các khu vực chuyền xử lý bề mặt bằng quạt hút khí 

công suất lớn để thông thoáng nhà xưởng, an toàn cho công nhân làm việc. 

 Bụi sơn từ công đoạn sơn tĩnh điện và khí thải từ công đoạn sấy sơn  

Bụi từ công đoạn sơn tĩnh điện 

Công nghệ phun sơn mà công ty áp dụng là công nghệ sơn tĩnh điện là một dạng 

công nghệ phun sơn khô. Trong quá trình sơn tĩnh điện, sản phẩm cần sơn được đưa 

vào buồng sơn bằng xích tải để phun sơn lên sản phẩm. Sơn sử dụng cho công đoạn 

này là sơn bột, do đó thành phần ô nhiễm từ quá trình này chủ yếu là bụi sơn, không 

phát sinh dung môi.  

Quá trình sơn tại dự án được thực hiện trong buồng sơn kín, chỉ bố trí cửa sản phẩm 

sơn vào và ra, tại các cửa của buồng sơn luôn duy trì áp suất âm để tránh thất thoát sơn 

ra bên ngoài nên hạn chế phát sinh mùi và bụi sơn từ bột sơn gây ô nhiễm môi trường 

sản xuất. Bụi sơn không bám vào vật cần sơn được thu hồi bằng hệ thống thu bụi đi 

kèm thiết bị.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm 

Bụi sơn khoảng: 60 – 80 kg/tấn sơn. Khối lượng bột sơn tĩnh điện là 350 tấn/năm tương 

đương 1,121 tấn/ngày.  
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Dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng sơn sử dụng ta tính được tải lượng bụi sơn 

phát sinh khoảng: 67 – 89 kg/ngày. 

▪ Nồng độ ô nhiễm 

Buồng sơn tĩnh điện có kích thước Dài x Rộng x Cao = 8,5m x 1,6m x 2,85m có 

lắp đặt hệ thống thu hồi bụi sơn đi kèm.  

Lưu lượng không khí : 18.000 m3/giờ. 

→ Nồng độ bụi phát sinh: 155 – 207 mg/m3 

Nồng độ bụi phát sinh vượt quy chuẩn so sánh QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(nồng độ 200 mg/m3).  

Nồng độ bụi sơn phát sinh từ quá trình phun sơn tĩnh điện khá lớn. Tuy nhiên quá 

trình sơn được thực hiện trong buồng kín, để giảm thiểu bụi sơn và thu hồi bột sơn, chủ 

dự án lắp đặt hệ thống cyclon và tháp lọc bụi Catridge, hệ thống này đi kèm với thiết 

bị của chuyền sơn tĩnh điện.  

Như vậy, theo như hồ sơ thiết kế nhà sản xuất cung cấp thì chuyền sơn tĩnh điện là 

một thiết bị hợp khối có hệ thống xử lý bụi đi kèm, đảm bảo bụi và khí thải được xử lý  

đạt quy chuẩn xả thải trước khi xả vào môi trường.  

Khí thải từ công đoạn sấy sau sơn tĩnh điện 

Dự án có 01 buồng sấy sau sơn tĩnh điện được bố trí phía sau chuyền sơn tĩnh điện, 

hoạt động tự động. Nhiệt độ tại lò sấy khoảng 180-200oC trong thời gian 10-20 phút. 

Lò sấy sử dụng nhiên liệu đốt là viên nén gỗ. 

Sơn dự án sử dụng là sơn tĩnh điện dạng bột, thành phần gồm: Polyester/epoxy 

resin (65-70%), chất xúc tác (5-7%), nguyên liệu màu  (3-6%), Chất độn (10-16%) 

Do đó, công đoạn sấy sẽ phát sinh nhiệt dư và hơi VOC (polyetylen, polyropylen, 

polyvinnyclorua) từ trong thành phần sơn. Trong quá trình sấy, hệ thống sẽ điều chỉnh 

nhiệt độ khoảng 180-200oC trong thời gian 10-20 phút  để nhựa ở dạng bột ( đối với 

bột sơn tĩnh điện) chảy mềm ra và bám chặt đều trên mặt vật liệu.  

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO  thì việc sản xuất các sản phẩm từ nhựa sẽ  phát 

thải chủ yếu là các hợp chất huydrocacbon với hệ số 0,454 kg/tấn nguyên liệu :   

Bảng 4.19. Tải lượng hơi VOC bay hơi trong quá trình sấy sơn 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nguyên liệu) 

Khối lượng sơn sử 

dụng (tấn/năm) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Hơi VOC 0,454 350 0,51 

Nhận xét: Tải lượng phát sinh hơi VOC trong quá trình sấy sơn theo tính toán khá 

thấp. Thành phần của nhựa polymer là polyetylen, polyropylen, polyvinnyclorua là các 

hydryocabon đơn giản, thông dụng, được sử dụng là vật liệu nhựa gia dụng, bao bì 

đóng gói thực phẩm, không chứa thành phần nguy hại, các thành phần có thể ảnh hưởng 

đến sức khỏe con người. Hơn nữa, với nhiệt độ và thời gian như dự án đang cài đặt sẽ 
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không đủ để bẻ gãy các liên kết trong phân tử polymer nên sẽ khó phát sinh các chất ô 

nhiễm gây hại.  

Sản phẩm bột sơn dự án sử dụng điều có kết quả phân tích các thành phần nguy hại 

như Cadimi, chì, thủy ngân hoặc Crom 6  trong giới hạn cho phép theo chứng nhận 

RoHS.  

Do vậy, chủ dự án thực hiện thông thoáng nhà xưởng ở khu vực chuyền sơn tĩnh 

điện bằng quạt hút công suất lớn để đảm bảo môi trường không khí cho công nhân làm 

việc tại khu vực này.  

 Mùi, bụi khí thải từ quá trình sản xuất chi tiết nhựa 

▪ Bụi phát sinh từ công đoạn nạp liệu và trộn 

Bụi trong quá trình sản xuất chủ yếu phát sinh từ quá trình nạp liệu và trộn. Theo 

phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng bụi sinh ra 

trong quá trình sản xuất sản phẩm nhựa tính trung bình khoảng 0,01 kg/tấn nguyên liệu. 

Nguyên liệu nhựa sản xuất trong một năm khoảng 2.000 tấn/năm, tương đương 6,4 

tấn/ngày. Vậy lượng bụi phát sinh một ngày khoảng 0,064 kg bụi/ngày.  

Nhựa dự án sử dụng là hạt nhựa PP, nhựa nguyên sinh dạng rắn và quá trình nạp 

liệu, trộn cũng được thực hiện trong máy khép kín nên không phát sinh bụi công đoạn 

này. Như vậy, bụi trong quá trình trộn phát sinh không đáng kể.  

▪ Mùi, hơi dung môi VOCs từ công đoạn trộn và ép phun nhựa 

Quá trình ép định hình chi tiết nhựa là quá trình ép định hình gián đoạn. Nhựa được 

cấp vào khuôn ép, gia nhiệt để nhựa nóng chảy vào khuôn. Trong lúc nhựa nóng chảy, 

nhựa được giữ trong khuôn ép kín nên không phát tán hơi nhựa ra môi trường. Tiếp 

theo, nhựa được làm mát đến nhiệt độ 32oC, nhựa hoá rắn trở lại. Khi đó, cửa máy mới 

được mở ra để lấy chi tiết nhựa ra bên ngoài. 

Tại thời điểm cửa máy mở, nhiệt độ nhựa là 32oC, trong khi đó các loại nhựa sử 

dụng cho quá trình ép định hình chi tiết có nhiệt độ nóng chảy từ 125 – 170oC nên tại 

32oC, các thành phần nhựa tồn tại ở pha khí là không đáng kể. 

Nhựa PP là một polymer hydrocarbon tuyến tính được làm từ monome propylene. 

Sự trùng hợp propylene dẫn đến sự hình thành một chuỗi dài các nguyên tử carbon, với 

hai nhóm methyl gắn liền với mỗi nguyên tử carbon. Nhựa PP thuộc họ polyme 

polyolefin, có tính chất tương tự như polyethylene, polyethylene được tạo ra từ quá 

trình trùng hợp monome propen (một hợp chất hữu cơ không no – công thức hóa học 

C3H6) bằng cách trùng hợp Ziegler -Natta hoặc phản ứng trùng hợp xúc tác metallocene.  
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Nhựa PP có mã nhận dạng nhựa số 5, là PP có thể tái chế 100%, việc sử dụng hạt 

nhựa PP trong sản xuất có thể giúp bảo vệ môi trường. PP có khả năng tái chế cao, 

giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường. Ngoài ra, PP cũng không chứa các chất độc 

hại như chì, cadmium, thủy ngân nên sẽ giảm tác động đến môi trường và sức khỏe con 

người.  

Dự án sử dụng hạt nhựa PP, loại nhựa sạch, an toàn, không có chứa các thành phần 

ô nhiễm do đó trong quá trình làm nóng chảy hạt nhựa để ép khuôn tạo hình sản phẩm 

không phát sinh khí thải độc hại.  

 Bụi phát sinh từ quy trình lắp ráp, đóng gói tại dự án 

Công đoạn lắp ráp đóng gói các sản phẩm như xe đẩy hàng, sản phẩm nội thất gỗ, 

tủ sắt các loại được thực hiện từ các bộ phận: các bộ phận bằng nhựa (sản xuất tại dự 

án), các bộ phận bằng kim loại (sản xuất tại tại dự án), các nguyên liệu khác như ốc vít, 

ngũ kim (mua từ bên ngoài). Công việc lắp ráp khá đơn giản, lắp ráp với nhau bằng ốc 

vít, không sử dụng keo dán hay hàn khi lắp ráp, do vậy, quy trình này phát sinh ô nhiễm 

chủ yếu là tiếng ồn. Tác động về bụi, khí thải không đáng kể. 

 Bụi và khí thải phát sinh từ lò đốt sử dụng viên nén gỗ 

Dự án sử dụng 02 lò sấy sử dụng viên nén gỗ công suất 800.000 Kcal/h. Khối lượng 

nhiên liệu sử dụng tối đa 3.000 kg/ngày (cho 2 lò), tương đương là 62,5 kg/h/lò.  

▪ Thành phần ô nhiễm 

Thành phần của viên nén gỗ là xenlulô, hemi-xenlulô, lignin với nguyên tố như C, H, 

N, O, S nên một số thông số chính phát sinh từ quá trình đốt gồm CO, NOx, SO2 và 

bụi. Viên nén là nhiên liệu thân thiện với môi trường, viên nén sinh khối sinh ra khí 

carbonic tự nhiên với hàm lượng thấp.  

▪ Tải lượng và nồng độ ô nhiễm 

Do 02 lò đốt có công suất tương tự nhau, mỗi lò trang bị ống thải riêng biệt.  

Để tính toán nồng độ và tải lượng ô nhiễm, dựa trên công suất đốt nhiên liệu cao nhất 

của 1 lò là 62,5 kg/h. 

Theo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ 

công nghiệp -  Xử lý khói lò hơi- Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh”, 

lưu lượng khí thải phát sinh từ việc đốt viên nén được tính toán dựa trên công thức sau: 
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L= B x[Vo20 + (α-1) Vo]x (273 + t)/273 m3/h     [ 1 ] 

Trong đó:   

  B: Lượng viên nén sử dụng trong một giờ (kg/h): B = 62,5kg/h 

  Vo20: Khói sinh ra khi đốt 1 kg viên nén, có thể lấy Vo20 = 4,3 m3/kg     

   a: Hệ số thừa không khí a=1,25÷ 1,3, chọn thông số a=1,3. 

           Vo: Lượng không khí cần để đốt 1 kg viên nén    

                  Cho (viên nén): Vo = 3,43 m3/kg  

                  t: Nhiệt độ khí thải gần đúng có thể lấy t ~ 150oC  

Thay các số liệu vào công thức (1), ta tính được lưu lượng của khí thải khi đốt 

viên nén trong 1 giờ là:  

L = 62,5 x[4,3 + (1,3-1) x 3,43]x (273 + 150)/273(m3/h) = 429 (m3/h). 

▪ Nồng độ khí thải 

Bảng 4.20. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải lò đốt sử dụng viên nén gỗ 

(trước xử lý) 

Các chất ô 

nhiễm 

Hệ số tải 

lượng (g/kg) 

(*) 

Tải lượng 

(g/giờ) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm (mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=1; 

Kv=1) (mg/Nm3) 

Bụi 3,5 218,8 509 200 

SO2 0,008 0,5 1,17 500 

NOx 0,125 7,813 18,21 850 

CO 19 1.188 2.768 1.000 

 (*) (Nguồn: Emission Inventory Manual, UNEP, 2013) 

 Nhận xét: Theo kết quả tính toán như được trình bày trong bảng trên, cho thấy nồng 

độ bụi, CO trong khi thải từ việc đốt viên nén trong trường hợp chưa xử lý vượt Quy 

chuẩn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1; kv=1). Do đó để giảm 

thiểu ô nhiễm chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ cho lò đốt sử dụng viên 

nén gỗ. 

 Khí thải từ lò tước sơn các móc treo sử dụng cho chuyền sơn tĩnh điện 

Các móc treo sử dụng để treo các bán thành phẩm kim loại trong quá trình phun 

sơn tĩnh điện, sau một thời gian, lượng sơn tĩnh điện bám dày trên móc này làm khó 

khăn khi treo các sản phẩm khác để sơn, do vậy, chủ dự án tiến hành làm sạch các móc 
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treo này bằng lò tước sơn để tái sử dụng lại các móc treo trong quá trình gia công các 

sản phẩm kim loại. 

Thành phần các chất ô nhiễm: Dự án sử dụng sơn tĩnh điện dạng bột, thành phần 

gồm: Polyester/epoxy resin (65-70%), chất xúc tác (5-7%), nguyên liệu màu  (3-6%), 

Chất độn (10-16%). Nhiệt độ tự bóc cháy của các hỗn hợp sơn  từ 450-600OC.  

Quy trình vận hành của lò tước sơn như sau: Lớp phủ sơn trên bề mặt các móc treo 

(gọi là phôi) được loại bỏ thông qua quá trình làm sạch bằng nhiệt, phôi được đặt trong 

buồng phân hủy chính ở môi trường nhiệt từ 310-540 OC, được đốt nóng bằng đầu đốt 

sơ cấp trong buồng phân hủy (lò chịu lửa thông gió cách ly ngọn lửa), để lớp sơn phủ 

trên bề mặt phôi dần dần phân hủy thành khí (quá trình này cần phải luôn kiểm soát để 

đảm bảo tốc độ và nồng độ của sản phẩm phân hủy nhằm đảm bảo khi được xử lý hoàn 

toàn khi đi vào buồng đốt thứ cấp. Ở buồng đốt thứ cấp được xử lý nhiệt độ  cao 600-

900 OC, khí sẽ được đốt cháy bằng oxy tạo thành CO2 và H20 sau đó thoát khí sạch ra 

ngoài.  

Phương pháp đốt ở nhiệt độ cao 600-900 OC  còn gọi là phương pháp đốt cháy bằng 

oxy hoặc quá trình nhiệt phân, đã được nghiên cứu, áp dụng nhiều nơi trên thế giới. 

Biện pháp này cho hiệu quả xử lý cao đến 98,5% với hầu hết các hơi dung môi và là 

biện pháp phù hợp với dự án. Nhiệt phân là quá trình phân hủy nhiệt các vật liệu ở nhiệt 

độ từ 310 đến 540 oC (tùy thuộc vào chất gây ô nhiễm cần loại bỏ) trong môi trường 

trơ, thiếu oxy. Trải qua quá trình này, các chất hữu cơ như sơn và nhựa bị phân hủy để 

tạo ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hydrocarbon và cặn tro trơ rắn. Các sản phẩm 

dễ bay hơi và hydrocacbon này sau đó được khử thành khí trơ và hơi khi tiếp xúc với 

nhiệt độ từ 600 đến 900 C tại đầu đốt oxy hóa thường được đặt trên đỉnh lò nhiệt phân. 

Cặn tro rắn thường còn sót lại trên sàn lò hoặc nằm trên bề mặt của vật phẩm và có thể 

dễ dàng loại bỏ bằng cách rửa bằng tia nước hoặc làm sạch bằng sóng siêu âm.  

Hiện nay trong lĩnh vực làm sạch hoặc loại bỏ lớp phủ sơn, polyme hoặc nhựa khỏi 

các kim loại được xem là phương pháp nhanh hơn, an toàn hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn 

để đưa chúng trở lại kim loại trần so với các phương pháp xử lý bằng hóa chất và mài 

mòn. Việc tăng, giữ và giảm nhiệt độ có kiểm soát trong thời gian dài khi không có 

oxy giúp giảm nguy cơ cháy và ứng suất lên kim loại do sự giãn nở và co lại nhanh 

chóng. Điều này có nghĩa là lớp phủ được loại bỏ hoàn toàn mà KHÔNG LÀM HƯ 

HỎNG sản phẩm kim loại.  

Như vậy, theo như hồ sơ thiết kế nhà sản xuất cung cấp thì lò tước sơn là một thiết 

bị hợp khối có hệ thống xử lý khí thải đi kèm, đảm bảo khí thải được xử lý  đạt quy 

chuẩn xả thải trước khi xả vào môi trường.  

 Khí thải từ các nguồn khác: nhà vệ sinh, nhà chứa chất thải, hệ thống thoát nước 

và XLNT 

− Mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước thải: mạng lưới thoát nước và XLNT làm 

phát sinh mùi hôi. Mùi chủ yếu do quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong 
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CÔNG TY TNHH TIAN YUAN  106 

nước thải bị phân hủy kỵ khí sẽ sinh ra khí H2S, NH3, mercaptan …gây mùi hôi 

thối khó chịu. 

− Quá trình lưu trữ chất thải trong khuôn viên Dự án: Hoạt động của Dự án cũng 

phát sinh một lượng lớn CTR dễ phân hủy, phát sinh mùi có nguồn gốc tù thủy sản, 

nông sản, ngoài ra là lượng nhỏ CTR sinh hoạt. Nếu chất thải không được thu gom, 

lưu trữ hợp lý sẽ phân hủy phát sinh mùi gây ô nhiễm môi trường. 

− Các khí gây mùi gồm có NH3 (mùi khai), khí H2S (mùi trứng thối), CH3SH (mùi 

cay nồng giống mùi tỏi và bắp cải thối).  

− Mùi phát sinh từ các hoạt động của Dự án là tác động đáng kể, tuy nhiên chủ yếu 

tác động trong phạm vi khuôn viên Dự án, ảnh hưởng đến nhân viên trong Dự án. 

b. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh nước thải 

  Nước mưa chảy tràn  

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt Dự án nếu không được thoát hợp lý có thể 

gây ứ đọng, ngập lụt khu vực dự án, ảnh hưởng đến các phương tiện ra vào dự án. 

Ngoài ra, nước mưa cuốn theo đất cát. Thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất vào nguồn 

nước mặt gây tác động xấu đến nguồn tài nguyên nước. 

❖ Tính toán lượng nước mưa chảy tràn khu vực dự án 

Tham khảo tiêu chuẩn TCVN 7957:2008 và TCXDVN 51:2008 (*) Thoát nước, mạng 

lưới và công trình bên ngoài, Tiêu chuẩn thiết kế. Tổng lượng nước mưa phát sinh từ 

khu vực dự án được ước tính theo công thức sau:  

Q = q x C1 x F/1000 (m3/s) (*) 

Trong đó:    

      - Q:  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại. 

       - q: Cường độ mưa tính toán, q = A(1+C2*lgP)/(t+b)n  

- t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t =180 phút   

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 5 năm  

A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (áp dụng khu 

vực Tp.HCM gần Bình Phước): A=11650; C2 =0,58; b=32; n=0,95); 

    Thay vào ta có: q = 100 (l/s.ha)        

- C1 : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại 

trận mưa tính toán P (đối với mái nhà, mặt phủ bê tông C =0,81; đối với mặt cỏ cây xanh 

C =0,37) .  

- F: Diện tích tính toán (F1: Diện tích cây xanh 6.010 m2, F2 : Diện tích mái nhà, 

mặt phủ bê tông: 7755,8  m2).    

Như vậy, Q = 100 lit/s.ha x 0,37 x 0,601 + 100 lit/s.ha x 0,81 x 0,7755 ha = 

85,01lít/s 

Nồng độ ô nhiễm trong nước mưa khá thấp, nước mưa được quy ước là nước sạch, 

do đó dự án xây dựng mạng lưới thoát nước mưa tách riêng với mạng lưới thoát nước 

thải dẫn ra hệ thống thoát nước mưa của KCN, tránh ngập lụt khu vực dự án. 
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  Nước thải  

Bảng 4.21. Lượng nước thải phát sinh của dự án 

    

(*) Tại các bể tẩy dầu sơ bộ, bể điều chỉnh bề mặt, bể tẩy dầu chính và bể phosphate 

hóa định kỳ 3 tháng xả thải 1 lần, xả luân phiên từng bể hoặc có thể xả đồng thời cùng 

lúc 2 bể (tùy thuộc bể dung tích trống của bể chứa 35 m3). Tại các bể xả thải định kỳ, 

CDT đã xây dựng 1 bể chứa có dung tích chứa 35 m3   để chứa nước xả định kỳ từ các 

bể (bể tẩy dầu sơ bộ, bể tẩy dầu chính, bể điều chỉnh bề mặt, bể phosphat hóa). Nước 

thải từ bể chứa được bơm lên hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khí xả thải trong 

thời gian 1 tuần. Lưu lượng bơm lên hệ thống xử lý là: L2 =  (0,78+27,5) m3/ lần : 7 

ngày = 4 m3/ngày.  

(**) Tại 04 bể rửa nước sạch, nước được chảy tràn vào máng chung và lắp bơm 0,3m3/h  

(thời gian hoạt động 16h/ngày) tương đương với 19,2 m3/ngày để bơm về trạm xử lý 

nước thải tại dự án.  

Tổng lượng nước thải phát sinh của dự án (nước thải sản xuất + nước thải sinh hoạt)  

khoảng 37,2 m3/ngày. 

▪ Tính chất nước thải 

o Nước thải sinh hoạt của công nhân  

STT 
Nguồn 

số 
Đối tượng dùng nước 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Tần suất 

thải 

Nước thải 

(m3/ngày) 

1  
Nguồn 

1 
Sinh hoạt công nhân 12 

Hằng 

ngày 
12 

2  Sản xuất (chuyền tẩy dầu) 23,2  23,2 

 
Nguồn  

2 

Bể tẩy dầu sơ bộ (2,6 m3) 

4 
3 

tháng/lần 
4 (*) 

Bể ngâm tẩy dầu chính (91,84 m3) 

Bể phosphate hóa (91,84 m3) 

Bể điều chỉnh bề mặt (2,6 m3) 

Bể nước rửa sạch lần 1  

19,2 

Xả tràn 

liên tục 

với lưu 

lượng 

0,3 m3/h 

tương 

đương 

19,2 

m3/ngày  

 

19,2 (**) 

Bể nước rửa sạch lần 2 

Bể nước rửa sạch lần 3 

Bể nước rửa sạch lần 4 

3 
Nguồn 

3 
Nước thải từ HTXL khí thải  2 

Xả định 

kỳ 2 

tuần/lần 

2 

TỔNG CỘNG 37,2  37,2 
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Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, 

P), dầu mỡ cao và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải chứa nhiều chất hữu 

cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E. Coli, các vi khuẩn gây bệnh khác 

và các chất hoạt động bề mặt nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đã được nghiên cứu như sau: 
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Bảng 4.22. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 

STT Thông số Đơn vị 
Nước thải sinh 

hoạt 

Giới hạn tiếp nhận của 

KCN Becamex Bình 

Phước 

1 pH mg/l 7-8 5,5-9 

2 SS mg/l 40-90 100 

3 BOD5 mg/l 90-160 50 

4 COD mg/l 323 150 

5 Tổng Nitơ mg/l 80 40 

6 Tổng Photpho mg/l 18 6 

7 
Coliform 

Vi khuẩn 

/100ml  
9.000 5.000 

 (*) Nguồn: Nguyễn Việt Anh (2009), Bể tự hoại & Bể tự hoại cải tiến, NXB Xây 

dựng) 

Nhận xét: Các chỉ tiêu ô nhiễm phân tích cho thấy nước thải sinh hoạt đã qua bể 

tự hoại có thể không vượt hoặc vượt quy định đấu nối của KCN. Do vậy, dự án sẽ thu 

gom xử lý nước thải trước khi đấu nối ra hố ga của KCN.  

o Nước thải sản xuất tại dự án 

Tính chất nước thải: ô nhiễm chủ yếu là COD, BOD, dầu mỡ khoáng, tính chất pH 

thiên về môi trường kiềm nhẹ. 

Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào tại nhà máy khác của Công ty 

TNHH Tian Yuan hoạt động tại Đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, 

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (quy trình công nghệ xử lý bề mặt tương tự dự án 

mới) như sau: 

Bảng 4.23. Tính chất nước thải sản xuất chưa xử lý 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị đầu vào 

Nước thải sản xuất 
Giá trị đầu ra 

1  pH mg/l 8.0 – 11 5,5 – 9,0 

2  Fe mg/l 6 - 10 5 

3  Clorua mg/l 1.000 1.000 

4  BOD (mg/) mg/l 200 - 250 50 

5  COD (mg/) mg/l 500 - 749 150 

6  SS (mg/l) mg/l 87,6 - 100 100 

7  Photpho  mg/l 15 - 30 6 

8  Dầu mỡ khoáng mg/l 100 – 202  10 
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Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích trên, hầu hết các chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước thải của KCN Becamex Bình Phước, trừ pH. Do đó, Chủ dự án sẽ xây 

dựng trạm XLNT nhằm đảm bảo nước thải đạt quy định cho phép đấu nối của KCN 

trước khi đấu nối. 

▪ Tác động của nước thải  

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất đến môi trường được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.24. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Tác động      

1 pH 

Gia tăng áp lực, ảnh hưởng tới các quá trình xử lý đối với nhà 

máy XLNT tập trung của KCN. 

Nếu thải trực tiếp ra ngoài môi trường sẽ ảnh hưởng đến các yếu 

tố lý, hóa, sinh của môi trường nguồn tiếp nhận và sức khỏe của 

ĐTV thủy sinh. 

2 
Kim loại 

nặng 

Gia tăng áp lực, ảnh hưởng tới các quá trình xử lý đối với nhà 

máy XLNT tập trung của KCN.Nếu thải trực tiếp ra ngoài môi 

trường, có ích nếu chúng ở nồng độ thấp và rất độc nếu ở nồng 

độ vượt giới hạn cho phép. 

Kim loại nặng trong nước thường bị hấp thụ bởi hạt sét, phù sa 

lơ lửng trong nước. Các chất lơ lửng này dần dần rơi xuống mà 

làm cho nồng độ kim loại nặng trong trầm tích cao hơn rất nhiều 

trong nước. Các loài động vật thuỷ sinh, đặc biệt là động vật đáy 

sẽ tích luỹ lượng lớn các kim loại nặng trong cơ thể. Thông qua 

dây chuyền thực phẩm mà kim loại nặng được tích luỹ trong con 

người và gây độc tính với tính chất bệnh lý rất phức tạp. 

3 
Dầu mỡ 

khoáng 

Gia tăng áp lực, ảnh hưởng tới các quá trình xử lý đối với nhà 

máy XLNT tập trung của KCN. 

Nếu thải trực tiếp ra ngoài môi trường, hàm lượng khoảng 0,2 

mg/l làm chết các phù du làm thức ăn cho cá, tôm và làm thối, 

hỏng trứng cá, tôm do tạo màng bề mặt, làm giảm lượng oxy 

trong nước dẫn đến chết các loài thủy sinh. 

Tích lũy trong lớp trầm tích ven bờ và đáy sông, biển, là nơi trú 

ngụ của sinh vật đáy và sẽ làm suy giảm thành phần loài hoặc 

nguy hiểm hơn là làm biến mất các loài sinh vật đáy. 

4 

Các chất 

hoạt động 

bề mặt 

Với mức độ sử dụng lâu dài gây ra kích ứng da và dẫn đến tổn 

hại về da. Sau khi các phân tử chất hoạt động bề mặt vào cơ thể 

con người, chúng làm tổn hại hoạt động của enzim và do đó làm 

gián đoạn chức năng sinh lý bình thường của cơ thể. Chất hoạt 

động bề mặt có một số độc tính và có thể tích tụ trong cơ thể con 

người, vì nó là khó phân hủy. 
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STT Thông số Tác động      

Gia tăng áp lực, ảnh hưởng tới các quá trình xử lý đối với nhà 

máy XLNT tập trung của KCN. 

Nếu thải trực tiếp ra ngoài môi trường, sẽ ảnh hưởng tới đời sống 

ĐTV thủy sinh, gây suy giảm loài, làm ngộ độc cấp tính đối với 

thủy sinh.… 

c. Đánh giá tác động từ chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

 CTR sinh hoạt  

Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của người lao động tại Công ty. Chất thải 

sinh hoạt tại nhà máy có các thành phần gồm: túi nylon, carton, giấy vụn, thủy tinh, 

thức ăn thừa.  

CTR sinh hoạt phát sinh như sau: 

Bảng 4.25. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ dự án 

STT Nội dung Khối lượng  

1  Số lượng công nhân viên 150 người 

2  Định mức 0,5 kg/người/ngày  

3  Lượng CTR sinh hoạt 75 kg/ngày 

Thành phần chất thải sinh hoạt trong Dự án gồm các thành phần chủ yếu như sau: 

− Các chất hữu cơ dễ phân hủy như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa... 

− Giấy loại từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống. 

− Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh… 

− Kim loại như vỏ hộp, vỏ lon nước uống… 

− Thủy tinh như chai nước bị bể, không sử dụng được… 

− Sành sứ bị bể, không sử dụng được… 

Trong đó, thành phần chính chủ yếu là chất hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ trái cây, 

rau củ có nguồn gốc từ nhà ăn là các chất dễ bị phân hủy gây mùi hôi thối nếu không 

có biện pháp quản lý thích hợp.  

* Tác động: 

Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án không lớn, không mang tính độc 

hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí 

hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa nhanh. Nếu loại chất thải này 

không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi 

cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, 

ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không 

quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. 

 CTR công nghiệp thông thường 
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Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ sản xuất của dự án cụ thể 

như sau:  

Bảng 4.26. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Nguyên 

liệu sử 

dụng 

(tấn/năm) 

Định 

mức 

tính 

toán 

Khối 

lượng 

chất thải 

(tấn/năm) 

Mã chất 

thải  

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

chất 

thải  

1.  

Kim loại thừa 

không dính dầu 

(kim loại dư 

chưa dính dầu từ 

quá trình cắt, 

vụn kim loại từ 

công đoạn gia 

công) 

168.000 

1% 

nguyên 

liệu  

1.680 

11 04 03 TT-R 

2.  Bụi kim loại thải  

0,01% 

nguyên 

liệu  

17 

3.  

Bao bì đóng gói, 

bao bì đựng văn 

phòng phẩm  

thải  

214 

0,1% 

nguyên 

liệu bao 

bì 

0,2 18 01 06 TT-R 

4.  

Phụ kiện ốc vít 

(mua từ bên 

ngoài) hư hỏng 

trong quá trình 

lắp ráp 

20.800 

0,1 % 

linh 

kiện lỗi 

20,8 19 03 03 TT-R 

5.  

Vật liệu mài đã 

qua sử dụng (đá 

mài, dây mài) 

2 

99% 

dây mài 

thải  

1,98 07 03 17 TT 

6.  

Móc treo thải bỏ 

(treo sản phẩm ở 

công đoạn tẩy 

dầu, sơn tĩnh 

điện) (*) 

- - 

0,05 08 01 08 TT 

TỔNG CỘNG   1.720,03   

(*) Móc treo thải bỏ (treo sản phẩm ở công đoạn tẩy dầu, sơn tĩnh điện) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Đối với móc treo sản phẩm ở công đoạn tẩy dầu, sơn tĩnh điện: trong quá trình sử 

dụng móc treo nào bị lỗi hoặc hư hỏng sẽ được công nhân thay mới. Theo thực tế sử 

dụng tại nhà máy hiện hữu của cùng chủ đầu tư dự án ở tỉnh Bình Dương, trung bình 

01 năm khối lượng móc thay mới khoảng 50kg/năm. 

Như vậy, Tổng lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản 

xuất của dự án khoảng 1.720,03 tấn/năm. Các loại phế liệu có khả năng tái chế được 

thu gom và lưu chứa vào khu vực riêng và bán lại cho các cơ sở có nhu cầu mua phế 

liệu, đối với các chất thải không có khả năng tái chế được chủ dự án hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để thu gom và xử lý. 

 Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là vụn kim loại, bavo 

kim loại dính dầu, bao bì, thùng đựng hóa chất có dính thành phần nguy hại... Khối 

lượng chất thải nguy hại của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 4.27. Chất thải nguy hại phát sinh của dự án 

STT Tên chất thải Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH Nguồn phát 

sinh 

1  

Phôi từ quá trình 

gia công tạo hình 

hoặc vật liệu bị 

mài ra lẫn dầu, nhũ 

tương hay dung 

dịch thải có dầu 

hoặc các thành 

phần nguy hại 

khác (bavia dính 

dầu từ máy cắt, 

máy CNC) 

Rắn  17.000 07 03 11 
Quá trình gia 

công 

2  
Giẻ lau, vải bảo vệ 

thải dính thành 

phần nguy hại 

Rắn 120 18 02 01 

Sản xuất  

Bảo trì máy 

móc 

3  Các loại pin thải Rắn 5 19 06 01 

Điều khiển 

thiết bị văn 

phòng 

4  
Bao bì cứng bằng 

nhựa chứa hóa 

chất thải   

Rắn 6.240 18 01 03 

Chuyền xử lý 

bề mặt 

 Bảo trì máy 

móc 

5  Bao bì cứng bằng 

kim loại đựng hóa 
Rắn 100 18 01 02 

Quá trình gia 

công 
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STT Tên chất thải Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH Nguồn phát 

sinh 

chất thải (thùng 

dầu cắt gọt) 

6  
Bao bì mềm chứa 

hóa chất thải  
Rắn 2.870 18 01 01 Sản xuất 

7  
Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải (*) 

Bùn  616 12 02 02 
Xử lý nước 

thải 

Tổng cộng CTNH 44.071   

(*) Bùn thải từ hệ thống XLNT  

Theo Trịnh Xuân Lai (2001), Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, 

Lượng bùn sinh ra được tính toán như sau:  

G = Q x (R1 x SS + R2 x BOD) (kg/ngày) 

Trong đó:  

- Q: lưu lượng nước thải cần xử lý 50 (m3/ngày) – tính theo công suất trạm XLNT 

- SS: hàm lượng SS lớn nhất trong nước thải là 762 mg/l  

- BOD nồng độ BOD5 lớn nhất trong nước thải là 200 mg/l 

- R1: hiệu quả khử SS của bể lắng; 

- R2: hiệu quả khử BOD của bể lắng; 

Hiệu quả khử SS: 

%8,58
5,2014,00075,0

5,2
1 =

+
=

+
=

tba

t
R

 

Hiệu quả khử BOD: 

%7,36
5,202,0018,0

5,2
2 =

+
=

+
=

tba

t
R

 

Với: 

− t: thời gian lưu tại bể lắng (t = 2,5h) 

− a, b là hằng số thực nghiệm  

(BOD5: a = 0,018 (h), b = 0,02;  SS: a = 0,0075 (h), b = 0,014) 

Như vậy, khối lượng bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải:  

G = 50 x (0,588 x 0,762 + 0,367 x 0,2) = 25,67 kg/ngày (tương đương 616 kg/năm). 
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4.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn không liên quan đến chất 

thải 

 Tiếng ồn 

❖ Tiếng ồn phát sinh từ máy móc thiết bị sản xuất 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động sản xuất từ các nguồn:  

− Hoạt động bốc xếp nguyên vật liệu, sản phẩm. 

− Từ hoạt động của các máy móc phát sinh tiếng ồn như: máy cắt, máy dập. 

− Ngoài ra còn có tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc sản xuất khác do quá 

trình va chạm, ma sát của thiết bị, vật liệu.  

Các nguồn phát sinh tiếng ồn trên là không thể tránh khỏi trong hoạt động của nhà 

máy. 

Tiếng ồn từ các loại máy móc khác nhau. Mức ồn của các loại máy được tham khảo 

theo tổ chức FHA (Federal Highway Administration), Mỹ, 1999  được nêu trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 4.28. Mức ồn của các loại máy móc 

Loại xe Tiếng ồn (dBA) QCVN 24:2016/BYT 

Máy cắt 75 – 78  

≤85 

 

Máy hàn 71 – 75  

Máy dập 80 – 83  

Máy khoan 81 – 84  

(Nguồn: Tổ chức FHA (Federal Highway Administration), Mỹ, 1999) 

Nhận xét: Tiếng ồn đo được tại các công đoạn sản xuất xấp xỉ so với tiêu chuẩn 

QCVN 24:2016/BYT (≤ 85 dBA). 

Tiếng ồn có những tác động nhất định được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 4.29. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

STT Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy  

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ  

4 120 Ngưỡng chói tai  

5 130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 
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STT Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

6  140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên  

7 145 Giới hạn mà con người có thể chịu đựng được với tiếng ồn  

8 150 Nếu mức chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai  

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

(Nguồn: Environmental technology series, 1993) 

❖ Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Ngoài ra, còn có tiếng ồn từ các phương tiện giao thông ra vào Công ty: Xe máy, 

của cán bộ công nhân viên và khách, xe tải vận chuyển nguyên vật liệu tới nhà máy và 

vận chuyển thành phẩm đi tiêu thụ. Đối với các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ 

ồn khác nhau. Mức ồn của các loại xe cơ giới được nêu trong bảng sau: 

Bảng 4.30. Mức ồn của các loại xe cơ giới 

Loại 

xe 

Tiếng 

ồn 

(dBA) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) 

6h – 21h (dBA) 21h – 6h (dBA) 

Xe vận tải 93 
70 55 

Xe mô tô 4 thì 94 

(*) Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM) tổng hợp, 7/2007) 

Bảng trên cho thấy hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh tiếng ồn vượt 

tiêu chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Mùi  

Mùi phát sinh từ nguyên liệu, hóa chất sử dụng và các chất ô nhiễm có trong khí 

thải ở chuyển xử lý bề mặt và chuyền sơn tĩnh điện.  

Mùi hôi phát sinh từ khu vực chứa chất thải, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước.  

Mùi hôi phát sinh gây khó chịu cho công nhân viên, mức độ nặng có thể gây nhức 

đầu, chóng mặt hoặc ngất.  

Dự án sẽ lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho nhà xưởng và chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh được thu gom xử lý thường xuyên để giảm thiểu tác động của mùi hôi. 

 Độ rung 

Độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị sản xuất. 

Độ rung có thể gây ra những tác động có hại: 

+ Đối với các công trình xây dựng: độ rung có thể làm hư hỏng các công trình xây 

dựng: giảm độ bền vững của kết cấu, nền móng, … 
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+ Đối với con người: độ rung và tiếng ồn do rung có thể gây đau đầu, chóng mặt, 

buồn nôn giống trạng thái say tàu xe do thế đứng không vững, từ đó ảnh hưởng 

tới sức khỏe công nhân viên và hiệu suất làm việc. 

4.2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động do các rủi ro, sự cố giai đoạn hoạt động 

 Tai nạn lao động 

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do: 

− Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động. 

− Thiết bị không được che chắn, kiểm tra bảo trì dẫn đến hoạt động không an toàn 

− Không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân hoặc 

phương tiện bị hỏng không đảm bảo chức năng bảo hộ. 

− Điều kiện lao động không tốt như: thiếu ánh sáng, thông gió không tốt 

− Nhà xưởng không gọn gàng ngăn nắp dễ khiến vấp ngã, va quệt  

− Không áp dụng thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng 

cao nhận thức về an toàn lao động cho công nhân. 

Tai nạn lao động có thể xảy ra như: 

− Vận chuyển, bốc dỡ làm rơi nguyên vật liệu sản phẩm vào người. Đặc biệt nguy 

hiểm nếu quá trình vận chuyển, bốc dỡ làm rơi, đổ hóa chất có thể gây tác hại do 

hóa chất tràn đổ, rò rỉ dính vào người hoặc gây cháy. 

− Bị vấp ngã 

− Công nhân bị kẹt trong các bộ phận máy móc đang vận hành, đặc biệt các máy 

gia công cơ khí: Quần áo, tóc bị cuốn vào máy, máy cán, kẹp, cắt các bộ phận 

của cơ thể 

− Bị thương khi tiếp xúc với nguyên vật liệu, máy móc đang sử dụng (đâm thủng, 

rách da, trầy xước,...) 

− Bị bỏng khi làm việc với các thiết bị gia nhiệt 

− Ngộ độc do vật liệu, hóa chất rơi đổ dính vào mắt, da, bị thương khi làm việc với 

hóa chất (sẽ nêu rõ hơn bên mục Sự cố hóa chất). 

− Điện giật. 

Tai nạn lao động xảy ra sẽ gây thiệt hại về người và tài sản trong dự án. Chủ dự án 

sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động bắt buộc công nhân viên thực hiện nhằm hạn 

chế thấp nhất tai nạn có thể xảy ra. 

 Sự cố với hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống XLNT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới 

nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn thải: hệ thống XLNT có thể gặp sự cố dẫn tới 

ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị vỡ, … 

Khi xảy ra sự cố hệ thống ngừng hoạt động thì có khả năng nước chưa xử lý xả thải ra 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống XLNT của KCN, sau đó là làm ô nhiễm nguồn 

nước mặt nếu hệ thống XLNT của KCN không xử lý được lượng nước ô nhiễm từ dự 

án. 
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Hệ thống làm việc quá tải: Khi hệ thống quá tải có thể do những trường hợp sau: 

+ Quá tải về lưu lượng: Lưu lượng nước thải tăng lên vào các mùa lễ, tết do vào thời 

gian này nhu cầu thị trường tăng lên 

+ Quá tải về chất lượng: nước thải có nồng độ ô nhiễm quá cao, vượt quá tải trọng 

cho phép của các bể xử lý 

Trong cả hai trường hợp, nước thải đầu ra đều có thể không đạt quy định xả thải 

cho phép gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống XLNT của KCN, sau đó là làm ô nhiễm 

nguồn nước mặt nếu hệ thống XLNT của KCN không xử lý được lượng nước ô nhiễm 

từ dự án. 

Rủi ro cho người vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể gặp: 

+ Ngã vào bể xử lý 

+ Ngạt do khí thải từ hệ thống khi sửa chữa các thiết bị chìm 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra 

vào Dự án: 

− Đường nội bộ và sân bãi được bê tông hóa. 

− Các xe yêu cầu đi chậm, không bóp còi, nẹt ga, hạn chế phương tiện vào khu vực 

dự án, ngoại trừ xe xuất nhập nguyên liệu và thành phẩm. 

− Đối với xe hai bánh: gửi vào bãi xe, nhà xe bố trí gần cổng ra vào. 

− Không nổ máy xe trong lúc chờ bốc dỡ hàng. 

− Xe vận chuyển phải được che phủ kín. 

− Kiểm tra chất lượng, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thành phẩm. 

− Bố trí đường ra và vào rộng để xe không bị kẹt tại cổng vào, gây tập trung xe làm 

gia tăng nồng độ ô nhiễm. 

− Bố trí kế hoạch vận chuyển hợp lý, hạn chế tập trung phương tiện tại dự án. 

− Trồng cây xanh trong khuôn viên với diện tích cây xanh > 20% tổng diện tích dự 

án. Cây xanh giúp hấp phụ một phần các chất ô nhiễm trong môi trường không khí 

và cải thiện môi trường vi khí hậu, giúp không khí khu vực dự án trong lành hơn. 

  Biện pháp khống chế bụi từ công đoạn gia công cơ khí  

Bụi kim loại phát sinh từ quá trình gia công cắt, dập, uốn, mài có trọng lượng riêng 

lớn nên không có khả năng phát tán xa. Bên cạnh đó, tải lượng bụi kim loại phát sinh 

từ công đoạn này khá thấp. Công đoạn cắt, dập bụi phát sinh kích thước lớn có khi lên 

tới hàng nghìn µm. Bụi kích thước lớn nên không có khả năng phát tán lên cao và ra 

xa, chỉ chủ yếu rơi ngay khu vực gia công. 

Vì vậy, chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 
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- Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân trực tiếp sản xuất. Các thiết bị bảo hộ 

lao động phải được chuẩn bị đúng theo tiêu chuẩn an toàn lao động. 

- Nền nhà xưởng được tráng bê tông để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng lên 

làm tăng nồng độ bụi trong khu vực nhà xưởng. 

- Thường xuyên vệ sinh nền nhà xưởng và thu gom các loại tạp chất nhẹ, phụ phẩm 

rơi vãi như bụi, vụn kim loại để hạn chế tối đa bụi phát tán vào không khí. 

 Bụi và hơi khói hàn từ công đoạn hàn 

Lượng khói thải sẽ không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, nhưng sẽ có 

ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân. Do vậy, chủ dự án sẽ thực hiện một số các biện 

pháp để đảm bảo sức khỏe cho công nhân như sau: 

- Công nhân hàn được trang bị kính hàn và thiết bị hàn bảo hộ lao động đầy đủ như 

áo quần, bao tay, kiếng chuyên dùng,… 

- Nhà xưởng cao và có diện tích cửa số lớn nên tận dụng thông gió tự nhiên. 

Bố trí các quạt thông gió xung quanh nhà xưởng, trao đổi không khí sạch thường 

xuyên cho nhà xưởng nhằm làm giảm nhiệt độ. 

 Hơi hóa chất từ chuyền xử lý bề mặt 

Hóa chất sử dụng cho chuyền xử lý bề mặt tại dự án chủ yếu là muối natri, muối có 

gốc phosphate, không chứa thành phần các chất nguy hại, tại các bể của chuyền xử lý 

bề mặt không có quá trình gia nhiệt nên thực tế sẽ không phát sinh hơi axit hoặc hơi 

bazo tại bể tẩy dầu, ngâm dầu và phosphate hóa. Do vậy, chủ dự án sẽ thực hiện một 

số các biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho công nhân như sau: 

- Nhà xưởng được xây dựng cao, thông thoáng và có diện tích cửa số lớn để tận 

dụng thông gió tự nhiên. 

- Bố trí các quạt thông gió xung quanh nhà xưởng, trao đổi không khí sạch thường 

xuyên cho nhà xưởng nhằm làm giảm nhiệt độ, 

- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại nhà xưởng.  

 Bụi sơn từ công đoạn sơn tĩnh điện 

Buồng phun sơn tĩnh điện kín, chỉ bố trí cửa sản phẩm vào và ra, tại các cửa của 

buồng sơn luôn duy trì áp suất âm để tránh thất thoát sơn ra bên ngoài. Hạt bụi sơn 

không bám vào vật cần sơn sẽ được được thu hồi bằng hệ thống thu bụi đi kèm với 

thiết bị.   

Dự án lắp đặt hệ thống xử lý bụi sơn tĩnh điện công suất 18.000 m3/giờ (đi kèm với 

thiết bị). Chi tiết công nghệ như sau: 
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▪ Thuyết minh quy trình: 

Trong quá trình sơn tĩnh điện những dạng bột sơn không bám vào vật cần sơn, còn 

sót lại trong không khí ở buồng sơn sẽ được hút vào cyclone nhờ quạt hút nằm ở trong 

hệ thống thu hồi bột sơn tĩnh điện.  

Dòng không khí chứa bột sơn khi vào cyclone sẽ bị cuốn theo chuyển động xoắn 

ốc. Lực ly tâm tác động lên bột sơn sẽ làm cho bột sơn rời xa tâm quay và tiến về phần 

đầu của cyclone. Bột sơn chịu tác động của lực cản không khí theo hướng chuyển động 

ngược lại sẽ va chạm và gây mất động năng rơi xuống phễu thu. 

Cyclone này hiệu suất lọc hạt bụi ≤ 5 µm đạt tới 85 ÷ 90%. Cyclon có cánh xoắn ở 

miệng vào với góc nghiêng 25 ~ 30o. Dòng khí sau đó được dẫn vào tháp lọc bụi 

cartridge để xử lý khí còn lại. 

Hệ thống hút lọc bụi cartridge được biết đến là hệ thống hút lọc bụi đặc biệt, cơ chế 

hoạt động tương tự lọc túi vải nhưng thay vì sử dụng túi vải thông thường thì sử dụng 

lõi lọc bằng cartridge, cho hiệu quả lọc bụi cao. Khi quạt chạy tạo ra lực hút lớn, hút 

các dòng khí có lẫn bụi được nạp vào đầu của buồng lọc bụi. Khi tới buồng lọc, do tốc 

độ của dòng khí giảm đột ngột nên phần lớn hạt bụi mất động năng và rơi trực tiếp 

xuống phễu. 

Khí và bụi còn sót lại đi vào từng buồng riêng biệt chứa đựng lõi lọc Cartridge, tại 

đây bụi được giữ lại ở bề mặt bên ngoài lõi lọc, còn các dòng khí sạch được hút vào 

bên trong lõi lọc và thoát ra ngoài. Các hạt bụi dính bên ngoài của lõi lọc, sau một thời 

gian nhất định sẽ được rũ bỏ nhờ dòng khí nén có áp suất cao (áp suất thông thường 

khoảng 7 bar) bắn vào trong lòng Cartridge (thông qua hệ thống van điện từ và bình 

Hình 4.1. Công nghệ xử lý bụi sơn tĩnh điện 

Bụi sơn bột tĩnh điện 

Quạt hút 

Cyclone 

Môi trường 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B 

Thu gom bụi 

Tháp lọc bụi cartridge 
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tích khí nén). Trong suốt quá trình hút lọc bụi, bụi rơi vào phễu và được vận chuyển đi 

thông qua hệ thống xả và rơi xuống đáy của hệ thống lọc bụi (gồm van quay hoặc vít 

tải). Bụi được thu gom khi đủ khối lượng. 

Sau một khoảng thời gian hoạt động túi lọc cartridge sẽ bị nghẹt hoặc lưới lọc 

cartridge bị rách và không còn khả năng thu bụi, do đó, cần tiến hành thay lõi lọc, theo 

kiến nghị của nhà sản xuất nên thay lõi lọc với tần suất thay thế 3-6 tháng/lần. 

Chủ dự án sẽ lắp đặt thêm ống thải trên hệ thống xử lý bụi cartridge để dẫn khí sạch 

ra ngoài môi trường.  

 

 

 

Các thông số thiết bị thu hồi bụi như sau: 

Bảng 4.31. Thông số thiết bị thu hồi bụi sơn tĩnh điện (đi kèm thiết bị) 

STT Thiết bị Đặc tính 
Số 

lượng 

1.  Hệ thống phun 

sơn tĩnh điện 
Kích thước: DxRxC = 8,5 x 1,6 x 2,85m 01 

2.  Quạt hút - Quạt hút lưu lượng, Q = 18.000 m3/giờ 

- Công suất P= 37kw 
01 

3.  Cyclone -Kích thước: D×H = 1,64m x 5,35 m 

- Vật liệu: 1.5mm304# không gỉ 
01 

4.  Tháp lọc bụi 

Catridge 

-Kích thước: D×R×C = 2,5m x 2,1m x 

4,22m 

- Vật liệu: thép CT3  

(30 túi lọc bụi Catridge, mỗi túi lọc đường 

kính 0,32m; cao 0,66) 

01 

 Khí thải từ công đoạn sấy sau sơn tĩnh điện 

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom và xử lý bụi tại chuyền sơn tĩnh điện 
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Các sản phẩm sau khi sơn bột tĩnh điện được dẫn vào buồng sấy, trong quá trình 

sấy hệ thống sẽ điều chỉnh nhiệt độ ở tối đa 200oC trong thời gian 10-20 phút đủ để bột 

sơn chảy mềm và bám trên bề mặt sản phẩm.  

Như đã trình bày, tải lượng hơi hợp chất hữu cơ VOC phát sinh từ công đoạn sấy 

sau thấp và thành phần của nhựa polymer là polyetylen, polyropylen, polyvinnyclorua 

là các hydryocabon đơn giản, thông dụng, được sử dụng là vật liệu nhựa gia dụng, bao 

bì đóng gói thực phẩm, không chứa thành phần nguy hại, các thành phần có thể ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người. Hơn nữa, với nhiệt độ và thời gian như dự án đang cài 

đặt sẽ không đủ để bẻ gãy các liên kết trong phân tử polymer nên sẽ khó phát sinh các 

chất ô nhiễm gây hại . Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân, chủ 

dự án áp dụng các biện pháp sau:  

− Nhà xưởng cao và có diện tích cửa số lớn nên tận dụng thông gió tự nhiên. 

− Bố trí các quạt thông gió xung quanh nhà xưởng, trao đổi không khí sạch thường 

xuyên cho nhà xưởng nhằm làm giảm nhiệt độ, 

− Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại nhà xưởng.  

 Khí thải từ lò tước sơn  

Lò tước sơn được CDT dự kiến bố trí gần khu vực phụ trợ gần trạm XLNT và các 

kho chứa chất thải.  Quá trình xử lý các móc treo được thực hiện định kỳ 3 tháng/lần, 

mỗi lần xử lý với khối lượng 100-300kg/lần/ngày.  

Lò tước sơn là một thiết bị hợp khối có hệ thống xử lý khí thải đi kèm, đảm bảo 

khí thải được xử lý đạt quy chuẩn xả thải trước khi xả vào môi trường (theo thiết kế 

của nhà sản xuất) 

Lò tước sơn sử dụng nhiên liệu điện hoặc gas LPG. 

Quy trình vận hành như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3 Quy trình hoạt động của lò tước sơn 

Quy trình và nguyên lý lò tước sơn sử dụng tại dự án:  

Phôi cần xử lý   

Buồng đốt sơ cấp (310-540 OC) 

Buồng đốt thứ cấp (600-900 OC) 

Môi trường 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B 
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Lớp phủ sơn trên bề mặt các móc treo (gọi là phôi) được loại bỏ thông qua quá 

trình làm sạch bằng nhiệt, phôi được đặt trong buồng phân hủy chính ở môi trường 

nhiệt từ 310-540 OC, được đốt nóng bằng đầu đốt sơ cấp trong buồng phân hủy (lò chịu 

lửa thông gió cách ly ngọn lửa), để lớp sơn phủ trên bề mặt phôi dần dần phân hủy 

thành khí (quá trình này cần phải luôn kiểm soát để đảm bảo tốc độ và nồng độ của sản 

phẩm phân hủy nhằm đảm bảo khi được xử lý hoàn toàn khi đi vào buồng đốt thứ cấp. 

Ở buồng đốt thứ cấp được xử lý nhiệt độ  cao 600-900 OC, khí sẽ được đốt cháy bằng 

oxy tạo thành CO2 và H20 sau đó thoát khí sạch ra ngoài  

 

Hình 4.4 nguyên lý hoạt động của lò tước sơn 

               Bảng 4.32. Thông số thiết bị lò tước sơn 

STT Thiết bị Đặc tính 
Số 

lượng 

1.  Kích thước thân 

lò  
Kích thước: DxRxC = 2,4m x 1,8m x 2,3m 1  

2.  Cấu tạo bên trong 

lò 

Kích thước giỏ đựng phôi:  RxC = 3mx3m       1 

Buồng đốt sơ cấp (đầu đốt nhiệt phân) 1 

Buồng đốt thứ cấp (đầu đốt oxy hóa)  1 

 Giảm thiểu khí thải từ lò đốt sử dụng viên nén gỗ 

Khung lò (vật liệu cách nhiệt được 

tạo thành từ nhiều lớp) 

Đầu đốt nhiệt phân 

Đầu đốt oxy hóa 
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Dự án có lắp đặt 02 lò đốt cung cấp nhiệt cho các buồng sấy. Mỗi chuyền xử lý bề 

mặt và chuyền sơn có bố trí đi kèm 01 lò đốt sử dụng viên nén gỗ để lấy nhiệt sử dụng 

cho quá trình sấy khô các chi tiết kim loại ở chuyền xử lý bề mặt và sấy sản phẩm ở 

chuyền sơn tĩnh điện. Trong quá trình đốt sẽ phát sinh khí thải.  

Chủ dự án lắp đặt hệ thống thu gom xử lý khí thải phát sinh như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5 Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải từ lò đốt sử dụng viên nén gỗ 

▪  Thuyết minh quy trình: 

Khí thải lò đốt sử dụng viên nén gỗ bao gồm bụi, CO, NOx, SO2, ... được quạt hút 

thu gom về tháp hấp thụ để xử lý triệt để dòng khí thải trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. Tháp có hình dạng hộp, chữ nhật, bên trong có gắn các béc phun nước in nox 

dạng xoắn ốc. Nhờ lực hút của quạt, khí thải đi tiếp tuyến vào trong tháp phun với 

chuyển động xoắn ốc theo hướng từ dưới lên và tiếp xúc với dung dịch hấp thụ, Dung 

dịch hấp thụ được phun vào tháp dưới dạng sương mù bởi bơm nước thông qua dàn bét 

phun được bố trí trong tháp được cấp vào tháp từ trên xuống, khí thải và dung dịch hấp 

thụ tiếp xúc nhau hỗn độn trong tháp và xảy ra quá trình khử các chất ô nhiễm bụi, CO, 

NOx, SO2,…. Bể tuần hoàn nằm ở phần dưới cùng của tháp hấp thụ để chứa dung dịch 

sau khi ra khỏi hệ thống phun và có tác dụng lắng cặn chứa trong nước thu được từ khí 

thải để tránh hiện tượng tắc nghẽn trong hệ thống bét phun. 

Dòng khí tiếp tục đi lên trên đỉnh tháp, đi qua lớp tách nước để loại bỏ các hạt nước 

bị cuốn theo dòng khí và theo đường ống dẫn đi vào quạt hút và sau đó được thải ra 

môi trường theo ống thải nhờ lực đẩy của quạt. 

Sau một thời gian hoạt động nước trong bể tuần hoàn sẽ được thay mới, lượng 

nước đã qua sử dụng sẽ được xả về hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

Thông số kỹ thuật của thiết bị như sau:  

Khí thải lò đốt viên nén  

Ống thu gom 

Tháp hấp thụ Bể chứa nước 

 

Quạt hút 

Ống thải 

 

Định kỳ thải bỏ 

2 tuần/lần 
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Bảng 4.33. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò đốt sử dụng viên nén gỗ 

STT Tên thiết bị Đặc tính Số lượng 

1  
Tháp hấp thụ - Kích thước: DxH = 700x2200mm 

-Vật liệu chế tạo: inox SS304 

2 

2  

Quạt hút - Công suất P= 1.5kW 

- Lưu lượng Q= 1.700 m3/h  

- Điện áp :3 phax380V/50HZ 

- Cột áp H= 150kg/m2 

2 

3  
Ống thu gom - Đường kính ống thu gom: 

D200mm, ống tole kẽm 

2 

4  
Bể nước  - Bể nước có đường kính 700mm, 

cao 700mm 

2 

5  
Ống thải -Chiều cao ống thải: 16m.  

- Đường kính ống thải 200mm 

2 

 

 Giảm thiểu tác động môi trường không khí từ các nguồn khác 

− Chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín.  

− Khu vực lưu chứa bố trí khu vực ít người qua lại để hạn chế ảnh hưởng của mùi và 

đảm bảo mỹ quan 

− Bố trí nhân viên dọn vệ sinh hằng ngày nhằm hạn chế ô nhiễm mùi hôi của rác thải.  

− Có nhân viên vệ sinh thường xuyên quét dọn, vệ sinh toàn bộ khuôn viên Dự án, 

đặc biệt là các nhà vệ sinh công nhân.  

− Có bể nước ngầm dự trữ để luôn đảm bảo đủ nước cho nhu cầu vệ sinh của công 

nhân. 

− Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều 

hòa, bể hiếu khí để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây 

mùi H2S, Mercaptan, CH4...do phân hủy kỵ khí sinh ra. 

− Thiết lập chế độ bơm nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời gian 

lưu nước của các bể, nước thải thu gom về được bơm đi xử lý ngay, tránh tình trạng 

phân hủy kỵ khí ở các bể do lưu nước thải lâu ngày. 

4.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước 
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a. Nước mưa  

− Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải.  

− Nước mưa từ mái văn phòng được thu gom bằng hệ thống PVC D114 dày 3,8mm 

về các hố ga  có kích thước 1400x1400mm, sau đó nước mưa được dẫn bằng ống 

uPVC D315 dày 9,2mm , độ dốc i = 0,6% chảy bằng ống cống bê tông ly tâm D500 

về bể chứa nước mưa có thể tích 280 m3, tại bể chứa nước mưa có hố gia xả tràn 

nước mưa vào KCN qua cống BT ly tâm D600 chảy vào hố ga kích thước 

1600x1600mm sau đó đấu nối nước mưa vào hố ga nước mưa KCN trên đường 

N14 (1 vị trí đấu nối). Nước mưa sẽ được tận dụng để tưới cây, rửa đường cho khu 

vực khuôn viên dự án.  

− Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khuôn viên dự án được thu gom theo ống cống 

bê tông ly tâm D400, độ dốc i = 0,6%  và D600 mm, độ dốc i = 0,6%   vào các hố 

ga 14001400mm rồi dẫn đấu nối vào hố ga 1,6mx1,6m, sau đó được đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa của KCN trên đường N14 (1 vị trí đấu nối) 

− Như vậy, dự án có 02 vị trí đấu nối nước mưa vào KCN nằm trên đường N14.  

Hệ thống cống thu gom và thoát nước thải của nhà máy được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.34. Bảng tổng hợp hệ thống thoát nước mưa tại dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

I Hạng mục thu gom nước mưa trên mái  

1  Ống PVC D114 m 595 

2  Ống uPVC D315 m 284 

3  Ống cống BT ly tâm D500 m 138 

4  
HG 1- Hố ga kích thước 1400x1400 

(mm) 
Cái  24 

5  
HG 3 – hố ga kích thước 1600x1600 

(mm) 
Cái 1 

II Hạng mục thu gom nước mưa mặt đường  

1  Cống BTCT D400 m 223 

2  Cống BTCT D600 m 167 
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STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

3  
HG 1- Hố ga kích thước 1400x1400 

(mm) 
Cái  19 

4  
HG 2- Hố ga kích thước 1400x1400 

(mm) 
Cái 2 

5  
HG 3 – hố ga kích thước 1600x1600 

(mm) 
Cái 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Tian -Yuan) 

 Sơ đồ thu gom nước mưa tại dự án :  

 

Hình 4.6. Sơ đồ thoát nước mưa mái nhà 

 

Nhà xưởng  

Vị trí đấu nối nước 

mưa vào KCN 

Đấu nối vào 

bể chứa nước 

mưa 280m3 
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Hình 4.7. Sơ đồ thoát nước mưa mặt đường  

b. Nước thải  

 Phương án xử lý nước thải  

 

 

 

 
Hình 4.8. Phương án xử lý nước thải của dự án 

Nước thải bồn cầu Bể tự hoại 

Nước thải từ nhà ăn, 

bồn rửa tay, nước thu 

sàn nhà vệ sinh 

Trạm 

XLNT 

sinh hoạt 

15 

m3/ngày  

Hố ga trên 

đường N14 

→ Hệ 

thống 

XLNT của 

KCN 

Becamex -

Bình Phước  Nước thải từ quá 

trình sản xuất  

Trạm XLNT sản xuất 

35 m3/ngày  

Vị trí đấu nối nước 

thải vào KCN 
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Hình 4.9. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại dự án  

 

Hình 4.10. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất tại dự án  

Bể tự hoại  

Bể tự hoại  

Bể tự hoại  

Trạm xử 

lý nước 

thải 

Điểm đấu nối nước 

thải vào hố ga KCN  

Thoát nước thải sau xử lý  

Thu gom nước thải  
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 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về trạm 

xử lý nước thải 

− Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên phát sinh khoảng 12 m3/ngày được 

xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 03 ngăn gồm khu vực nhà xưởng (02 bể dung tích 10 m3), 

khu vực nhà bảo vệ (01 bể dung tích 1 m3) nước thải sau bể tự hoại thu gom bằng 

ống PCV D140mm – D168mm, độ dốc i = 0.6%, chiều dài 305 m chảy về trạm xử 

lý nước thải công suất 15 m3/ngày. 

− Nước thải sản xuất phát sinh khoảng 37,2 m3/ngày được thu gom bằng đường ống 

PVC D200mm, chiều dài 75 m  dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 

35m3/ngày.đêm. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý được dẫn chung về bể khử 

trùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Becamex – Bình Phước 

bằng đường ống PCV D280mm, i = 0,6%, chiều dài 224 m, tại 01 điểm nằm trên đường 

N14 của KCN Becammex -Bình Phước.    

 Bể tự hoại 

Với số công nhân của dự án là 150 người, dung tích bể tự hoại xác định theo công thức:  

 + Wn: thể tích phần nước của bể. Wn = tn×Q.  

Bể tự hoại xử lý nước đen, lưu lượng nước đen 1 người thải ra 1 ngày đêm khoảng 20 

lít. Với 150 người thì lượng nước thải ra là Q = 150*20 = 3 m3 

→ Wn = tn×Q = 1×3 = 3 m3
 

 (Chọn thời gian lưu nước trong bể tự hoại tn = 1 ngày) 

 + Wc: thể tích phần cặn trong bể.  

( )
( ) 1000100

100

2

1

−

−
=

W

NcbWTa
Wc  

Trong đó: 

 a : lượng cặn trung bình của 1 người thải ra trong 1 ngày 

  a = 0,5  0,8 lit/ng.đ , lấy a = 0,5 lit/ng.đ 

 T  : thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn T = 6 tháng = 180 ngày 

 W1: độ ẩm của cặn tươi vào bể W1 = 95% 

 W2: độ ẩm của cặn khi lên men, W2 = 90% 

 b  : Hệ số = 0,7 

 c : Hệ số = 1,2 

 N : Số người sử dụng 

→ Wc = 11,3 m3 

Vậy thể tích bể tự hoại cần thiết: WB = 3 + 11,3 = 14,3 (m³).  

Dự án xây dựng 3 Bể tự hoại tổng dung tích 21 m3 cho các nhà vệ sinh, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu cho dự án. 
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Bảng 4.35. Các bể tự hoại của dự án 

STT Vị trí bể Số lượng 

(bể) 

Tổng dung tích 

(m3) 

1  Bể tự hoại đặt tại nhà xưởng   2 20 

2  Bể tự hoại đặt tại nhà bảo vệ 1 1 1 

 Tổng 3 21 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày 

Công nghệ xử lý nước thải:  Nước thải sinh hoạt→ Hố thu gom → Bể điều hòa → 

Bể anoxic → Bể hiếu khí → Bể lắng→   Bể khử trùng (chung với nước thải sản xuất 

sau xử lý) → Đấu nối vào hệ thống thu gom và XLNT của KCN Becamex -Bình Phước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình: 

Hình 4.11. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt 

Hố thu gom T01-C 

Bể điều hòa 2 (T06) 

 

Bể anoxic (T07) 

 

Bể aerotank (T08) 

 

Bể lắng 2 (T09) 

 

Bể khử trùng chung với 

nước thải sản xuất sau 

xử lý (T10) 

 

Bể chứa bùn 

(T11-B) 

 

Hệ thống thu gom và XLNT của 

KCN Becamex -Bình Phước 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

 

Nguồn 

cácbon 

Chlorine 
Thu gom xử lý 

Nước tuần hoàn 

Bùn 

 tuần  

hoàn 

Bùn dư 
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− Bể thu gom (T01-C) 

Vì lượng nước thải ra không liên tục và không đều nhau, do đó cần thiết phải xây dựng 

hầm bơm nước thải. Hố gom có tác dụng tập trung nước thải, tạo thế năng để bơm nước 

thải sang các công trình xử lý. Sau đó, nước thải được bơm qua bể điều hòa. 

− Bể điều hòa 2 (T06) 

Mục đích: Điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải. Việc điều hòa lưu lượng 

và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm 

kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. 

− Bể anoxic (T07) 

Bể thiếu khí có chức năng khử nitrate và các chất hữu cơ có trong nước thải. 

Nitrate chuyển hóa trong bể hiếu khí được tuần hoàn trở lại bể anoxic và được khử 

liên tục tối đa. Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như nguồn carbon hay 

nguồn năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ. Tại bể thiếu khí (Anoxic) 

sẽ được châm nguồn cácbon bổ sung (mật rỉ đường) để khử nitrate trong trường hợp 

BOD đầu vào không đủ cung cấp. 

Tại bể thiếu khí (Anoxic) có lắp đặt máy khuấy chìm để xáo trộn nước duy trì điều 

kiện thiếu khí và giúp khí N2 dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. 

Đồng thời bổ sung bùn được bổ sung để đảm bảo nồng độ bùn trong bể thiếu khí, 

bùn được bổ sung bằng bơm tuần hoàn bùn từ bể lắng sinh học về bể thiếu khí. 

− Bể aerotank (T08) 

Sau khi qua bể thiếu khí nước thải chảy qua bể hiếu khí (Aerotank). Oxy (không khí) 

được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối dạng đĩa có hiệu quả cao với 

kích thước bột khí nhỏ. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích cung cấp oxy cho vi 

sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ 

và amonia thành nitrat và xác trộn đều nước thải và bùn hoạt tính, tạo điều kiện để vi 

sinh vật tiếp xúc với các chất cần xử lý.  

− Bể lắng 2 (T09) 

Bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh trong nước thải từ bể sinh học hiếu khí mang 

sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn (SS) giảm đến 80 - 90%. Một phần 

bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần hoàn về bể sinh học, phần bùn 

dư sẽ được bơm về bể chứa bùn. Phần nước trong sẽ tự chảy tràn sang bể khử trùng 

thông qua hệ thống máng thu nước răng cưa, sau đó được chảy ra hố ga và đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải của KCN.  

− Bể chứa bùn (T11-B) 

Chứa bùn thải sinh ra từ bể lắng sẽ được lưu chứa ở bể bùn sinh học trước khi được 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý định kỳ. 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày 
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Công nghệ xử lý nước thải:  Nước thải sản xuất → Hố thu gom  → Bể tách dầu → 

Bể điều hòa → Cụm bể phản ứng → Bể lắng → Bể khử trùng (chung với nước thải 

sinh hoạt sau xử lý) → Đấu nối vào hệ thống thu gom và XLNT của KCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh công nghệ:  

− Hố thu gom (T01-A) 

Do lượng nước thải của quá trình phosphate hoặc tẩy dầu một lần xả ra với lưu lượng 

lớn, xả định kỳ 3 tháng/lần. Nên dự án xây dựng hố thu gom dung tích 35 m3 để lưu 

chứa nước thải. Hố thu gom có tác dụng tập trung nước thải, tạo thế năng để bơm nước 

thải sang các công trình xử lý. Hàng ngày nước thải từ quá trình này sẽ được bơm với 

lưu lượng Q = 5 m3/ngày lên hệ thống xử lý; lượng nước thải này được xả ra hệ thống 

xử lý nước thải luân phiên cách tuần. 

− Hố thu gom (T01-B) 

Nước thải sản xuất 

xả thải hàng ngày 

Hố thu gom (T01-B) 

Hố thu gom (T01-C) 

Bể tách dầu  

(T02 -A/B/C) 

Bể điều hòa 1  

(T03) 

 

Cụm bể phản ứng  

(T04- A/B/C) 

Bể lắng 1 (T-05) 

 

Bể khử trùng chung với 

nước thải sinh hoạt sau 

xử lý (T10) 

 

Bể chứa bùn 

(T11-A) 

 

Hệ thống thu gom và XLNT của 

KCN Becamex-Bình Phước 

Chlorine 

Thu gom xử lý 

Hóa chất:  

Acid/ NaOH, PAC, 

Polymer 

Bùn dư 

Máy ép bùn 

Nước thải sản xuất 

xả định kỳ  

Hố thu gom (T01-A) 

Hình 4.12 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
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Vì lượng nước thải sản xuất của dự án phát sinh không liên tục và không đều nhau, do 

đó cần thiết phải xây dựng hố thu gom nước thải. Hố thu gom có tác dụng tập trung 

nước thải, tạo thế năng để bơm nước thải sang các công trình xử lý. 

− Bể tách dầu (T02-A/B/C) 

Bể tách dầu được thiết kế có ngăn chắn làm nhiệm vụ giữ lại các chất dễ nổi có trong 

nước thải sản xuất, các chất dầu sẽ có khả năng làm giảm quá trình lắng trong nước 

thải, gây khó khăn cho việc lắng cặn. Nước sau khi qua bể tách dầu sẽ tự chảy đến bể 

điều hoà. 

− Bể điều hòa 1 (T03): 

Điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải trước khi qua bể phản ứng. 

− Cụm bể phản ứng (T04 -A/B/C) 

Tại cụm bể phản ứng xảy ra các quá trình sau: 

✓ Nước thải được châm Dung dịch Acid/ xút (NaOH 10%) để điều chỉnh pH về 

trung tính. 

✓ Sau khi chỉnh pH về môi trường trung tính, nước thải được châm hóa chất keo 

tụ Phèn PAC để tạo ra các bông bùn, tạo điều kiện thuận lợi để các phản ứng 

xảy ra từ đó tạo ra các bông cặn có kích thước lớn giúp cho quá trình lắng cặn 

đạt hiệu quả cao hơn. 

✓ Sau đó nước thải được châm hóa chất trợ keo tụ Polymer để kết dính các bông 

cặn, tăng hiệu quả lắng, tạo điều kiện và thời gian để hóa chất và nước thải tiếp 

xúc với nhau tạo các phản ứng thích hợp giúp cho các công trình xử lý hoạt 

động hiệu quả. 

− Bể lắng 1 (T05) 

Lắng: Có chức năng (1) lắng các bông cặn tạo ra trong quá trình keo tụ khi cho hóa 

chất vào nước thải; (2) giảm tải trọng hữu cơ cho công trình xử lý phía sau. Bùn lắng 

ở bể lắng còn gọi là bùn tươi có tỉ trọng 1,03-1,05, hàm lượng bông cặn keo tụ tạo ra 

trong quá trình phản ứng sẽ lắng xuống đáy bể và được xả ra bể chứa bùn mỗi ngày 

bằng bơm bùn. Phần nước trong chảy tràn vào máng thu nước và dẫn qua bể khử trùng. 

− Bể khử trùng:  

Có tác dụng tiêu diệt các vi sinh vật có trong nước thải. Chất khử trùng được dùng 

ở đây là nước Chlorine có nồng độ khoảng 5%. 

▪ Nhu cầu hóa chất sử dụng cho dự án  
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Bảng 4.36 Nhu cầu sử dụng hóa chất tại dự án  

STT Hóa chất 
Lượng dùng 

(kg/ngày) 

Định mức 

kg/m3 nước 

thải 

I Hóa chất sử dụng cho xử lý nước thảỉ sinh hoạt, công suất 15 m3/ngày 

1 NaOH 99%   0,2 0,01 

2 Nguồn cacbon (mật rỉ đường) 7,5 0,5 

II 
Hóa chất thải sử dụng cho xử lý nước thải sản xuất, công suất 35 m3/ngày 

đêm 

1 NaOH 99%   1,1 0,03 

2 PAC  4,2 0,12 

3 Polymer Anion   0,11 0,003 

4 H2SO4 98%  1,05 0,03 

III Bể khử trùng toàn bộ hệ thống (50 m3/ngày) 

1 NaOCl 8% 0,15 0,003 

2 Polymer cation (máy ép bùn) 0,06 0,03 

▪ Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 4.37. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên bể 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao  

(m) 

Chiều 

cao 

hữu 

ích 

(m) 

Thể 

tích 

hữu 

ích 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu 

(h) 

Vật 

liệu 

I Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 15 m3/ngày 

1 Hố thu gom   1,6 1,3 3,5 2,5 2,1 1,27 BTCT 

2 Bể điều hòa 2 2,1 1,6 3,5 2,6 8,7 11,6 BTCT 

3 Bể Anoxic 1,2 1,9 3,5 3,0 6,8 9,1 BTCT 

4 Bể Aerotank 1,9 1,6 3,5 3,0 9,1 12,1 BTCT 

5 Bể lắng 2 1,6 1,5 3,5 3 4,8 

Tải 

trọng 

6,2 

BTCT 
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STT Tên bể 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao  

(m) 

Chiều 

cao 

hữu 

ích 

(m) 

Thể 

tích 

hữu 

ích 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu 

(h) 

Vật 

liệu 

6 
Bể chứa bùn 

sinh học 
1,5 1,2 3,5 3,0 5,4 - BTCT 

II Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 35 m3/ngày  

1 
Hố thu gom 

SX1 
4,6 3,6 3,5 2 33,1 1  BTCT 

2 
Hố thu gom 

SX2 
1,3 1,3 3,5 1,5 2,1 1,27 BTCT 

2 
Bể tách dầu  

T02 -A/B/C 

2,1 1,3 3,5 3 8,2 4,1 

BTCT 2,1 1,0 3,5 3 6,3 3,15 

1,3 1,0 3,5 3 3,9 1,95 

3 Bể điều hòa 1  3,6 2,6 3,5 2,6 24,3 12,17 BTCT 

4 
Cụm bể phản 

ứng 

1,0 0,8 3,5 3 2,4 1,2 

BTCT 1,0 0,8 3,5 3 2,4 1,2 

1,2 0,8 3,5 3 2,9 1,44 

5 Bể lắng 1 2,1 2,1 3,5 2 8,8 
Tải trọng 

7,9 

m2/m3 
BTCT 

6 
Bể chứa bùn 

hóa lý 
2,1 1,3 3,5 3 8,2 - BTCT 

7 Bể khử trùng 3,6 0,8 3,5 2,5 7,2 2,8 BTCT 

8 Nhà hóa chất  9,5 4,1 4,0 - - - BTCT 

9 Nhà điều hành 4,1 3,0 4,0 - - - BTCT 

▪ Danh mục các thiết bị của trạm XLNT 
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Bảng 4.38. Bảng thống kê các thiết bị của trạm XLNT 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Thiết 

bị hoạt 

động 

Thông số kỹ thuật 

Thiết bị sử dụng cho trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 15 m3/ngày 

1  
Bơm nước thải sinh 

hoạt bể thu gom 
2 1 

Q=2m3/h，H=6m，P=0,37kW, 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz, 

Xuất xứ: Đài Loan 

2  
Bơm nước thải bể 

điều hòa 
2 1 

Q=0,75m3/h，H=6m，

P=0,37kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

3  Máy khuấy chìm  1 1 

P=0,75kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

4  Đĩa phân phối khí  4 4 
Khí mịn, D=270mm, Q =1,5-8 

m3/min 

Bể anoxic  

5  Máy khuấy chìm  1 1 

P=0,4kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

6  
Bơm định lượng hóa 

chất 
1 1 

Qmax=50 lit/h，Hmax=10PSIm，

P=45kW, Điện áp: 

1pha/220V/50Hz, Xuất xứ: USA 

7  Bồn hóa chất  1 1 
Bồn đứng, thể tích = 300L, vật 

liệu nhựa 

Bể aerotank 

8  Máy thổi khí  2 2 

Q=1,79 m3/phut，H=4 mH20，

Điện áp:P = 4kW/ 3 pha/50Hz, 

Xuất xứ: Đài Loan 

9  Bơm nước thải  2 2 

Bơm chìm, Q= 1,5 m3/h，H=6 

mH20，P=0,37kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

10  Đĩa phân phối khí  4 4 
Khí mịn, D=270mm, Q =1,5-8 

m3/min 

Bể lắng  

11  Bơm bùn  1 1 
Bơm chìm, Q= 0,75m3/h，

H=6m，P=0,37kW, Điện áp: 3 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Thiết 

bị hoạt 

động 

Thông số kỹ thuật 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

12  
Hệ thống cơ khí bể 

lắng  
1 1 

Ống trung tâm, máng rang cưa, 

tấm chắn bọt, vật liệu SS304, 

1,5mm, Xuất xứ: Việt Nam 

Thiết bị sử dụng cho trạm xử lý nước thảỉ sản xuất, công suất 35m3/ngày 

Hố thu gom  

1 
Bơm nước thải sản 

xuất hố gom 
1 1 

Q= 3 m3/h，H=6m，

P=0,37kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

2 
Bơm nước thải sản 

xuất hố thu gom 
2 1 

Q= 4 m3/h，H=6m，

P=0,37kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

Bể điều hòa 

3 
Bơm nước thải sản 

xuất bể điều hòa  
2 1 

Q=2m3/h，H=6m，P=0,37kW, 

Điện áp: 3 pha/380V/50Hz, 

Xuất xứ: Italy 

4 Đĩa phân phối khí  2 2 

Q=1,5-8m3/h; Model: HD 270,  

Kiểu khí mịn, D=270mm; 

 Xuất xứ: Đức 

Cụm bể phản ứng  

5 Motor khuấy M1, M2  2 2 

P = 0,75kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

6 Motor khuấy M3 1 1 

P = 0,75kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

8 
Bơm định lượng hóa 

chất 
4 4 

Qmax=50 lit/h，Hmax=10PSI，

P=45W, Điện áp: 

1pha/220V/50Hz, Xuất xứ: 

Bluewhite - USA 

9 Bồn hóa chất  4 4 
Bồn đứng, V =300 L, vật liệu 

nhựa, Xuất xứ: Việt Nam  
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Thiết 

bị hoạt 

động 

Thông số kỹ thuật 

10 
Motor khuấy hóa 

chất  
2 2 

P = 0,4kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

Bể lắng 1 

11 Bơm bùn  1 1 

Bơm chìm, Q= 2 m3/h，

H=6m，P=0,37kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

12 
Hệ thống cơ khí bể 

lắng  
1 1 

Ống trung tâm, máng rang cưa, 

tấm chắn bọt, vật liệu SS304, 

1,5mm, Xuất xứ: Việt Nam 

Bể khử trùng  

14 
Bơm định lượng hóa 

chất  
2 2 

Qmax=50 lit/h，Hmax=10 PSI，

P=45W, Điện áp: 

1pha/220V/50Hz, Xuất xứ: 

Bluewhite - USA 

15 Bồn hóa chất  1 1 
Bồn đứng, V =300 L, vật liệu 

nhựa, Xuất xứ: Việt Nam 

16 Bơm nước thải  2 2 

Q=2,5m3/h，H=7mH20，

P=0,37kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

Bể chứa bùn 

17 Bơm bùn  1 1 

Bơm chìm, Q= 5 m3/h，H=10 

mH20，P=0,75kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

18 Bồn chứa bùn  1 1 
Bồn đứng, V =2000 L, vật liệu 

nhựa, Xuất xứ: Việt Nam 

19 Motor khuấy 1 1 

P = 0,75kW, Điện áp: 3 

pha/380V/50Hz, Xuất xứ: Đài 

Loan 

20 Máy ép bùn  1 1 

Thể tích chứa bã 130 lit/mẻ. 

Q = 118-169 kg/mẻ 

Số mẻ ép: 1-2 mẻ/ngày 
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4.2.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Các loại chất thải được phân loại ngay tại dự án, tái sử dụng hoặc lưu trữ trong những 

khu vực riêng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý phù hợp với từng 

loại chất thải. 

Kế hoạch quản lý CTR cụ thể như sau: 

 CTR sinh hoạt 

− Thu gom 

Lượng chất thải sinh hoạt một ngày dự án phát sinh khoảng 75 kg/ngày.  

Với lượng CTR sinh hoạt có thể phát sinh khoảng 75 kg/ngày, khối lượng riêng 

của CTR sinh hoạt khoảng 300 kg/m3, hệ số đầy của thùng 0,85 và thời gian lưu chứa 

chất thải 2 ngày thì dung tích thùng lưu chứa chất thải cần thiết là: 

75 kg*2 ngày

0,85 ×300 kg/m3
  =  0,588 m3 =  588 lít  

Sử dụng thùng 120 lit để lưu chứa CTR sinh hoạt. Số lượng thùng cần trang bị là 

588lit/120lit = 5 thùng đặt tại khu chứa CTR sinh hoạt. 

Bố trí các thùng rác PVC dung tích 10-20 lít đặt trong nhà vệ sinh, văn phòng, để 

thu gom chất thải sinh hoạt; xung quanh nhà xưởng bố trí các thùng chứa dung tích 120 

lít. Cuối ngày công nhân vệ sinh sẽ đưa chất thải sinh hoạt ra tại khu chứa để đơn vị 

thu gom tới thu gom. 

− Lưu trữ 

+ Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy. 

+ Diện tích khu lưu chứa: DxR = 4,1x4 =16,4 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Tường bao, có mái che, nền bằng bê tông. 

− Chuyển giao xử lý 

Ký hợp đồng chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng. 

 CTR công nghiệp thông thường và kho chứa sắt phế liệu 

− Thu gom 

Chất thải rắn sản xuất phát sinh được thu gom và đưa về kho chứa chất thải để lưu 

trữ. 

Phế liệu sắt từ quá trình gia công sẽ được công nhân thu gom về khu vực chứa phế 

liệu sắt.  

− Lưu trữ 

+ Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy, bao bì. 

+ Diện tích kho chất thải công nghiệp thông thường lưu chứa: DxR = 4,1mx4m 

=16,4 m2. 

+ Diện tích kho chứa sắt phế liệu: DxR = 10mx4m =40 m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: Tường bao, có mái che, sàn bằng bê tông. 
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− Chuyển giao xử lý: 

Ký hợp đồng chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng. 

  Chất thải nguy hại: 

− Thu gom:  

Khi có chất thải nguy hại phát sinh, nhân viên công ty có trách nhiệm đưa chất thải tới 

khu vực lưu trữ riêng cho chất thải nguy hại.  

Hình thức thu gom, lưu trữ như sau: 

Bảng 4.39. Hình thức thu gom, lưu trữ CTNH 

STT Tên chất thải Trạng thái 

tồn tại 

Mã CTNH Hình thức thu 

gom  

1  
Bavia (ba vớ dính dầu 

từ máy cắt) 
Rắn  07 03 11 

Bao PE, thùng 

composit 

2  
Giẻ lau dính thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 Thùng composit 

3  Pin thải Rắn 16 01 12 Thùng composit 

4  
Bao bì cứng bằng 

nhựa, kim loại chứa 

hóa chất 

Rắn 18 01 03 Bao PE  

5  
Bùn thải từ hệ thống 

xử lý nước thải (**) 
Bùn  12 02 02 Bao PE 

− Lưu trữ:  

+ Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy, bao bì. 

+ Diện tích kho chứa: DxR = 12mx4m = 48 m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: có tường bao và mái che, nền bằng bê tông chống thấm, có 

rãnh thu gom chất lỏng, có gờ chống tràn H=50mm phòng chống sự cố rò rỉ chất lỏng 

nguy hại ra môi trường bên ngoài. Có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân 

loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất 

thải nguy hại, có thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật 

và quy trình quản lý theo quy định. 

− Vận chuyển, xử lý:  

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH để vận chuyển, 

xử lý lượng chất thải này.  

4.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

a. Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông 
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− Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

− Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

− Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

b. Đối với tiếng ồn, độ rung trong sản xuất 

− Chủ dự án đảm bảo toàn bộ máy móc, thiết bị sẽ được nâng cấp đạt yêu cầu về kỹ 

thuật trước khi chuyển đến và đưa vào hoạt động sản xuất do đó sẽ hạn chế được 

phần nào khả năng gây ồn. 

− Đảm bảo độ cân bằng của máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt và vận hành; 

− Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường xuyên bôi trơn máy móc hoặc thay thế các thiết 

bị hư hỏng. 

− Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy móc thiết 

bị để giảm rung, giẩm ồn. 

− Kiểm tra độ cân bằng của các máy móc, thiết bị và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

− Bảo dưỡng các máy móc, thiết bị định kỳ. 

− Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung cho công nhân. 

− Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ 

nút bịt tai, bao ốp tai chống ồn. 

− Bố trí thời gian lao động thích hợp tại các khâu gây ồn, hạn chế tối đa số lượng 

công nhân có mặt tại nơi có độ ồn cao.   

− Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

− Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Đối với thiết bị có công suất lớn, lắp đặt 

gối lên các đệm cao su, không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó 

giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động 

cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

4.2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành. 

a. Phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động 

− Biện pháp phòng ngừa 

+ Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: khẩu trang, bao tay, 

kính bảo hộ. 

+ Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 

động trước khi nhận công tác. 

+ Xây dựng nội qui an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc 

nhở nơi sản xuất nguy hiểm. 
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+ Trang bị dụng cụ sơ cấp cứu (bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng) để kịp thời ứng 

phó khi cần thiết. 

+ Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên. 

− Ứng phó khi có tai nạn lao động xảy ra: 

+ Khi có tai nạn xảy ra, lập tức báo cho nhân viên phụ trách y tế của công ty, tạm 

thời sơ cấp cứu tại chỗ với những biện pháp phù hợp với từng tai nạn bằng dụng 

cụ trang bị tại công ty (bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng) như: rửa sạch vết 

thương, sát trùng, dán băng dán cá nhân, băng vết thương. 

+ Sau khi sơ cấp cứu, để người bệnh nghỉ ngơi hoặc đưa đi bệnh viện nếu cần thiết. 

b. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

Nhà xưởng khi xây dựng đều phải được kiểm duyệt PCCC.  

Công ty cũng sẽ lập Phương án PCCC cấp cơ sở trình Cảnh sát PC và CC tỉnh Tỉnh 

Bình Phước phê duyệt phương án trước khi đi vào hoạt động 

 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy: 

Cụ thể biện pháp phòng cháy, chữa cháy như sau: 

❖ Giao thông phục vụ chữa cháy: 

− Giao thông bên trong: 

Công ty có 1 cổng ra vào rộng, các đường nội bộ có nền đường rộng, đảm bảo xe 

chữa cháy dễ dàng ra vào và quay đầu, tiếp cận dễ dàng tất cả các vị trí trong dự án 

− Giao thông bên ngoài: 

Tất cả đường giao thông bên ngoài đã được bê tông hóa, đảm bảo giao thông thuận 

lợi. 

❖ Nguồn nước chữa cháy: 

+ Nguồn nước bên trong: Công ty sẽ xây dựng bể chứa nước có thể tích V=320m3 

để chứa nước phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của công nhân cũng như 

hoạt động PCCC. 

+ Nguồn nước bên ngoài: gần công ty có trụ nước cứu hỏa của KCN xe chữa cháy 

có thể lấy nước dễ dàng. 

❖ Lực lượng chữa cháy: 

+ Thành lập đội PCCC cơ sở được qua huấn luyện về PCCC và được tập huấn định 

kỳ gồm các bảo vệ và công nhân làm việc tại xưởng. 

+ Kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các công ty, đơn vị xung quanh để 

liên hệ nhờ hỗ trợ khi cần thiết. 

❖ Phương tiện chữa cháy tại chỗ 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy gồm: 

+ Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động vách tường cho tất cả các xưởng.  
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+ Thiết bị chữa cháy cầm tay, di động gồm bình bột, bình CO2. 

+ Tại các tủ chữa cháy có tiêu lệnh PCCC. 

c. Phòng ngừa, ứng phó sự cố của các công trình xử lý chất thải 

 Đối với hệ thống xử lý bụi sơn 

Để phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra cho HTXL bụi sơn, Chủ đầu tư sẽ áp dụng 

các biện pháp sau: 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế, nhân viên vận hành sẽ được tập huấn cách thức vận 

hành và bảo dưỡng HTXL; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành; 

+ Luôn kiểm tra đầy đủ các bộ phận trước khi khởi động hệ thống, đảm bảo tất cả 

các bộ phận sẵn sàng hoạt động. 

+ Thường xuyên kiểm tra HTXL trong quá trình hoạt động để phát hiện các hỏng 

hóc kịp thời; 

+ Khi HTXL gặp sự cố (hư hỏng thiết bị), nhanh chóng kiểm tra và khắc phục sự cố 

rồi đưa vào vận hành sau khi khắc phục xong. 

+ Dự án sẽ ngừng vận hành chuyền sản xuất nếu hệ thống XLKT gặp sự cố không 

hoạt động hoặc không đảm bảo hiệu quả xử lý.  

 Đối với trạm xử lý nước thải 

− Biện pháp phòng ngừa 

+ Để tránh sự cố quá tải, hệ thống được thiết kế đã tính toán hệ số an toàn. 

+ Bể được xây dựng bằng BTCT chắc chắn tránh tình trạng rò rỉ, nứt vỡ.  

+ Thường xuyên kiểm tra các bể để kịp thời phát hiện sự cố rò rỉ, những vết nứt trên 

thành bể để kịp thời sửa chữa. 

+ Chuẩn bị các bơm, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi các thiết bị này 

hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Bể điều hòa thiết kế thời gian lưu 

dài để đảm bảo thời gian thay thế thiết bị khi xảy ra sự cố. 

+ Lưu lượng thiết kế cao hơn lưu lượng xả thải tối đa theo tính toán để đảm bảo hệ 

thống vẫn đáp ứng được khi lưu lượng tăng cao.  

− Biện pháp ứng phó sự cố 

+ Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư: Vận hành 

và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng hướng dẫn 

kỹ thuật nhà cung cấp; lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo 

dõi sự ổn định của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm 

nhất, nhằm sửa chữa kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố, tránh ảnh hưởng đến 

việc vận hành của hệ thống. 

+ Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Điều chỉnh lượng khí, 

nhu cầu dinh dưỡng, hóa chất do thao tác vận hành xử lý không đúng cách hoặc 

quá tải trong việc tiếp nhận nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy 
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trình đã được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý 

nhằm đánh giá hiệu quả quá trình hoạt động của hệ thống xử lý. 

+ Trường hợp nước thải đầu ra vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong điều kiện 

trạm xử lý nước thải vẫn hoạt động, nước thải sẽ được quay vòng để xử lý lại. 

+ Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc 

phục ngay, sẽ tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

+ Tăng cường công tác quản lý, giám sát các thông số môi trường đạt tiêu chuẩn cho 

phép mới được xả thải. Hàng ngày, tiến hành kiểm tra một số chỉ tiêu chính của 

nước thải tại đầu ra để theo dõi các hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Nếu 

có vấn đề phát sinh, có biện pháp kịp thời để điều chỉnh hoạt động của hệ thống xử 

lý nước thải. 

+ Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ 

thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án  

Bảng 4.40 Danh mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

STT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1 Bể tự hoại 3 ngăn  Cái  3 

2 
Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa  
Hệ thống  1 

3 
Hệ thống thu gom, thoát nước 

thải  
Hệ thống  1 

4 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung (sinh hoạt+sản xuất) công 

suất 50 m3/ngày 

Hệ thống  1 

5 
Hệ thống thu hồi và xử lý bụi sơn 

tĩnh điện   
Hệ thống  1 

6 
Hệ thống xử lý khí thải lò đốt sử 

dụng viên nén gỗ  
Hệ thống  2 

 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 
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Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải và dự 

toán kinh phí đối với từng hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được thể 

hiện chi tiết ở bảng sau:  

Bảng 4.41. Bảng kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục 
Thời gian xây 

dựng 

Thời gian 

hoàn thành 

Kinh phí 

thực hiện  

(triệu đồng) 

1 Bể tự hoại 3 ngăn  11/2024 4/2025 60 

2 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa  
11/2024 4/2025 400 

3 
Hệ thống thu gom, thoát 

nước thải  
11/2024 4/2025 400 

4 

Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung (sinh hoạt+sản 

xuất) công suất 50 

m3/ngày 

11/2024 4/2025 2500 

5 
Hệ thống thu hồi và xử lý 

bụi sơn tĩnh điện   
11/2024 4/2025 

Thiết bị đi 

kèm hệ thống 

chuyền sơn 

tĩnh điện 

 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

đốt sử dụng viên nén gỗ  
11/2024 4/2025 700 

4.3.3. Kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

 Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Dự án thành lập bộ phận môi trường – an toàn lao động gồm 1 nhân viên trình độ đại 

học quản lý chung phụ trách công tác quản lý môi trường,an toàn lao động của Nhà 

máy gồm: PCCC, an toàn lao động, báo cáo giám sát môi trường, quản lý chất thải 

nguy hại, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất, các thủ tục hành chính về môi 

trường. 

Bộ phận môi trường – an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo Công 

ty có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo kịp 

thời các sự cố hỏng hóc thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn tác động 

khác nhau như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, môi trường 

kinh tế - xã hội. Các đánh giá này tính toán trong trường hợp chưa có các biện pháp xử 
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lý giảm thiểu. Khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu áp dụng trong giai 

đoạn xây dựng và hoạt động thì các tác động đã giảm đáng kể, và ở mức tác động nhẹ 

hoặc không đáng kể. 

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4.42. Mức độ tin cậy của kết quả đánh giá 

STT 

Các đánh giá 

tác động môi 

trường 

Mức độ tin 

cậy của kết 

quả đánh giá 

Nguyên nhân 

Giai đoạn xây dựng 

Các tác động có liên quan đến chất thải 

1  

Tác động đến 

môi trường 

không khí 

Trung bình 

Không có số liệu chi tiết về thời gian hoạt 

động của các thiết bị phục vụ thi công xây 

dựng. 

Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết, dựa 

vào hệ số ô nhiễm của WHO thiết lập. 

Hướng gió, vận tốc gió, các điều kiện khí 

hậu không phải hằng số, vì vậy các tính 

toán về khả năng phát tán có độ tin cận 

trung bình. 

2  

Tác động đến 

môi trường 

nước 

Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn phát 

sinh nước thải và lưu lượng, tính chất 

nước thải dựa trên các công trình đã thi 

công tương tự và kinh nghiệm của nhà 

thầu 

3  
Tác động do 

CTR 
Cao 

Có thể ước tính được lượng chất thải 

phát sinh dựa trên các công trình đã thi 

công tương tự và kinh nghiệm của nhà 

thầu 

4  

Tác động do 

tiếng ồn, độ 

rung 

Trung bình 

Có thể ước tính được dựa trên các công 

trình đã thi công tương tự và kinh 

nghiệm của nhà thầu 

Tuy nhiên không đánh giá được tác động 

cụ thể vào từng thời điểm do không có 

số liệu về số lượng máy móc hoạt động 

vào từng thời điểm nhất định 

Giai đoạn hoạt động 

1  

Tác động đến 

môi trường 

không khí 

Trung bình 

Có thể dự đoán được các nguồn gây ô 

nhiễm môi trường không khí 

Tính toán tải lượng và nồng độ căn cứ 

trên các hệ số ô nhiễm và các nhà máy 
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STT 

Các đánh giá 

tác động môi 

trường 

Mức độ tin 

cậy của kết 

quả đánh giá 

Nguyên nhân 

tương tự, tuy nhiên khả năng phát tán 

không được dự báo chính xác vì điều 

kiện thời tiết, khí hậu luôn thay đổi 

2  Nước thải Cao Từ quy mô hoạt động của dự án và của 

những nhà máy đang hoạt động có thể ước 

tính được khá chính xác lượng nước thải, 

CTR phát sinh và các tác động có thể ảnh 

hưởng đến môi trường nước. 

3  
Tác động do 

CTR 
Cao 

4  
Nhiệt độ, tiếng 

ồn, độ rung 
Cao 

Từ quy mô hoạt động của dự án và của 

những nhà máy đang hoạt động có thể dự 

báo khá chính xác các tác động này. 

5  Rủi ro, sự cố Cao 

Từ quy mô hoạt động của dự án và của 

những nhà máy đang hoạt động có thể dự 

báo khá chính xác các rủi ro, sự cố có thể 

xảy ra. 
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CHƯƠNG 5. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án đầu tư không thuộc nhóm dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, 

dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không thực hiện các phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học ở chương này. 

Dự án không thuộc đối tượng này, do đó không đề xuất phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường. 
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CHƯƠNG 6. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

6.1.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, không 

xả ra môi trường). 

6.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt: 

 Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt (hoạt động cán bộ công nhân viên) phát sinh 

khoảng 12 m3/ngày được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn gồm các khu vực nhà xưởng 

(02 bể dung tích 10 m3/bể) khu vực nhà bảo vệ (01 bể dung tích 1 m3) nước thải sau bể 

tự hoại thu gom bằng ống PCV D140mm – D168mm, độ dốc i = 0,6%, chiều dài 305 

m về trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 15 m3/ngày để xử lý. 

❖ Nước thải sản xuất: 

Nguồn số 02: nước thải phát sinh từ chuyền xử lý bề mặt khoảng 23,2 m3/ngày 

được thu gom bằng ống nhựa PCV D200mm, i = 0,6%, chiều dài 75 m được dẫn về 

trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 35 m3/ngày để xử lý. 

Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải với lưu lượng phát 

sinh khoảng 2 m3/ngày được thug om bằng ống nhựa PCV D200mm, i = 0,6%, chiều 

dài 75 m được dẫn về trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 35 m3/ngày để xử lý. 

 Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau xử lý được dẫn chung về bể khử 

trùng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN Becamex – Bình Phước 

bằng đường ống PCV D280mm, i = 0,6%, chiều dài 224 m, tại 01 điểm nằm trên đường 

N14 của KCN Becammex - Bình Phước. 

  Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

❖ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

− Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: 

Công nghệ xử lý nước thải:  Nước thải sinh hoạt ( nguồn số 1)→ Hố thu gom → Bể 

điều hòa → Bể anoxic → Bể hiếu khí → Bể lắng→   Bể khử trùng (chung với nước 

thải sản xuất sau xử lý) → Đấu nối vào hệ thống thu gom và XLNT của KCN Becamex 

- Bình Phước 

− Công suất thiết kế: 15 m3/ngày.đêm. 

− Hóa chất sử dụng: NaOH 99%, Nguồn cacbon (mật rỉ đường),  
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− Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/24 giờ. 

❖ Công trình xử lý nước thải sản xuất 

− Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý:  

Nước thải sản xuất (nguồn số 02 đến nguồn số 7) →  Hố thu gom  → Bể tách dầu 

→ Bể điều hòa → Cụm bể phản ứng → Bể lắng → Nước thải dẫn về bể khử trùng hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt → Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN để tiếp tục xử lý. 

− Công suất thiết kế: 35 m3/ngày.đêm. 

− Hóa chất sử dụng: NaOH 99%, PAC, Polymer anion, H2SO4 98%, Phèn sắt 

Fe2(SO4)3.7H2O 

− Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/24 giờ. 

Tọa độ điểm đấu nối nước thải: 01 điểm trên đường N14, tọa độ: X=1262021,36; 

Y = 545222,70;  

Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 1060 15’, múi chiếu 30. 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 6.2.1.  Nguồn phát sinh khí thải 

− Nguồn số 01 và 02: Bụi và khí thải phát sinh từ lò đốt sử dụng viên nén gỗ; 

− Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ chuyền sơn tĩnh điện (thiết bị xử lý đi kèm máy); 

6.2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

Bảng 6.1. Thống kê các dòng khí thải phát sinh 

Dòng thải  Mô tả Tọa độ  Lưu lượng xả 

khí thải lớn nhất 

Dòng thải số 01 

Tương ứng ống thải số 01 của 

HTXL khí thải từ lò đốt sử dụng 

viên nén gỗ (nguồn số 01) 

X=1261868,11 

Y=545109,78 
1.700 m3/giờ 

Dòng thải số 02 

Tương ứng ống thải số 02 của 

HTXL khí thải từ lò đốt sử dụng 

viên nén gỗ (nguồn số 02) 

X=1261868,11 

Y=545109,78 
1.700 m3/giờ 

Bụi phát sinh từ chuyền sơn tĩnh điện được xử lý bằng 

Cyclone sau đó qua tháp lọc bụi Cartridge không có ống 

thải, bụi sau khi xử lý được thu gom xử lý theo đúng 

quy định, khí thải sau tách bụi được xả trực tiếp trong 

nhà xưởng (nguồn số 03) 

X= 1261833,20 

Y=545059,06 
18.000 m3/giờ 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Tian Yuan tại lô A17-B, 

Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, xã Minh Thành, tỉnh Bình Phước. 

 (Tọa độ theo hệ VN2000, kinh tuyến 106015’ múi chiếu 30) 
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6.2.3. Phương thức xả thải  

Khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn xả ra môi trường qua Ống thải, xả liên tục 24/24 

giờ. 

6.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 6.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 

STT 
Chất ô 

nhiễm 
Đơn vị tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

I Dòng khí thải số 01-02 (nguồn thải 01đến nguồn thải 02) Không thuộc 

đối tượng 

phải quan 

trắc bụi, khí 

thải tự động, 

liên tục (theo 

quy định tại 

khoản 2 

Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

Không thuộc 

đối tượng  

2 Bụi mg/Nm3 160 

3 SO2 mg/Nm3 500 

4 NOx mg/Nm3 850 

5 CO mg/Nm3 1.000 

6.2.4. Công trình xử lý bụi, khí thải 

 Hệ thống xử lý số 01 và 02 (nguồn số 01 và nguồn số 02) 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải phát sinh (nguồn số 01, 02) → ống dẫn → 

Quạt hút→ Cyclone khô →bồn nước→ ống thải (D220mm, cao 12m) 

− Công suất thiết kế: 1.700 m3/h/hệ thống. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: không. 

 Hệ thống xử lý bụi số 03 (nguồn số 03): 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi sơn tĩnh điện (nguồn số 03) → quạt hút →Cyclone 

→ tháp lọc bụi cartridge → (thiết bị thu gom và xử lý bụi đi kèm máy, không có 

ống thải). 

− Công suất thiết kế: 18.000 m3/giờ. 

− Thông số kỹ thuật: 

+ Cyclone: 01 cái; Kích thước: Đường kính x Cao = 1,64m x 5,35m; Vật liệu: 

1.5mm 304# không gỉ. 
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+ Tháp lọc bụi: Dài x Rộng x Cao = 2,5 m x 2,1m x 4,22m; Túi lọc bụi Catridge: 

30 cái, mỗi túi lọc đường kính 0,32m; cao 0,66m; Vật liệu: thép CT3. 

+ Công suất quạt hút lưu lượng 20.000 m3/giờ. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi lọc bụi Catridge. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Khu vực gia công cơ khí (cắt, dập, mài). 

+ Nguồn số 02: Khu vực chuyền sơn tĩnh điện. 

+ Nguồn số 03: Khu vực lắp ráp, đóng gói sản phẩm 

+ Nguồn số 04: Khu vực xử lý nước thải. 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: Tọa độ: X=545219,81; Y=1261903,89. 

+ Nguồn số 02: Tọa độ: X=545217,48; Y=1261932,42. 

+ Nguồn số 03: Tọa độ: X=545209,12; Y=1261976,66. 

+ Nguồn số 04: Tọa độ: X=545222,80; Y=1261878,90. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

 Giá trị giới hạn:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ Tiếng ồn:  

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

70 55 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

Thời gian áp dụng trong ngày và  

mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 60 - Khu vực thông thường 

6.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

− Khối lượng phát sinh: 75 kg/ngày 
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− Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy. 

− Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích: 16,4 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Tường bao và mái che, nền bằng bê tông. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường và kho chứa sắt phế liệu 

− Khối lượng phát sinh: 1.720,30 tấn/năm (chi tiết trình bày tại Bảng 4.25) 

− Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy, bao bì. 

− Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho chất thải thông thường: 16,4 m2. 

+ Diện tích kho chứa sắt phế liệu: 40 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Tường bao và mái che, nển bằng bê tông. 

 Chất thải nguy hại 

− Khối lượng phát sinh: 44.071 kg/năm (chi tiết trình bày tại Bảng 4.26) 

− Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy, bao bì. 

− Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho: 48 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, 

nền bằng bê tông chống thấm, có rãnh thu gom chất lỏng và gờ cao chống tràn để 

phòng chống sự cố rò rỉ chất thải nguy hại dạng lỏng ra môi trường bên ngoài. Kho 

có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị 

đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, có thiết bị bình 

phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo 

quy định. 

6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

− Xây dựng, thực hiện các biện pháp an toàn lao động, các phương án phòng ngừa và 

ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, sự cố hệ thống xử lý nước thải, hệ thống 

thoát khí thải và các sự cố môi trường khác theo quy định pháp luật. 

− Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau khi sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ 

môi trường. 

− Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự 

cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó 

sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì 

phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.
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CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được thực hiện theo quy định tại 

Điều 46 Luật bảo vệ môi trường và khoản 02, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 của dự án gồm các công trình:  

− Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

− Công trình xử lý nước thải 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án cụ thể như sau: 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

− Thời gian vận hành thử nghiệm:  

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm b Khoản 6 Điều 

31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

− Tần suất lấy mẫu 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải và 

hệ thống xử lý bụi, khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Bảng 7.1. Chương trình giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số  

giám sát 

Tần 

suất 

giám 

sát 

Quy chuẩn  

so sánh 

Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình bảo vệ môi 

trường  

I Giám sát nước thải  

1 

Nước thải 

sau xử lý, tại 

hố ga giám 

sát (trước 

khi đấu nối 

vào hố ga 

thoát nước 

1 mẫu 

pH, BOD, COD, TSS, 

Tổng P, Tổng N, NH3, 

Fe, Cu, Zn, Amoni, 

Coliform, dầu mỡ 

khoáng  

1 

ngày/lần 

(3 ngày 

liên 

tiếp) 

Quy định cho 

phép đấu nối của 

KCN 
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STT Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số  

giám sát 

Tần 

suất 

giám 

sát 

Quy chuẩn  

so sánh 

chung của 

KCN) 

II Giám sát khí thải   

1 

Ống thải sau 

HTXL dòng 

thải số 01 

1 mẫu 
Lưu lượng, bụi, SO2, 

CO, NOx 

1 

ngày/lần 

(3 ngày 

liên 

tiếp) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

 

2 

Ống thải 

HTXL dòng 

thải số 02 

1 mẫu 
Lưu lượng, bụi, SO2, 

CO, NOx 

1 

ngày/lần 

(3 ngày 

liên 

tiếp) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc nước thải 

Nước thải dự án phát sinh ước tính 150 m3/ngày nhỏ hơn lưu lượng xả thải 500 

m3/ngày. Do đó, Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 2 với mức lưu lượng 

quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII ban kèm Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 và tại điểm b, khoản 2, Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

 Vì vậy, dự án không cần thực hiện chương trình quan trắc môi trường nước thải 

định kỳ. 

 Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Tổng lưu lượng bụi, khí thải của dự án phát sinh nhỏ hơn lưu lượng xả khí thải từ 

50.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các công trình, thiết bị xả bụi, khí thải công 

nghiệp). Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022. 

 Vì vậy, dự án không cần thực hiện chương trình quan trắc môi trường khí thải định 

kỳ. 

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động liên tục, chất thải được quy 

định tại Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

7.2.3. Hoạt động quan trắc định kỳ theo đề xuất của chủ dự án 
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Như trình bày ở phần trên, chủ cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan 

trắc định kỳ nước thải và khí thải. Tuy nhiên, để chủ dự án đánh giá được hiệu quả các 

công trình môi trường đang hoạt động, có số liệu theo dõi để thực hiện báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường, chủ dự án tự đề xuất  tự đề xuất quan trắc định kỳ các công trình 

xử lý môi trường như sau:  

Bảng 7.2. Chương trình quan trắc các công trình môi trường  

STT Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số giám 

sát 

Tần suất 

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Ống thải sau hệ 

thống xử lý khí 

thải cho lò đốt 

sử dụng viên 

nén gỗ 

2 mẫu 
Lưu lượng, bụi, 

SO2, CO, NOx 

6 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B, Kv=1, 

Kp=1 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

2 
Nước thải sau 

hệ thống xử lý  
1 mẫu 

Nhiệt độ, độ màu, 

BOD5, COD, 

TSS, Tổng N, 

Tổng P, Tổng 

phenol, Tổng dầu 

mỡ khoáng, tổng 

hóa chất bảo vệ 

thực vật clo hữu 

cơ, tổng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ, 

Coliform 

6 

tháng/lần 

QCVN 40: 

2011/BTNMT, 

cột B 

 

7.2.4. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án 

Chủ dự án có trách nhiệm: 

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra; 
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c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 

01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới BQL Kinh tế Bình Phước, Sở 

TNMT Bình Phước; UBND thị xã Chơn Thành; KCN Becamex – Bình Phước;  

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Chi phí quan trắc môi trường hằng năm như sau:  

Bảng 7.3 Kinh phí thực hiện giám sát môi trường giai đoạn hoạt động 

STT Hạng mục giám sát 
Chi phí giám sát 

(VNĐ) 

Chi phí lấy mẫu giám sát và phân tích mẫu  

1  Giám sát không khí xung quanh nhà xưởng 

 
20.000.000 

2  Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 10.000.000 

Chi phí nhân công, vận chuyển và viết báo cáo 5.000.000 

Tổng cộng 35.000.000 
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CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chủ dự án cam kết những thông tin và số liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường hoàn toàn chính xác và trung thực. 

Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

− Chủ dự án cam kết việc xây dựng và vận hành các công trình xử lý ô nhiễm của dự 

án, tuân theo các quy định và tiêu chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và vận 

hành các công trình xử lý ô nhiễm thường xuyên trong giai đoạn hoạt động. 

− Đảm bảo nước thải khi đấu nối đạt quy định cho phép của KCN Becamex -Bình 

Phước. 

− Đảm bảo khí thải trước khi xả thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT và QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kv=1, Kp=0,9) 

− CTR phát sinh tại nhà xưởng được thu gom và xử lý đúng theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo 

vệ môi trường.  

− Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như đã đề ra trong báo cáo 

trong suốt quá trình hoạt động, cho tới khi kết thúc dự án. 

− Chủ dự án cam kết trong quá trình hoạt động của dự án, nếu vi phạm công ước quốc 

tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì Chủ 

dự án dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam.   

− Trong quá trình hoạt động của mình, chủ dự án luôn đảm bảo không để xảy ra các 

sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. 

Chủ dự án cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

− Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

 

 

 

 

  

 

 

 















































































物質安全資料表

Material Safety Data Sheets

一、 物品與廠商資料 Sản phẩm và thông tin công ty
物品名稱：GL-520 促進劑

Tên sản phẩm: GL-520 Chất xúc tác
其他名稱 ：－

Tên gọi khác: -
建議用途及限制使用：金屬表面處理用。

Kiến nghị sử dụng và hạn chế sử dụng: xử lý bề mặt kim loại.
製造商或供應商名稱、地址及電話：籌春越南有限公司

Tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp : Công ty TNHH Thọ Xuân(Việt Nam)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
緊急聯絡電話/傳真電話：0276 3896918 / 0276 3896920
Điện thoại liên hệ: 0276 3896918 Fax 0276 3896920

二、 危害辨識資料 Thông tin nhận dạng nguy hiểm
分類：

腐蝕／刺激皮膚物質第3級、嚴重損傷／刺激眼睛物質第 2B 級、物品危害分類：8（腐蝕性物質）

Phân loại:
Ăn mòn / kích ứng da cấp độ 3, thiệt hại nghiêm trọng / kích ứng mắt cấp độ 2B、 phân loại nguy hại
của vật chất: 8 (tính ăn mòn vật chất)

標示內容：

Thông tin ghi nhãn:
象徵符號：驚嘆號、腐蝕

Biểu tượng: dấu chấm than, ăn mòn
警示語：警告

Cảnh báo: Cảnh báo
危害警告訊息：

造成輕微皮膚刺激

造成眼睛刺激

Cảnh báo nguy hiểm:
Gây kích ứng da nhẹ
Gây kích ứng mắt



危害防範措施：

衣服一經污染，立即脫掉

戴上合適的手套

避免釋放至環境中

Biện pháp phòng ngừa mối nguy:
Một khi quần áo bị ô nhiễm phải cởi bỏ ngay lập tức
Mang găng tay thích hợp
Tránh thải ra môi trường
其他危害：－

Mối nguy hiểm khác: -

三、 成分辨識資料 Dữ liệu xác định thành phần
中英文名稱：Accelerator
Tên tiếng Anh: Accelerator
化學文摘社登記號碼（ CAS No. ）：7632-00-0
Mã số đăng kí hóa học ( Số CAS): 7632-00-0
危害物質成分（成分百分比）：NaNO2 30-50%

Thành phần nguyên liệu độc hại (thành phần phần trăm): NaNO2 30-50%

四、急救措施 Các biện pháp sơ cứu
不同暴露途徑之急救方法：Phương pháp sơ cứu của các con đường tiếp xúc khác nhau:
◆吸 入：1.若吸入大量氣体，應立即將患者移到新鮮空氣處

2. 若呼吸停止，施行人工呼吸

3. 讓患者保持溫暖並休息

4.儘速就醫。

Hít phải: 1.Nếu hít vào một lượng lớn khí, lập tức di chuyển bệnh nhân đến nơi thoáng khí
2. Nếu bệnh nhân đã ngừng thở, phải thực hiện hô hấp nhân tạo
3. Giữ cho cơ thể bệnh nhân được ấm và phải nghỉ ngơi
4. Chăm sóc y tế ngay lập tức.
◆皮膚接觸：1.如果液体或固体接觸到皮膚，立即以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗患部

2. 若是經由衣服滲入皮膚，立即脫去衣服再以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗

3.如清洗後刺激感仍存則立即就醫。

Tiếp xúc với da: 1. Nếu một số chất lỏng hoặc dạng rắn tiếp xúc với da phải rửa ngay bằng xà phòng
và nước hoặc chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng

2.Nếu xâm nhập vào da thông qua quần áo, ngay lập tức cởi bỏ những bộ quần áo xả với nước và xà
phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ

3.Nếu sau khi làm sạch mà vẫn bị kích ứng da phải gặp bác sĩ ngay lập tức.
◆眼睛接觸：1.立即以大量水沖洗眼睛並不時地撐開上下眼皮

2.立即就醫。

3.操作此化學品時不可戴隱形眼鏡。

Tiếp xúc mắt: 1. Vệ sinh mắt với thật nhiều nước
2.Chăm sóc y tế ngay lập tức.
3. Trong lúc thao tác không nên đeo kính áp tròng.
◆食 入：1.若患者意識清醒，立刻給予患者大量的水喝 2.喝水後，協助患者以手指伸入喉嚨內催吐 3.不要



對已喪失意識的患者進行催吐 4.立即就醫。

Nuốt phải: 1. Nếu bệnh nhân ý thức tỉnh táo, lập tức cho bệnh nhân uống nhiều nước 2. Sau khi uống
nước, hỗ trợ bệnh nhân bằng cách dùng ngón tay bỏ vào cổ họng để giúp bệnh nhân
nôn ra 3. Nếu bệnh nhân đã mất ý thức không được dùng phương pháp thứ 2. 4. Chăm
sóc y tế ngay lập tức.

最重要症狀及危害效應：刺激、灼傷

Các triệu chứng quan trọng nhấtvà các hiệu ứng độc hại: kích ứng, bỏng
對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

Cách phòng vệ đối với nhân viên cấp cứu: Nên mặc đồ bảo hộ cấp độ C để tiến hành cấp cứu tại khu
vực an toàn.
對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。吞食時，考量洗胃。

Gợi ý của bác sĩ: Khi hít vào, xem xét việc cho thở oxy. Khi nuốt phải, xem xét rửa dạ dày.

五、滅火措施 Các biện pháp chữa cháy
適用滅火劑：----- Thích hợp dùng bình để chữa cháy
滅火時可能遭遇之特殊危害：自身不可燃，但其為強氧化劑接觸到醋酸和醇可能會引燃。

Những mối nguy có thể gặp phải khi dập lửa: bản chất chất này không phải chất dễ gây cháy, nhưng
nếu tiếp xúc với chất có oxy hóa thì sẽ dẫn đến việc dễ dàng bóc cháy
特殊滅火程序：Thủ tục chữa cháy đặc biệt:
1. 安全情況下將容器搬離火場 2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器

1. Di chuyển vật dễ cháy ra khỏi khu vực lửa 2.Dùng hơi nước để làm mát các bể hoặc thùng chứa
nước.
消防人員之特殊防護裝備：Thiết bị bảo vệ đặc biệt dành cho nhân viên cứu hỏa:
配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器(必要時外加抗閃火鋁質被覆外套)

Trang bị quần áo bảo hộ toàn thân, và bộ máy thở oxy (nếu cần thiết mặc thêm áo chống lửa)

六、洩漏處理方法 Phương pháp xử lý rò rỉ
個人應注意事項：Các cá nhân cần lưu ý:
未穿戴防護裝備及衣物者，禁止進入洩漏區，直到外洩清理完畢

Những ai không được trang bị quần áo bảo hộ đều bị cấm vào khu vực rò rỉ cho đến khi vấn đề rò rỉ
được xử lý hoàn tất
環境注意事項：Xem xét môi trường:
對洩漏區通風換氣

Đối với khu vực rò rỉ phải được thông thoáng
清理方法：Phương pháp xử lý:
1. 以最方便及安全的方法收集外洩物，並置於緊閉容器內等待回收或以衛生掩埋處理

1. Phải dùng phương pháp an toàn và tiện lợi nhất để thu thập vật bị rò rỉ , trong khi chờ xử lý và thu
hồi chất bị rò rỉ, phải đậy kín vật rò rỉ.
2.利用姪石、乾沙、泥土或類似物質收集外洩溶液

2. Sử dụng đá,cát khô, đất hay các vật liệu tương tự để thu thập các chất bị rò rỉ

七、安全處置與儲存方法 Phương pháp xử lý và lưu trữ
處置：

避免接觸或吸入。..在通風良好處處置。避免物質蓄積在窪地及污水坑。除非已檢查空氣品質，否則不要進入侷



限空間。.勿使物質接觸到人員。避免接觸不相容物。作業中禁止飲食、吸煙。容器不使用時需緊閉。.避免容器

物理性損壞。.使用後務必用肥皂及水洗手。.工作服分開清洗，需徹底除.後才可再用。.工作地區維持良好的衛生

習慣。.定期偵測空氣品質，確保維持工作環境之安全。

Xử lý:
Tránh tiếp xúc hay hít phải. Phải xử lý ở một nơi thông thoáng. Tránh các chất tích lũy thành hồ và
hố nước thải. Hạn chế đi vào nơi không khí bị ô nhiễm, trừ khi đã kiểm tra chất lượng không khí .
Nhân viên không nên để vật chất tiếp xúc vào người. Tránh tiếp xúc với vật không tương thích.
Cấm ăn uống, hút thuốc trong lúc đang tác nghiệp. Phải đậy kín nắp khi không còn sử dụng . Tránh
thiệt hại về tính vật chất . Sau khi sử dụng luôn luôn dùng xà phòng và nước rửa tay. Quần áo phải
giặt riêng biệt,nên giặt sạch một cách triệt để mới có thể sử dụng lại. Khu vực làm việc phải duy trì
thói quen vệ sinh sạch sẽ. Định kì kiểm tra để đảm bảo và duy trì sự an toàn của môi trường làm
việc.

儲存：

1. 避免陽光直接照射包裝容器。

2. 不可放置於熱源與可物附近。

3. 不可與氧化性物質，有機過氧化物放置於同一場所。

Nơi lưu trữ:
1. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
2. Không được đặt gần nguồn nhiệt hay bất cứ các vật khác .
3. Không được đặt trong cùng một vị trí với các chất có tính oxy hóa và peroxit hữu cơ .

八、暴露預防措施 Các biện pháp phòng ngừa
工程控制：提供局部排氣通風系統，確定能符合爆炸界限之可用規範。

Kiểm soát kỹ thuật: Cung cấp hệ thống thông gió cục bộ phù hợp với phạm vi cháy nổ
控制參數：Các thông số điều khiển:
個人防護設備：Thiết bị bảo hộ cá nhân:
眼睛防護：安全眼鏡

防護衣鞋：防護手套

Bảo vệ mắt: Kính an toàn
Quần áo và giày dép bảo hộ: găng tay bảo hộ
逃生：具高效率濾材之全面型空氣清淨式呼吸防護具；或適當的逃生型自攜式呼吸防護具。

Thoát hiểm: Bằng mặt nạ làm sạch không khí toàn diện có bộ lọc hiệu quả cao.
手 部 防 護：防滲手套。材質以Responder 為佳。

Bảo vệ tay: găng tay chống thấm với chất liệu Responder là tốt nhất.
眼 睛 防 護：防濺安全護目鏡。提供緊急眼睛清洗裝置。

Bảo vệ mắt: Kính an toàn. Cung cấp dụng cụ vệ sinh mắt

皮膚及身體防護：—
Bảo vệ da và cơ thể : -

衛生措施：

01- 工作後儘速脫掉污染之衣物，且須告知洗衣人員污染物之危害性。

02- 工作場所嚴禁抽煙或飲食。

03- 處理此物後，需徹底洗手。



04- 維持作業場所清潔。

Biện pháp vệ sinh:
Sau khi làm việc lập tức cởi bỏ và giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn, phải báo cho nhân viên giặt giũ
biết tính nguy hại của chất đó. Cấm hút thuốc và ăn uống tại nơi làm việc. Phải rửa tay thật kĩ sau khi
xử lý. Duy trì vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

九、 物理及化學性質 Tính chất vật lý và hóa học
物質狀態：液體

Trạng thái của chất: chất lỏng
形狀：液體

Hình dạng: dạng lỏng
顏色：淡黃色
Màu sắc: vàng nhạt

氣味：有刺激味

Mùi: khó chịu
PH：>7

PH: >7
沸點／沸點範圍：110℃

Đun sôi/ phạm vi đun sôi: 110℃
自燃溫度：─

Nhiệt độ tự bốc cháy: ─
爆炸界限：－

Giới hạn nổ: -
蒸氣壓：12.4

Áp suất hơi khí: 12.4
蒸氣密度：－

Mật độ hơi: 0.99
密度：1.1（水＝1）

Mật độ: 1.1 (nước = 1)
溶解度：溶於水

Độ hòa tan : hòa tan trong nước

十、 安定性及反應性 Tính ổn định và độ phản ứng
安定性：正常狀況下安定

Tính ổn định: ổn định dưới trạng thái bình thường
特殊狀況下可能之危害反應：無

Các tác hại có thể có trong trường hợp phản ứng đặc biệt: không
應避免之狀況：－

Tình trạng nên tránh: -
應避免之物質：－

Chất nên tránh : -

十一、 毒性資料 Dữ liệu độc tính
暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

Các con đường tiếp xúc: da, đường hô hấp, tiêu hóa, mắt
症狀：刺激性、呼吸困難、消化道灼傷、結膜炎。

Triệu chứng: tính kích thích, khó thở, bỏng đường tiêu hóa, viêm kết mạc..
吸入：脫離現場至空氣新鮮處。如呼吸困難，給輸氧，就醫。

Hít phải: Thoát ly khỏi hiện trường, di chuyển đến nơi có không khí thoáng mát. Nếu thở khó khăn
nên cung cấp oxygen và điều trị y tế
皮膚：反覆或長期的皮膚暴露可能導致發疹，亦可能導致過敏性皮膚疹。

Da: Nếu da thường xuyên tiếp xúc với vật chất , có thể dẫn đến phát ban , và cũng có thể dẫn đến
phát ban do dị ứng da.
眼睛：強眼刺激性。

Mắt: mắt bị kích thích mạnh.



食入：食入最大的危害可能是劇烈的胃腸炎，伴隨噁心、嘔吐或腹瀉。

若產生嚴重的食道狹窄與穿孔可能導致攝食不足而死亡。可能引起便秘、發燒。

Nuốt phải: Nguy hại lớn nhất khi nuốt phải, có thể bị viêm dạ dày nghiêm trọng, kèm theo buồn nôn,
ói mửa, hoặc tiêu chảy.
Nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến gặp khó khăn trong việc ăn uống và tử vong. Có thể gây táo bón,
sốt .
01- LD50（測試動物、吸收途徑）：─

01- LD50 (Thử nghiệm động vật , con đường hấp thụ): ─
02- LC50（測試動物、吸收途徑）：─

02- LC50 (Thử nghiệm động vật , con đường hấp thụ): ─
03- LDL0：－

04- LCL0：─

05- 局部效應：─

05 Hiệu ứng cục bộ: ─
06- 致敏感性：─

06 Gây ra mẫn cảm: ─

十二、 生態資料 Thông tin sinh thái

可能之環境影響/環境流佈：－

Có thể gây ảnh hưởng đến môi trường/lây lan môi trường: －

十三、 廢棄處置方法 Phương pháp xử lý chất thải
廢棄處置方法：

1. 進行焚燒處理

2. 焚燒處理後之廢棄物應依法規處置或委託合格業者處理。

3. 清洗容器、設備、地面之排水應經活污泥等之處理後排放。

Phương pháp xử lý chất thải:
1. Xử lý bằng cách đốt
2. Sau khi đốt rác thải phải được xử lý phù hợp theo quy định của ngành, hoặc ủy thác cho cơ quan
có chức năng để xử lý
3. Sau khi xử lý xong phải vệ sinh đồ dùng, thiết bị, mặt đất, cống thải.

十四、 運送資料 Thông tin vận chuyển
聯合國編號：1500 Số UN:1500
海洋污染物（是／否）：否

Gây ô nhiễm biển (Có / Không): Không.
特殊運送方法級注意事項：─

Hạng mục cần chú ý trong phương pháp vận chuyển đặc biệt: ─



國際運送規定：1.DOT 49 CFR將之列為第 8類腐蝕性物質(美國交通部)

2.LATA/ICAO分級：第 8類(國際航運組織)

3.IMDG分級：第8類(國際海運組織)

Quy định vận chuyển quốc tế:
1.DOT 49 CFR được xếp loại 8, các chất ăn mòn (Bộ giao thông vận tải Mỹ)
2.LATA / ICAO Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức hàng không quốc tế)
3.IMDG Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức Hàng hải quốc tế)

國內運輸規定：

道路交通安全規則第84 條

船舶危險品裝載規則

台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則

Quy định vận chuyển trong nước:
Điều 84 của Quy định An toàn giao thông đường bộ
Quy tắc đường biển đối với vận chuyển hàng nguy hiểm
Thực hiện việc xử lý vận chuyển hàng nguy hiểm theo Quy định của Cục quản lý đường sắt Đài Loan

十五、 法規資料 Thông tin quy định
適用法規：

1.勞工安全衛生設施規則

2..勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準

3.道路交通安全規則

4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

Quy định áp dụng:
1.Quy tắc an toàn lao động và Thiết bị Y tế
2. Chất độc hại có trong không khí và môi trường làm việc phải nằm trong nồng độ cho phép
3.Các quy tắc an toàn đường bộ
4.Các phương pháp và tiêu chuẩn xử lý chất thải

十六、 其他資料 Thông tin khác
參考文獻：

CHEMINFO資料庫，CCINFO光碟，99-2

RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999

HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999

NIOSH/OSHA，Occupstional Health Guidelines for Chemical Hazards，1981

Tài liệu tham khảo:
Cơ sở dữ liệu CHEMINFO ,CD CCINFO , 99-2
Cơ sở dữ liệu RTECS, CD Tomes PLUS , Vol.41,1999
Cơ sở dữ liệu HSDB, CD Tomes PLUS , Vol.41,1999
製表單位／製表日期

Đơn vị lập biểu / Ngày lập biểu
名稱：籌春越南有限公司

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thọ Xuân(Việt Nam)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng Xã An Tịnh Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh



ĐT:0276 3896918 Fax: 0276 3896920
製表日期：2022.05.16

Lập bảng ngày: 2022.05.16
備註：上述資料中符號“─”代表目前查無相關資料，而符號“／”代表此欄位對該物質並不適用。

Lưu ý: Các kí hiệu "─" thể hiện trong bảng này, nghĩa là qua kiểm tra hiện tại vẫn chưa có thông tin
liên quan, và kí hiệu "/" nghĩa là chất này không được áp dụng .
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安全資料表

Material Safety Data Sheets

一、物品與廠商資料 Thông tin công ty và Sản phẩm

物品編號：AT-2250 皮膜劑

Mã số: AT-2250 CHẤT PHOSPHAT

製造商製造商或供應商名稱、地址及電話：籌春實業有限公司

Tên sản Tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp: Công ty TNHH Thọ Xuân(Việt Nam)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng Xã An Tịnh Huyện Trảng Bàng Tây Ninh

緊急聯絡電話/傳真電話：0276 3896918/ 0276 3896920
Điện thoại liên hệ: 0276 3896918 Fax 0276 3896920

二、成分辨識資料 Dữ liệu xác định thành phần

純物質：Chất tinh khiết:

中英文名稱：ZINC PHOSPHATE COATING

Tên tiếng Anh: ZINC PHOSPHATE COATING

同義名稱：磷酸鹽.磷酸鋅

Tên đồng nghĩa: phốt phát kẽm

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：7779-90-0

Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS): 7779-90-0

危害物質成分(成分百分比) ：

Thành phần vật chất nguy hiểm (tỷ lệ phần trăm thành phần):

三、危害辨識資料 Thông tin nhận dạng nguy hiểm

最重要危害

與效應

Các mối
nguy hiểm
quan trọng
nhất và các
hiệu ứng

健康危害效應：嚴重刺激眼睛、皮膚

Ảnh hưởng sức khỏe: kích ứng nghiêm trọng của mắt, da

環境影響：－

Tác động môi trường: -

物理性及化學性危害：無

Vật lý và hóa học nguy hiểm: Không
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特殊危害：

Nguy hiểm cụ thể:

主要症狀：刺激感、皮膚炎

Các triệu chứng chính: kích ứng, viêm da

物品危害分類：8(腐蝕性物質)

Phân loại mặt hàng nguy hiểm: 8 (chất ăn mòn)

四、急救措施 Các biện pháp sơ cứu:

不同暴露途徑之急救方法：Phương pháp sơ cứu của các con đường tiếp xúc khác nhau:

˙吸 入：1.若吸入大量氣体，應立即將患者移到新鮮空氣處

2. 若呼吸停止，施行人工呼吸

3.讓患者保持溫暖並休息 4.儘速就醫。

Hít phải: 1. Nếu hít vào một lượng lớn khí, lập tức di chuyển bệnh nhân đến nơi thoáng khí
2. Nếu bệnh nhân đã ngừng thở, phải thực hiện hô hấp nhân tạo
3. Giữ cho cơ thể bệnh nhân được ấm và phải nghỉ ngơi
4. Chăm sóc y tế ngay lập tức.

˙皮膚接觸：1.如果液体或固体接觸到皮膚，立即以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗患部

2.若是經由衣服滲入皮膚，立即脫去衣服再以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗

3.如清洗後刺激感仍存則立即就醫。

Tiếp xúc với da: 1. Nếu một số chất lỏng hoặc dạng rắn tiếp xúc với da phải rửa ngay bằng xà phòng và
nước hoặc chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng

2.Nếu xâm nhập vào da thông qua quần áo, ngay lập tức cởi bỏ những bộ quần áo xả với nước và xà
phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ
3.Nếu sau khi làm sạch mà vẫn bị kích ứng da phải gặp bác sĩ ngay lập tức.

˙眼睛接觸：

1.立即以大量水沖洗眼睛並不時地撐開上下眼皮

2.立即就醫。

3.操作此化學品時不可戴隱形眼鏡。

Tiếp xúc mắt:
1. Vệ sinh mắt với thật nhiều nước

腐蝕性物質

CORROSIVE

8
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2.Chăm sóc y tế ngay lập tức.
3. Trong lúc thao tác không nên đeo kính áp tròng.

˙食 入：1.若患者意識清醒，立刻給予患者大量的水喝 2.喝水後，協助患者以手指伸入喉嚨內

催吐 3.不要對已喪失意識的患者進行催吐 4.立即就醫。

Nuốt phải: 1. Nếu bệnh nhân ý thức tỉnh táo, lập tức cho bệnh nhân uống nhiều nước
2. Sau khi uống nước, hỗ trợ bệnh nhân bằng cách dùng ngón tay bỏ vào cổ họng để
giúp bệnh nhân nôn ra 3. Nếu bệnh nhân đã mất ý thức không được dùng phương
pháp thứ 2. 4. Chăm sóc y tế ngay lập tức.

最重要症狀及危害效應：刺激、灼傷

Các triệu chứng quan trọng nhấtvà các hiệu ứng độc hại: kích ứng, bỏng

對急救人員之防護：應穿著 C級防護裝備在安全區實施急救。

Cách phòng vệ đối với nhân viên cấp cứu: Nên mặc đồ bảo hộ cấp độ C để tiến hành cấp cứu tại khu
vực an toàn.

對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。吞食時，考慮洗胃。

Gợi ý của bác sĩ: Khi hít vào, xem xét việc cho thở oxy. Khi nuốt phải, xem xét rửa dạ dày.

五、滅火措施 Các biện pháp chữa cháy

適用滅火劑：----- Thích hợp dùng bình để chữa cháy
滅火時可能遭遇之特殊危害：自身不可燃，但其為強氧化劑接觸到醋酸和醇可能會引燃。

Những mối nguy có thể gặp phải khi dập lửa: bản chất chất này không phải chất dễ gây cháy nhưng
nếu tiếp xúc với chất có oxy hóa thì sẽ dẫn đến việc dễ dàng bốc cháy

特殊滅火程序：Thủ tục chữa cháy đặc biệt:

1.安全情況下將容器搬離火場 2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器

1. Di chuyển vật dễ cháy ra khỏi khu vực lửa 2.Dùng hơi nước để làm mát các bể hoặc thùng chứa nước

消防人員之特殊防護設備：配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器(必要時加抗閃火鋁質被覆外套)

Thiết bị bảo vệ đặc biệt dành cho nhân viên cứu hỏa:
Trang bị quần áo bảo hộ toàn thân, và bộ máy thở oxy (nếu cần thiết mặc thêm áo chống lửa)

六、洩漏處理方法 Phương pháp xử lý rò rỉ

個人應注意事項：1.未穿戴防護裝備及衣物者，禁止進入洩漏區，直到外洩清理完畢

Các cá nhân cần lưu ý: 1. Những ai không được trang bị quần áo bảo hộ đều bị cấm vào khu vực rò rỉ
cho đến khi vấn đề rò rỉ được xử lý hoàn tất

環境注意事項：1.對洩漏區通風換氣
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Xem xét môi trường:1. Đối với khu vực rò rỉ phải được thông thoáng

清理方法：Phương pháp xử lý:
1. 以最方便及安全的方法收集外洩物，並置於緊閉容器內等待回收或以衛生掩埋處理

1. Phải dùng phương pháp an toàn và tiện lợi nhất để thu thập vật bị rò rỉ , trong khi chờ xử lý và thu hồi
chất bị rò rỉ, phải đậy kín vật rò rỉ.
2.利用姪石、乾沙、泥土或類似物質收集外洩溶液

2. Sử dụng đá,cát khô, đất hay các vật liệu tương tự để thu thập các chất bị rò rỉ

七、安全處置與儲存方法 Phương pháp xử lý và lưu trữ

處置：

避免接觸或吸入。..在通風良好處處置。避免物質蓄積在窪地及污水坑。除非已檢查空氣品質，否則不要進入侷限空

間。.勿使物質接觸到人員。避免接觸不相容物。作業中禁止飲食、吸煙。容器不使用時需緊閉。.避免容器物理性損

壞。.使用後務必用肥皂及水洗手。.工作服分開清洗，需徹底除.後才可再用。.工作地區維持良好的衛生習慣。.定期偵

測空氣品質，確保維持工作環境之安全。

Xử lý:
Tránh tiếp xúc hay hít phải. Phải xử lý ở một nơi thông thoáng. Tránh các chất tích lũy thành hồ và hố
nước thải. Hạn chế đi vào nơi không khí bị ô nhiễm, trừ khi đã kiểm tra chất lương không khí . Nhân
viên không nên để vật chất tiếp xúc vào người. Tránh tiếp xúc với vật không tương thích. Cấm ăn uống,
hút thuốc trong lúc đang tác nghiệp. Phải đậy kín nắp khi không còn sử dụng . Tránh thiệt hại về tính
vật chất . Sau khi sử dụng luôn luôn dùng xà phòng và nước rửa tay. Quần áo phải giặt riêng biệt,nên
giặt sạch một cách triệt để mới có thể sử dụng lại. Khu vực làm việc phải duy trì thói quen vệ sinh sạch
sẽ. Định kì liểm tra để đảm bảo và duy trì sự an toàn của môi trường làm việc.

儲存：

1. 避免陽光直接照射包裝容器。

2. 不可放置於熱源與可物附近。

3. 不可與氧化性物質，有機過氧化物放置於同一場所。

Nơi lưu trữ:
1. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
2. Không được đặt gần nguồn nhiệt hay bất cứ các vật khác .
3. Không được đặt trong cùng một vị trí với các chất có tính oxy hóa và peroxit hữu cơ.

八、暴露預防措施 Điều trị dự phòng phơi sáng

工程控制：提供局部排氣通風系統，確定能符合爆炸界限之可用規範。

Kiểm soát kỹ thuật: Cung cấp hệ thống thông gió cục bộ phù hợp với phạm vi cháy nổ
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控制參數 thông số điều khiển

˙八小時日時量平均

容許濃度

TWA
Tám giờ hàng ngày
trong khi số tiền

trung bình của hàm
lượng cho phép

TWA

短時間時量平均容

許濃度

STEL

Khi số lượng hàm
lượng cho phép

trung bình ngắn hạn
STEL

最高容許濃度

CELLING

Nồng độ tối đa cho
phép

CELLING

生物指標

BEIs

các chỉ số sinh học
BEIs

0.1mg/m³ 0.3mg/m³ — —

個人防護設備：Thiết bị bảo hộ cá nhân:

˙呼吸防護：任何可偵測到的濃度:正壓式全面型自攜式呼吸防護具、正壓式全面型供氣式呼吸護

具輔以正壓型自攜式呼吸防護具

逃生:含高效率濾材之全面型呼吸防護具、逃生型自攜式呼吸防護具

Bảo vệ hô hấp: phát hiện bất kỳ tập trung: loại toàn diện của bộ máy áp lực dương khép kín thở, áp lực
dương đường hô hấp thiết bị bảo vệ vòng loại áp lực dương không khí cung cấp khép kín mặt nạ bổ
sung

Escape: Bao gồm một bảo vệ hô hấp toàn diện với bộ lọc hiệu quả cao, thoát loại thiết bị thở khép
kín

˙手部防護：橡膠防滲手套

Bảo vệ tay: găng tay chống thấm với chất liệu Responder là tốt nhất

˙眼睛防護：防粉塵防濺安全護目鏡，面罩(至少 8吋)

Bảo vệ mắt: chống bụi kính an toàn giật gân, mặt nạ (ít nhất là 8 inches)

˙皮膚及身體防護：—

Bảo vệ da và cơ thể:

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物

之危害性 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食 3.處理此物後，須徹底洗手 4.維持作業場所清潔

Biện pháp vệ sinh: Sau khi làm việc lập tức cởi bỏ và giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn, phải báo cho nhân
viên giặt giũ biết tính nguy hại của chất đó.Cấm hút thuốc và ăn uống tại nơi làm việc.Phải
rửa tay thật kĩ sau khi xử lý. Duy trì vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
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九、物理及化學性質 Tính chất vật lý và hóa học

物質狀態：液態

Trạng thái của chất: Chất lỏng

形狀：液体

Hình dạng:dạng lỏng

顏色：綠色

Màu sắc: xanh

氣味： 無

Mùi: Không

PH值：<3.5

PH: <3.5

沸點/沸點範圍：—

Đun sôi/ phạm vi đun sôi: 110º

自燃溫度：—

Nhiệt độ tự bốc cháy: -

爆炸界限：

Giới hạn nổ:

蒸氣壓：無

Áp lực hơi khí: Không có

蒸氣密度：—

Mật độ hơi: -

密度：1.4(水＝1)

Mật độ: 1,4 (nước = 1)

溶點：2100℃

Nóng chảy điểm: 2100 ℃

十、安定性及反應性 Tính ổn định và độ phản ứng

安定性：正常狀況下安定

Tính ổn định: ổn định dưới điều kiện bình thường

特殊狀況下可能之危害反應：無

Các tác hại có thể có trường hợp phản ứng đặc biệt: Không

應避免之狀況：－

Tình trạng nên tránh: -

應避免之物質：－

Chất nên tránh : -

危害分解物：無

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không



7/3

十一、毒性資料 dữ liệu độc tính

急毒性：無Độc tính cấp tính: Không

局部效應：－Hiệu ứng địa phương: -

致敏感性：1.反覆或長期的皮膚暴露可能導致發疹，亦可能導致過敏性皮膚疹

Tính nhạy cảm gây ra: một tiếp xúc lặp đi lặp lại hoặc kéo dài có thể gây phát ban da, cũng có thể gây
phát ban da dị ứng

慢毒性或長期毒性：無

Ngộ độc mãn tính hoặc dài hạn: Không

特殊效應：無

Hiệu ứng đặc biệt: Không

十二、生態資料 thông tin sinh thái

可能之環境影響/環境流佈：－

Môi trường có thể ảnh hưởng đến / lây lan môi trường: -

十三、廢棄處置方法 Phương pháp xử lý chất thải

廢棄處置方法：

1. 進行焚燒處理

2. 焚燒處理後之廢棄物應依法規處置或委託合格業者處理。

3. 清洗容器、設備、地面之排水應經活污泥等之處理後排放。

Phương pháp xử lý chất thải:
1. Xử lý bằng cách đốt
2. Sau khi đốt rác thải phải được xử lý phù hợp theo quy định của ngành, hoặc ủy thác cho cơ quan có
chức năng để xử lý
3. Sau khi xử lý xong phải vệ sinh đồ dùng, thiết bị, mặt đất, cống thải.

十四、運送資料 thông tin vận chuyển

國際運送規定：1.DOT 49 CFR將之列為第 8類腐蝕性物質(美國交通部)

2.LATA/ICAO分級:第 8類(國際航運組織)

3.IMDG分級:第 8類(國際海運組織)

Quy định vận chuyển quốc tế:
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1.DOT 49 CFR được xếp loại 8, các chất ăn mòn (Bộ giao thông vận tải Mỹ)
2.LATA / ICAO Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức hàng không quốc tế)
3.IMDG Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức Hàng hải quốc tế)

聯合國編號：1463

Số UN: 1463

國內運輸規定：1.道路交通安全規則第 84 條

2.船舶危險品裝載規則

3.台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則

Quy định vận chuyển trong nước:
Điều 84 của Quy định An toàn giao thông đường bộ
Quy tắc đường biển đối với vận chuyển hàng nguy hiểm
Thực hiện việc xử lý vận chuyển hàng nguy hiểm theo Quy định của Cục quản lý đường sắt Đài Loan

特殊運送方法及注意事項：避免潮濕

Phương pháp giao hàng đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa: Tránh ẩm

十五、法規資料 Thông tin quy định:

適用法規：

1.勞工安全衛生設施規則

2..勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準

3.道路交通安全規則

4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

Quy định áp dụng:
1.Quy tắc an toàn lao động và Thiết bị Y tế
2. Chất độc hại có trong không khí và môi trường làm việc phải nằm trong nồng độ cho phép
3.Các quy tắc an toàn đường bộ
4.Các phương pháp và tiêu chuẩn xử lý chất thải

十六、其他資料 Thông tin khác

參考文獻

Tài liệu tham
khảo

參考文獻：

CHEMINFO資料庫，CCINFO 光碟，99-2

RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999

HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999

NIOSH/OSHA，Occupstional Health Guidelines for Chemical Hazards，1981

Tài liệu tham khảo:
Cơ sở dữ liệu CHEMINFO ,CD CCINFO , 99-2
Cơ sở dữ liệu RTECS, CD Tomes PLUS , Vol.41,1999
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Cơ sở dữ liệu HSDB, CD Tomes PLUS , Vol.41,1999

名稱：籌春實業有限公司

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thọ Xuân(Việt Nam)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng XãAn Tịnh Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
ĐT: 0276 3896918 Fax: 0276 3896920

製表日期

Ngày lập
bảng

2023.03.01

2023.03.01

備 註

Bình luận

全

文

完

上述資料中符號”－”代表目前查無相關資料，而符號”/”代表此欄位對該物質並不適

用

生物指標中的註記”Ns”代表非專一性指標，符號”Sc”代表需注意易受感族群，符

號”B”代表請注意背景值，符號”Nq”代表未有確定建議值，符號”Sq”代表半定量性

建議值。

Những thông tin trên là biểu tượng "-" đại diện cho điều tra hiện tại không có thông tin
liên quan, và các biểu tượng "/" đại diện cho bản chất của lĩnh vực này không áp dụng
Sinh học chỉ chú thích "Ns" thay mặt cho các chỉ số không đặc hiệu, biểu tượng "Sc"
thay mặt cho một cảm giác cần phải chú ý đến các nhóm dễ bị tổn thương, biểu tượng
"B" đại diện cho các giá trị Note nền, biểu tượng "Nq" Không có đại diện xác định các
giá trị được đề nghị, biểu tượng "Sq "đại diện cho các giá trị được đề nghị bán định
lượng.



物質安全資料表 Material Safety Data Sheets 

一、 物品與廠商資料 Sản phẩm và công ty thông tin 

物品名稱：PN-ZT 表調劑 

Item Name: PN-ZT chất định hình 

其他名稱 ：－ 

Tên gọi khác: - 

建議用途及限制使用：金屬表面處理用。 

Khuyến khích sử dụng và hạn chế sử dụng: xử lý bề mặt kim loại. 

製造商或供應商名稱、地址及電話：籌春實業有限公司  台中市西屯區長安路一段 56 巷 2 號  04-27063650 

Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại: Chou chun Industry Co.LTD, No. 2 

Lane. 56 Sec.1 Chang’an Road, Taichung,  Taiwan 
緊急聯絡電話/傳真電話：04-27063650／04-27026811 

Khẩn cấp Liên hệ điện thoại / Fax: 04-27063650 / 04-27026811 

二、 危害辨識資料 Thông tin nhận dạng nguy hiểm 

分類： 

腐蝕／刺激皮膚物質第3級、嚴重損傷／刺激眼睛物質第 2B 級、特定標的器官系統毒性物質～單一暴露第 3 級

Danh mục:  

Mòn / kích thích mức độ chất da 3, thiệt hại nghiêm trọng / kích ứng mắt chất mức độ 2B, với chủ 

đề - cơ quan tiếp xúc với độc tính duy nhất cấp 3 

標示內容：   

Thông tin ghi nhãn: 

象徵符號：驚嘆號 

Biểu tượng: dấu chấm than 

警示語：警告 

Cảnh báo: Cảnh báo 

危害警告訊息：  

造成輕微皮膚刺激  

造成眼睛刺激  

Cảnh báo nguy hiểm:  

Gây kích ứng da nhẹ  

Nguyên nhân kích ứng mắt 



危害防範措施： 

衣服一經污染，立即脫掉  

戴上合適的手套  

避免釋放至環境中 

Biện pháp phòng ngừa mối nguy:  

Một khi quần áo bị ô nhiễm ngay lập tức cất cánh  

Mang găng tay thích hợp  

Tránh thải ra môi trường 

其他危害：－ 

Mối nguy hiểm khác: - 

三、 成分辨識資料 Dữ liệu xác định thành phần 

組成 (化學品名) 

Thành phần (tên hóa học) 

CAS NO. 百分比濃度 

nồng độ phần trăm 

焦磷酸鈉 

Tetra sodium pyrophosphate 

7722-88-5 10 ~ 30 % 

 膠鈦 

Colloidal titanium compound 

13463-67-7 1~5% 

四、急救措施 biện pháp sơ cứu đầu tiên 

不同暴露途徑之急救方法：Phương pháp khác nhau của các con đường tiếp xúc của viện trợ: 

◆吸    入：1.若吸入大量氣体，應立即將患者移到新鮮空氣處 2.若呼吸停止，施行人工呼吸 3.讓患者保持溫暖

並休息 4.儘速就醫。 

Hít phải: Nếu hít vào một lượng lớn khí, bệnh nhân phải ngay lập tức di chuyển đến nơi thoáng khí 

2. Nếu đã ngừng thở, thực hiện hô hấp nhân tạo 3. Giữ cho bệnh nhân ấm và thoải 

mái 4. bác sĩ càng sớm càng tốt. 

◆皮膚接觸：1.如果液体或固体接觸到皮膚，立即以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗患部 2.若是經由衣服滲入皮

膚，立即脫去衣服再以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗 3.如清洗後刺激感仍存則立即就醫。 

Tiếp xúc với da: 1. Nếu một số liên lạc lỏng hoặc dạng rắn với da ngay bằng xà phòng và nước hoặc 

chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng 2. Nếu xâm nhập vào da 

thông qua quần áo, ngay lập tức loại bỏ những bộ quần áo với nước và xà phòng 

hoặc chất tẩy rửa nhẹ 3. sau khi như làm sạch kích thích vẫn là bác sĩ ngay lập tức. 

◆眼睛接觸：1.立即以大量水沖洗眼睛並不時地撐開上下眼皮 2.立即就醫。3.操作此化學品時不可戴隱形眼鏡。 

Tiếp xúc mắ t: 1. Rửa mắ t ngay với thậ t nhiều nước, không phân tâm từ thời gian để  mí mắ t trên và 

dưới 2. Chăm sóc y tế ngay lập tức. 3. Các hoạ t động không thể  đeo kính áp tròng trong khi hóa chấ t 

◆食    入：1.若患者意識清醒，立刻給予患者大量的水喝 2.喝水後，協助患者以手指伸入喉嚨內催吐 3.不

要對已喪失意識的患者進行催吐 4.立即就醫。     

Nuốt phải: 1. Nếu ý thức tỉnh táo của bệnh nhân, và ngay lập tức dùng cho bệnh nhân uống nhiều 

nước để uống 2. Sau khi giúp bệnh nhân có ngón tay trong vào cổ họng để nôn ra 3. 

Do bệnh nhân đã mất ý thức gây ói mửa 4. Chăm sóc y tế ngay lập tức.     

最重要症狀及危害效應：刺激、灼傷 

Các triệu chứng quan trọng nhất và các hiệu ứng độc hại: kích ứng, bỏng 

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。 



Nhân viên cấp cứu về bảo vệ : C cấp thiết bị  bảo hộ  nên được đeo trong mộ t viện trợ đầu tiên an 

toàn khu vực. 

對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。吞食時，考量洗胃。 

Mẹo của bác sĩ: Khi hít vào, xem xét việc cho oxy. Khi nuốt phải, xem xét rửa dạ dày. 

五、滅火措施 Các biện pháp phòng cháy, phòng 

適用滅火劑：----- Thích hợp chữa cháy Media: ----- 

滅火時可能遭遇之特殊危害：自身不可燃，但其為強氧化劑接觸到醋酸和醇可能會引燃。 

Có thể gặp phải khi dập tắt mối nguy hiểm đặc biệt: chính nó là không dễ cháy, nhưng nó là một 

tiếp xúc với oxy hóa mạnh mẽ để axit axetic và rượu có thể bốc cháy. 

特殊滅火程序：Thủ tục chữa cháy đặc biệt: 

1. 安全情況下將容器搬離火場 2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器 3.遠離貯槽兩端 

1. Tình hình an ninh tại hiện trường để di chuyển ra khỏi container 2. thùng làm lạnh sương mù 

hoặc container tiếp xúc để bắn xe tăng ra khỏi đầu của 3 

消防人員之特殊防護裝備：Thiết bị bảo vệ đặc biệt cho lính cứu hỏa: 

配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器(必要時外加抗閃火鋁質被覆外套) 

Mặc quần áo bảo vệ hóa học đầy đủ cơ thể và bộ máy thở (nếu cần thiết cộng với áo nhôm bọc lửa 

chống flash) 

六、洩漏處理方法 Xử lý rò rỉ 

個人應注意事項：Các cá nhân cần lưu ý: 

未穿戴防護裝備及衣物者，禁止進入洩漏區，直到外洩清理完畢 

Không đeo thiết bị bảo vệ và quần áo đều bị cấm vào khu vực bị rò rỉ cho đến khi bị rò rỉ xóa 

環境注意事項：Xem xét môi trường: 

對洩漏區通風換氣 

Khu vực rò rỉ thông gió 

清理方法：Phương pháp vệ sinh: 

1. 以最方便及安全的方法收集外洩物，並置於緊閉容器內等待回收或以衛生掩埋處理 

1. Cách thuận tiện và an toàn nhất để thu thập các tài liệu bị rò rỉ và được đặt bên trong container để 

tái chế hoặc chôn lấp hợp vệ sinh khép k 

2.利用姪石、乾沙、泥土或類似物質收集外洩溶液 

2. Sử dụng đá cháu trai, cát khô, đất hay các vật liệu tương tự để thu thập các giải pháp rò rỉ  

七、安全處置與儲存方法 Xử lý và lưu trữ 

處置： 

1.避免接觸或吸入。2.有暴露危害時應穿戴呼吸防護具。3.在通風良好處處置。4.避免物質蓄積在窪地及污水坑。

5.除非已檢查空氣品質，否則不要進入侷限空間。6.勿使物質接觸到人員、暴露的食物或食物器皿。7.避免接 

觸不相容物。8.作業中禁止飲食、吸煙。9.容器不使用時需緊閉。10.避免容器物理性損壞。11.使用後務必用肥 

皂及水洗手。12.工作服分開清洗，需徹底除.後才可再用。13.工作地區維持良好的衛生習慣。14.定期偵測空氣品

質，確保維持工作環境之安全。 

xử lý:  

1. Tránh tiếp xúc hay hít phải. 2. Có nên tiếp xúc với các mối nguy hiểm Đeo bình thở. 3. xử lý ở 

một nơi thông thoáng. 4. Tránh các chất tích lũy thành hố và hố nước thải. 5. Kiểm tra chất lượng 

không khí trừ trường hợp không nhập không gian hạn chế. 6. Không cho phép tiếp xúc trực tiếp với 



nhân viên, thực phẩm hoặc thức ăn đồ dùng tiếp xúc. 7. Tránh tiếp xúc  

Chạm vào vật liệu không tương thích. 8.JOB cấm ăn uống, hút thuốc. 9. chứa đóng kín khi không sử 

dụng cần thiết. 10. Tránh thiệt hại vật chất để các thùng chứa. 11. Luôn luôn sử dụng phân bón  

Xà phòng và nước, rửa tay. 12. quần áo rửa riêng biệt, được loại bỏ hoàn toàn. Sau khi trước khi sử 

dụng. 13. Các khu vực làm việc để duy trì thói quen sức khỏe tốt. 14. Việc phát hiện thường xuyên 

của chất lượng không khí, để đảm bảo sự an toàn của môi trường làm việc để duy trì. 

儲存： 

1. 避免陽光直接照射包裝容器。 

2. 不可放置於鍋爐等熱源與可物附近。 

3. 不可與氧化性物質，有機過氧化物放置於同一場所。 

lưu trữ:  

1. Tránh đựng ánh sáng mặt trời trực tiếp.  

2. Không được đặt gần nguồn nhiệt như nồi hơi và có thể có vấn đề.  

3. Không có các chất oxy hóa và peroxit hữu cơ được đặt trong cùng một vị trí. 

八、暴露預防措施 Điều trị dự phòng phơi sáng 

工程控制：提供局部排氣通風系統，確定能符合爆炸界限之可用規範。 

Kiểm soát kỹ thuật: Cung cấp hệ thống hút khí để xác định ranh giới đáp ứng nổ có sẵn Đặc điểm  

kỹ thuật. 

控制參數：Các thông số điều khiển: 

八小時日時量平均 短時間時量平均 最高容許 生物指標 

容許濃度 容許濃度 濃度 BEIs 

TWA STEL CEILING  

0.1mg/m
3 

Khi số lượng trung 

bình tám giờ mỗi 

ngày  

hàm lượng cho 

phép  

TWA  

0.1mg / m3 

0.3mg/m
3 

Khi số tiền ngắn 

hạn trung bình  

hàm lượng cho 

phép  

STEL  

0,3mg / m3 

－ 

tối đa cho phép  

sự tập trung  

tRẦN  

- 

－ 

các chỉ số sinh học  

BEIs  

 

- 

個人防護設備：Thiết bị bảo hộ cá nhân: 

眼睛防護：安全眼鏡 

  防護衣鞋：防護手套 

Bảo vệ mắt: Kính an toàn  

Quần áo bảo hộ và giày dép: găng tay 

未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 

Nồng độ chưa biết: bộ máy khép kín thở áp lực dương, không khí áp lực dương cung cấp đường hô 

hấp loại toàn diện bảo vệ tích cực áp khép kín với một mặt nạ kết hợp. 

逃生：具高效率濾材之全面型空氣清淨式呼吸防護具；或適當的逃生型自攜式呼吸防護具。 

Thoát: một bộ lọc hiệu quả cao của một loại mặt nạ làm sạch không khí toàn diện với; hoặc thoát 

khỏi kiểu bộ máy khép kín thở thích hợp. 

手 部 防 護：防滲手套。材質以Responder 為佳。 



Bảo vệ tay: găng tay thấm. Chất liệu sang Responder tốt hơn. 

眼 睛 防 護：防濺安全護目鏡。提供緊急眼睛清洗裝置或是快速淋浴裝置等。 

Bảo vệ mắt: Kính an toàn Splash. Làm sạch thiết bị khẩn cấp tắm mắt hoặc các thiết bị một cách 

nhanh chóng. 

皮膚及身體防護：— 

Da và cơ thể bảo vệ: - 

衛生措施：  

01- 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。 

02- 工作場所嚴禁抽煙或飲食。 

03- 處理此物後，需徹底洗手。 

04- 維持作業場所清潔。 

Biện pháp vệ sinh:  

Sau 01- làm việc càng sớm càng tốt ra khỏi quần áo nhiễm bẩn, rửa sạch trước khi tái mòn hoặc bị 

loại bỏ, và sẽ thông báo sự nguy hiểm của các chất ô nhiễm nhân viên giặt ủi.  

02 phòng không hút thuốc hoặc ăn uống tại nơi làm việc.  

Sau 03 để xử lý vấn đề này, cần phải rửa tay thật kỹ.  

04 để duy trì sự sạch sẽ nơi làm việc. 

九、 物理及化學性質 Tính chất vật lý và hóa học 

物質狀態：固態 

Nhà nước của vấn đề: trạng thái rắn 

形狀：粉狀 

Hình dạng: bột 

顏色：白色 

Màu sắc: Trắng 

氣味：無味 

Mùi: không mùi 

嗅覺閾值：－ 

Ngưỡng mùi: - 

熔點：－ 

Điểm nóng chảy: - 

pH 值：>9.0 

giá trị pH:> 9.0 

沸點／沸點範圍：－ 

Đun sôi khoảng điểm / sôi: - 

分解溫度：─ 

Nhiệt độ phân hủy: ─ 

閃火點：－  測試方法：（ ）開杯（ ）閉杯 

Flash Point: - Phương pháp thử :() Mở Cup () đóng cửa cốc 

自燃溫度：─ 

Nhiệt độ tự bốc cháy: ─ 

爆炸界限：－ 

Giới hạn nổ: - 

蒸氣壓：─ 

Áp lực hơi khí: ─ 

蒸氣密度：－ 

Mật độ hơi: - 

密度：─ 

Mật độ: ─ 

溶解度：與水微溶 

Hòa tan trong nước: Ít tan trong nước 

辛醇／水分配係數（log Kow）：－ 

Hệ số phân octanol / nước (log Kow): - 

揮發速率：不揮發 

Tỉ lệ bay hơi: Non-volatile 

 



十、 安定性及反應性 Tính ổn định và độ phản ứng 

安定性：正常狀況下安定 

Tính ổn định: ổn định dưới điều kiện bình thường 

特殊狀況下可能之危害反應：酸(強)：不相容。激烈反應。 

Các tác hại có thể có trường hợp phản ứng đặc biệt:  

Acid (mạnh): không tương thích. Phản ứng dữ dội. 

應避免之狀況：－ 

Tình hình nên tránh: - 

應避免之物質：－ 

Chất có thể tránh được: - 

危害分解物：－ 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: - 

十一、 毒性資料 dữ liệu độc tính 

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛 

Các tuyến đường tiếp xúc: da, đường hô hấp, tiêu hóa, mắt 

症狀：刺激性、呼吸困難、消化道灼傷、結膜炎。 

Triệu chứng: khó chịu, khó thở, bỏng đường tiêu hóa, viêm kết mạc.. 

吸入：脫離現場至空氣新鮮處。如呼吸困難，給輸氧，就醫。 

Hít phải: từ hiện trường để không khí trong lành. Nếu thở khó khăn, cung cấp oxygen và điều trị y 

tế. 

皮膚：反覆或長期的皮膚暴露可能導致發疹，亦可能導致過敏性皮膚疹。 

Da: lặp đi lặp lại hoặc tiếp xúc kéo dài có thể gây phát ban da, cũng có thể gây phát ban da dị ứng. 

眼睛：強眼刺激性。 

Mắt: mắt bị kích thích mạnh. 

食入：食入最大的危害可能是劇烈的胃腸炎，伴隨噁心、嘔吐或腹瀉。 

若產生嚴重的食道狹窄與穿孔可能導致攝食不足而死亡。可能引起便秘、發燒及胃痙攣。 

Nuốt phải: Nuốt phải gây hại lớn nhất có thể là viêm dạ dày ruột nghiêm trọng, kèm theo buồn nôn, 

ói mửa, hoặc tiêu chảy.  

Nếu bạn có hẹp nghiêm trọng và thủng thực quản có thể dẫn đến việc cho ăn và cái chết không đầy 

đủ. Có thể gây táo bón, sốt và đau bụng. 

01- LD50（測試動物、吸收途徑）：─ 

01- LD50 (động vật thử nghiệm, con đường hấp thụ): ─ 

02- LC50（測試動物、吸收途徑）：─ 

02- LC50 (động vật thử nghiệm, con đường hấp thụ): ─ 

03- LDL0：－ 

04- LCL0：─ 

05- 局部效應：─ 

05 hiệu ứng đị a phương: ─ 

06- 致敏感性：─ 

06 gây ra nhạy cảm: ─ 

慢毒性或長期毒性：－ 



Ngộ độc mãn tính hoặc lâu dài: - 

十二、 生態資料 thông tin sinh thái 

生態毒性：－ 

Chất độc môi sinh: - 

LC50（魚類）：－ 

LC50 (cá): - 

EC50（水生無脊椎動物）：－ 

EC50 (động vậ t thuỷ  sinh): - 

生物濃縮係數（BCF）：－ 

Yếu tố Bioconcentration (BCF): - 

持久性及降解性：－ 

Kiên trì và hủy: - 

半衰期（空氣）：－ 

Nửa đời (không khí): - 

半衰期（水表面）：－ 

Nửa đời (mặt nước): - 

半衰期（地下水）：－ 

Nửa đời (nước ngầm): - 

半衰期（土壤）：－ 

Nửa đời (đất): - 

生物蓄積性：－ 

Tích lũy sinh học: - 

其他不良效應：－ 

Tác dụng phụ khác: - 

十三、 廢棄處置方法 Phương pháp xử lý chất thải 

廢棄處置方法： 

1. 進行焚燒處理 

2. 焚燒處理後之廢棄物應依法規處置或委託合格業者處理。 

3. 清洗容器、設備、地面之排水應經活污泥等之處理後排放。 

Phương pháp xử lý chất thải:  

1. đốt  

2. Sau khi đốt rác thải được xử lý hoặc xử lý bởi một người có trình độ phù hợp với quy định của 

ngành.  

3. Rửa đồ đựng, thiết bị, mặt đất cống nên sống sau khi bùn điều trị, vv khí thải. 

十四、 運送資料 thông tin giao hàng 

聯合國編號：--- Số UN: --- 

聯合國運輸名稱：腐蝕性物質Tên vận chuyển LHQ: Các chất ăn mòn 

運輸危害分類：8 Giao thông vận tải nguy hiểm phân loại: 8 

包裝類別：III  Nhóm đóng gói: III 

海洋污染物（是／否）：否 Gây ô nhiễm biển (Có / Không): Không có 

特殊運送方法級注意事項：─ Đặc biệt chú ý mức độ phương pháp phân phối: ─ 

國際運送規定：1.DOT 49 CFR 將之列為第 8 類腐蝕性物質(美國交通部) 

              2.LATA/ICAO 分級：第 8 類(國際航運組織) 

              3.IMDG分級：第8類(國際海運組織)  

Quy định vận chuyển quốc tế:  

1.DOT 49 CFR được xếp hạng là lớp 8 các chất ăn mòn (Sở Giao thông Vận tải)  

               2.LATA / ICAO Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức Hàng hải quốc tế)  

               3.IMDG Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức Hàng hải quốc tế) 



國內運輸規定： 

道路交通安全規則第84 條 

船舶危險品裝載規則 

台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則 

Quy định vận chuyển trong nước:  

Phần 84 của Quy định giao thông An toàn đường bộ  

Tàu tải quy định hàng nguy hiểm  

Thực hiện việc xử lý Quy định Quản lý đường sắt Đài Loan, vận chuyển hàng nguy hiểm 

十五、 法規資料 Thông tin điều chỉnh 

適用法規： 

1.勞工安全衛生設施規則 

2.危險物及有害物通識規則 

3.勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準 

4.道路交通安全規則 

5.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 

Quy định áp dụng:  

1. an toàn lao động và Thiết bị Y tế quy  

2. chất độc hại và các chất độc hại quy tắc tự do  

3. môi trường hoạt động lao động hàm lượng cho phép của các chất độc hại trong không khí tiêu 

chuẩn  

4.Các quy tắc an toàn đường bộ  

5. Rõ ràng nguyên nhân của lưu trữ chất thải và tiêu chuẩn cơ sở điều trị  

 

十六、 其他資料 Thông tin khác 

參考文獻： 

CHEMINFO 資料庫，CCINFO 光碟，99-2 

RTECS 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.41，1999 

HSDB 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol.41，1999 

NIOSH/OSHA，Occupstional Health Guidelines for Chemical Hazards，1981  

Tài liệu tham khảo:  

CHEMINFO kho, CCINFO CD, 99-2  

Cơ sở dữ liệu RTECS, Tomes PLUS CD, Vol.41,1999  

Cơ sở dữ liệu HSDB, Tomes PLUS CD, Vol.41,1999  

NIOSH / OSHA, Hướng dẫn Y tế Occupstional cho hóa chất nguy hại, 1981  

製表單位／製表人／製表日期 Đơn vị lập bảng / Lister / ngày lập bảng 

名稱：籌春實業有限公司Tên: chip Spring Industrial Co., Ltd. 

地址：台中市西屯區長安路一段56巷2號 Địa chỉ: Trường An Road, Taichung thời gian của 56 Tun 

District, ngõ 2 

電話：（04）27063650 

TEL:04-27063650 

職稱：總經理 

Tiêu đề: tổng giám đốc 

姓名：王俊凱 製表日期：20113.12.01 



Tên: Wang Junkai Lập bảng ngày: 20113.12.01 

備註：上述資料中符號“─”代表目前查無相關資料，而符號“／”代表此欄位對該物質並不適用。 

Lưu ý: Các biểu tượng trên thông tin "─" không có thông tin liên quan thay mặt điều tra hiện tại, và 

biểu tượng "/" đại diện cho bản chất của lĩnh vực này không áp dụng. 

 



物質安全資料表

Material Safety Data Sheets
Bảng dữ liệu an toàn nguyên liệu

一、 物品與廠商資料 Sản phẩm và thông tin công ty
物品名稱： YL-207A 除油粉

Tên mục sản phẩm: YL-207A Chất tẩy dầu
其他名稱 ：－

Tên gọi khác: -
建議用途及限制使用：金屬表面處理用。

Kiến nghị sử dụng và hạn chế sử dụng: xử lý bề mặt kim loại.
製造商或供應商名稱、地址及電話：籌春實業有限公司

Tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp : Công ty TNHH Thọ Xuân(Việt Nam)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
緊急聯絡電話/傳真電話：0276 3896918/ 0276 3896920
Điện thoại liên hệ: 0276 3896918 Fax 0276 3896920

二、 危害辨識資料 Thông tin nhận dạng nguy hiểm
分類：）

急毒性物質(吞食)第4級、金屬腐蝕物第1級、腐蝕／刺激皮膚物質第1級、嚴重損傷／刺激眼睛物質第1級

Phân loại:
Nuốt phải : độc tính cấp 4. Ăn mòn kim loại cấp độ 1.Ăn mòn / kích ứng da cấp độ 1, tổn thương
nghiêm trọng / kích ứng mắt cấp độ 1

標示內容：

Thông tin ghi nhãn:
象徵符號：腐蝕、水生物環境危害

Biểu tượng: ăn mòn, ảnh hưởng đến sinh thái
警示語：警告

Cảnh báo: Cảnh báo
危害警告訊息：

造成輕微皮膚刺激

造成眼睛刺激

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響

可能造成呼吸道刺激

Cảnh báo nguy hiểm:
Gây kích ứng da nhẹ
Gây kích ứng mắt
Rất độc đối với sinh vật dưới nước
Có thể gây kích ứng hô hấp



危害防範措施：

衣服一經污染，立即脫掉

戴上合適的手套

避免釋放至環境中

Biện pháp phòng ngừa mối nguy:
Một khi quần áo bị ô nhiễm phải cởi bỏ ngay lập tức
Mang găng tay thích hợp
Tránh thải ra môi trường
其他危害：－

Mối nguy hiểm khác: -

三、 成分辨識資料 Dữ liệu xác định thành phần
同義名稱：皮膜劑

Tên đồng nghĩa: Chất phosphate kẽm
化學文摘社登記號碼（ CAS No. ）：00497-19-8, 10213-79-3

Mã số đăng kí hóa học ( Số CAS): 00497-19-8, 10213-79-3
危害物質成分（成分百分比）：碳酸鈉 10-30% , 偏矽酸鈉 20~40%

Thành phần nguyên liệu độc hại (phần trăm): Sodium Carbonate 10-30%, Sodium Metasilicate :20-40%

四、急救措施 Các biện pháp sơ cứu
不同暴露途徑之急救方法：Phương pháp sơ cứu của các con đường tiếp xúc khác nhau:
◆吸 入：1.若吸入大量氣体，應立即將患者移到新鮮空氣處 2.若呼吸停止，施行人工呼吸 3.讓患者保持溫暖並

休息 4.儘速就醫。

Hít phải: 1.Nếu hít vào một lượng lớn khí, lập tức di chuyển bệnh nhân đến nơi thoáng khí 2. Nếu
bệnh nhân đã ngừng thở, phải thực hiện hô hấp nhân tạo 3. Giữ cho cơ thể bệnh nhân
được ấm và phải nghỉ ngơi 4. Chăm sóc y tế ngay lập tức.

◆皮膚接觸：1.如果液体或固体接觸到皮膚，立即以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗患部 2.若是經由衣服滲入皮

膚，立即脫去衣服再以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗 3.如清洗後刺激感仍存則立即就醫。

Tiếp xúc với da: 1. Nếu một số chất lỏng hoặc dạng rắn tiếp xúc với da phải rửa ngay bằng xà phòng
và nước hoặc chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng 2. Nếu xâm nhập
vào da thông qua quần áo, ngay lập tức cởi bỏ những bộ quần áo xả với nước và xà
phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ 3.Nếu sau khi làm sạch mà vẫn bị kích ứng da phải gặp
bác sĩ ngay lập tức.

◆眼睛接觸：1.立即以大量水沖洗眼睛並不時地撐開上下眼皮 2.立即就醫。3.操作此化學品時不可戴隱形眼鏡。

Tiếp xúc mắt: 1. Vệ sinh mắt với thật nhiều nước 2. Chăm sóc y tế ngay lập tức. 3. Trong lúc thao
tác không nên đeo kính áp tròng.

◆食 入：1.若患者意識清醒，立刻給予患者大量的水喝 2.喝水後，協助患者以手指伸入喉嚨內催吐 3.不要

對已喪失意識的患者進行催吐 4.立即就醫。

Nuốt phải: 1. Nếu bệnh nhân ý thức tỉnh táo, lập tức cho bệnh nhân uống nhiều nước 2. Sau khi
uống nước, hỗ trợ bệnh nhân bằng cách dùng ngón tay bỏ vào cổ họng để giúp bệnh
nhân nôn ra 3. Nếu bệnh nhân đã mất ý thức không được dùng phương pháp thứ 2. 4.
Chăm sóc y tế ngay lập tức.

最重要症狀及危害效應：刺激、灼傷

Các triệu chứng quan trọng nhất và các hiệu ứng độc hại: kích ứng, bỏng



對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

Cách phòng vệ đối với nhân viên cấp cứu: Nên mặc đồ bảo hộ cấp độ C để tiến hành cấp cứu tại khu
vực an toàn.
對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。吞食時，考量洗胃。

Gợi ý của bác sĩ: Khi hít vào, xem xét việc cho thở oxy. Khi nuốt phải, xem xét rửa dạ dày.

五、滅火措施 Các biện pháp chữa cháy
適用滅火劑：乾粉或二氧化碳 Chất chữa cháy thích hợp: bột khô hoặc carbon dioxide
滅火時可能遭遇之特殊危害：自身不可燃，但其為強氧化劑接觸到醋酸和醇可能會引燃。

Những mối nguy có thể gặp phải khi dập lửa: bản chất chất này không phải chất dễ gây cháy, nhưng
nếu tiếp xúc với chất có oxy hóa thì sẽ dẫn đến việc dễ dàng bốc cháy
特殊滅火程序：Thủ tục chữa cháy đặc biệt:
1. 安全情況下將容器搬離火場 2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器

1. Di chuyển vật dễ cháy ra khỏi khu vực lửa 2.Dùng hơi nước để làm mát các bể hoặc thùng chứa
nước
消防人員之特殊防護裝備：Thiết bị bảo vệ đặc biệt dành cho nhân viên cứu hỏa:
配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器(必要時外加抗閃火鋁質被覆外套)

Trang bị quần áo bảo hộ toàn thân, và bộ máy thở oxy (nếu cần thiết mặc thêm áo chống lửa)

六、洩漏處理方法 Phương pháp xử lý rò rỉ
個人應注意事項：Các cá nhân cần lưu ý:
未穿戴防護裝備及衣物者，禁止進入洩漏區，直到外洩清理完畢

Những ai không được trang bị quần áo bảo hộ đều bị cấm vào khu vực rò rỉ cho đến khi vấn đề rò rỉ
được xử lý hoàn tất
環境注意事項：Xem xét môi trường:
對洩漏區通風換氣

Đối với khu vực rò rỉ phải được thông thoáng
清理方法：Phương pháp xử lý:
1. 以最方便及安全的方法收集外洩物，並置於緊閉容器內等待回收或以衛生掩埋處理

1. Phải dùng phương pháp an toàn và tiện lợi nhất để thu thập vật bị rò rỉ , trong khi chờ xử lý và thu
hồi chất bị rò rỉ, phải đậy kín vật rò rỉ.
2.利用姪石、乾沙、泥土或類似物質收集外洩溶液

2. Sử dụng đá,cát khô, đất hay các vật liệu tương tự để thu thập các chất bị rò rỉ

七、安全處置與儲存方法 Phương pháp xử lý và lưu trữ
處置：

避免接觸或吸入。..在通風良好處處置。避免物質蓄積在窪地及污水坑。除非已檢查空氣品質，否則不要進入侷限

空間。.勿使物質接觸到人員。避免接觸不相容物。作業中禁止飲食、吸煙。容器不使用時需緊閉。.避免容器物理

性損壞。.使用後務必用肥皂及水洗手。.工作服分開清洗，需徹底除.後才可再用。.工作地區維持良好的衛生習

慣。.定期偵測空氣品質，確保維持工作環境之安全。

Xử lý:
Tránh tiếp xúc hay hít phải. Phải xử lý ở một nơi thông thoáng. Tránh các chất tích lũy thành hồ và
hố nước thải. Hạn chế đi vào nơi không khí bị ô nhiễm, trừ khi đã kiểm tra chất lượng không khí .
Nhân viên không nên để vật chất tiếp xúc vào người. Tránh tiếp xúc với vật không tương thích. Cấm



ăn uống, hút thuốc trong lúc đang tác nghiệp. Phải đậy kín nắp khi không còn sử dụng . Tránh thiệt
hại về tính vật chất . Sau khi sử dụng luôn luôn dùng xà phòng và nước rửa tay. Quần áo phải giặt
riêng biệt,nên giặt sạch một cách triệt để mới có thể sử dụng lại. Khu vực làm việc phải duy trì thói
quen vệ sinh sạch sẽ. Định kì kiểm tra để đảm bảo và duy trì sự an toàn của môi trường làm việc.

儲存：

1. 避免陽光直接照射包裝容器。

2. 不可放置於熱源與可物附近。

3. 不可與氧化性物質，有機過氧化物放置於同一場所。

Nơi lưu trữ:
1. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
2. Không được đặt gần nguồn nhiệt hay bất cứ các vật khác .
3. Không được đặt trong cùng một vị trí với các chất có tính oxy hóa và peroxit hữu cơ .

八、暴露預防措施 Các biện pháp phòng ngừa
工程控制：提供局部排氣通風系統，確定能符合爆炸界限之可用規範。

Kiểm soát kỹ thuật: Cung cấp hệ thống thông gió cục bộ phù hợp với phạm vi cháy nổ
控制參數：Các thông số điều khiển:
個人防護設備：Thiết bị bảo hộ cá nhân:
眼睛防護：安全眼鏡

防護衣鞋：防護手套

Bảo vệ mắt: Kính an toàn
Quần áo và giày dép bảo hộ: găng tay bảo hộ
逃生：具高效率濾材之全面型空氣清淨式呼吸防護具；或適當的逃生型自攜式呼吸防護具。

Thoát hiểm: Bằng mặt nạ làm sạch không khí toàn diện có bộ lọc hiệu quả cao.
手 部 防 護：防滲手套。材質以Responder 為佳。

Bảo vệ tay: găng tay chống thấm với chất liệu Responder là tốt nhất.
眼 睛 防 護：防濺安全護目鏡。提供緊急眼睛清洗裝置。

Bảo vệ mắt: Kính an toàn. Cung cấp dụng cụ vệ sinh mắt
皮膚及身體防護：—
Bảo vệ da và cơ thể : -
衛生措施：

01- 工作後儘速脫掉污染之衣物，且須告知洗衣人員污染物之危害性。

02- 工作場所嚴禁抽煙或飲食。

03- 處理此物後，需徹底洗手。

04- 維持作業場所清潔。

Biện pháp vệ sinh:
Sau khi làm việc lập tức cởi bỏ và giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn, phải báo cho nhân viên giặt giũ
biết tính nguy hại của chất đó.Cấm hút thuốc và ăn uống tại nơi làm việc.Phải rửa tay thật kĩ sau khi
xử lý. Duy trì vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.



九、 物理及化學性質 Tính chất vật lý và hóa học
物質狀態：固體

Trạng thái của chất: rắn
形狀：粉末

Hình dạng: dạng bột
顏色：白色至微黃色

Màu sắc: trắng đến màu vàng nhạt
氣味：微刺鼻味

Mùi: khó chịu
pH 值：< 3

Độ pH:< 3
沸點／沸點範圍：110℃

Đun sôi/ phạm vi đun sôi: 110℃
自燃溫度：─

Nhiệt độ tự bốc cháy: ─
爆炸界限：－

Giới hạn nổ: -
蒸氣壓：12.4

Áp suất hơi khí: 12.4
蒸氣密度：0.99

Mật độ hơi: 0.99
密度：─
Mật độ: ─

溶解度：溶於水

Độ hòa tan : hòa tan trong nước

十、 安定性及反應性 Tính ổn định và độ phản ứng
安定性：正常狀況下安定

Tính ổn định: ổn định dưới trạng thái bình thường
特殊狀況下可能之危害反應：無

Các tác hại có thể có trong trường hợp phản ứng đặc biệt: không
應避免之狀況：高溫陽光直射, 金屬, 強氧化劑,鹼劑

Tình trạng nên tránh: tránh ánh mặt trời trực tiếp ở nhiệt độ cao
應避免之物質：金屬, 強氧化劑,鹼劑

Chất nên tránh : kim loại, chất oxy hóa mạnh, chất kiềm.

十一、 毒性資料 Dữ liệu độc tính
暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

Các con đường tiếp xúc: da, đường hô hấp, tiêu hóa, mắt
症狀：刺激性、呼吸困難、消化道灼傷、結膜炎。

Triệu chứng: tính kích thích, khó thở, bỏng đường tiêu hóa, viêm kết mạc..
吸入：脫離現場至空氣新鮮處。如呼吸困難，給輸氧，就醫。

Hít phải: Thoát ly khỏi hiện trường, di chuyển đến nơi có không khí thoáng mát.Nếu thở khó khăn
nên cung cấp oxygen và điều trị y tế
皮膚：反覆或長期的皮膚暴露可能導致發疹，亦可能導致過敏性皮膚疹。

Da: Nếu da thường xuyên tiếp xúc với vật chất , có thể dẫn đến phát ban , và cũng có thể dẫn đến
phát ban do dị ứng da.
眼睛：強眼刺激性。

Mắt: mắt bị kích thích mạnh.
食入：食入最大的危害可能是劇烈的胃腸炎，伴隨噁心、嘔吐或腹瀉。

若產生嚴重的食道狹窄與穿孔可能導致攝食不足而死亡。可能引起便秘、發燒。

Nuốt phải: Nguy hại lớn nhất khi nuốt phải, có thể bị viêm dạ dày nghiêm trọng, kèm theo buồn
nôn, ói mửa, hoặc tiêu chảy.
Nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến gặp khó khăn trong việc ăn uống và tử vong. Có thể gây táo bón
sốt .
01- LD50（測試動物、吸收途徑）：─



01- LD50 (Thử nghiệm động vật , con đường hấp thụ): ─
02- LC50（測試動物、吸收途徑）：─

02- LC50 (Thử nghiệm động vật , con đường hấp thụ): ─
03- LDL0：－

04- LCL0：─

05- 局部效應：─

05 Hiệu ứng cục bộ: ─
06- 致敏感性：─

06 Gây ra mẫn cảm: ─

十二、 生態資料 Thông tin sinh thái

可能之環境影響/環境流佈：－

Có thể gây ảnh hưởng đến môi trường/lây lan môi trường: －

十三、 廢棄處置方法 Phương pháp xử lý chất thải
廢棄處置方法：

1. 進行焚燒處理

2. 焚燒處理後之廢棄物應依法規處置或委託合格業者處理。

3. 清洗容器、設備、地面之排水應經活污泥等之處理後排放。

Phương pháp xử lý chất thải:
1. Xử lý bằng cách đốt
2. Sau khi đốt rác thải phải được xử lý phù hợp theo quy định của ngành, hoặc ủy thác cho cơ quan
có chức năng để xử lý
3. Sau khi xử lý xong phải vệ sinh đồ dùng, thiết bị, mặt đất, cống thải.

十四、 運送資料 Thông tin vận chuyển
聯合國編號：3266

Số UN: 3266
聯合國運輸名稱：腐蝕性物質

Tên vận chuyển LHQ: Các chất ăn mòn
運輸危害分類：8

Phân loại vận chuyển chất nguy hiểm: 8
包裝類別：III
Nhóm đóng gói: III
海洋污染物（是／否）：否

Gây ô nhiễm biển (Có / Không): Không.
特殊運送方法級注意事項：─
Hạng mục cần chú ý trong phương pháp vận chuyển đặc biệt: ─



國際運送規定：1.DOT 49 CFR將之列為第 8類腐蝕性物質(美國交通部)

2.LATA/ICAO分級：第 8類(國際航運組織)

3.IMDG分級：第8類(國際海運組織)

Quy định vận chuyển quốc tế:
1.DOT 49 CFR được xếp loại 8, các chất ăn mòn (Bộ giao thông vận tải Mỹ)
2.LATA / ICAO Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức hàng không quốc tế)
3.IMDG Phân loại: Phân loại 8 (Tổ chức Hàng hải quốc tế)

國內運輸規定：

道路交通安全規則第84 條

船舶危險品裝載規則

台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則

Quy định vận chuyển trong nước:
Điều 84 của Quy định An toàn giao thông đường bộ
Quy tắc đường biển đối với vận chuyển hàng nguy hiểm
Thực hiện việc xử lý vận chuyển hàng nguy hiểm theo Quy định của Cục quản lý đường sắt Đài Loan

十五、 法規資料 Thông tin quy định
適用法規：

1.勞工安全衛生設施規則

2..勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準

3.道路交通安全規則

4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

Quy định áp dụng:
1.Quy tắc an toàn lao động và Thiết bị Y tế
2. Chất độc hại có trong không khí và môi trường làm việc phải trong nồng độ cho phép
3.Các quy tắc an toàn đường bộ
4.Các phương pháp và tiêu chuẩn xử lý chất thải

十六、 其他資料 Thông tin khác
參考文獻：

CHEMINFO資料庫，CCINFO光碟，99-2
RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999
HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999
NIOSH/OSHA，Occupstional Health Guidelines for Chemical Hazards，1981
Tài liệu tham khảo:
Cơ sở dữ liệu CHEMINFO ,CD CCINFO , 99-2
Cơ sở dữ liệu RTECS, CD Tomes PLUS , Vol.41,1999
Cơ sở dữ liệu HSDB, CD Tomes PLUS , Vol.41,1999
Hướng dẫn sức khỏe nghề nghiệp NIOSH / OSHA, cho hóa chất nguy hại, 1981
製表單位／製表日期

Đơn vị lập biểu / Ngày lập biểu



名稱：籌春實業有限公司

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thọ Xuân(Việt Nam)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng Xã An Tịnh Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
ĐT:0276 3896918 Fax: 0276 3896920
製表日期：2022.08.15

Lập bảng ngày: 2022.08.15
備註：上述資料中符號“─”代表目前查無相關資料，而符號“／”代表此欄位對該物質並不適用。

Lưu ý: Các kí hiệu "─" thể hiện trong bảng này, nghĩa là qua kiểm tra hiện tại vẫn chưa có thông tin liên
quan, và kí hiệu "/" nghĩa là chất này không được áp dụng .



物質安全資料表

Material Safety Data Sheets

一、 物品與廠商資料 Sản phẩm và thông tin công ty
物品名稱：GL-210中和劑

Item Name: GL-210 Chất trung hòa
其他名稱 ：－

Tên gọi khác: -
建議用途及限制使用：金屬表面處理用。

Kiến nghị sử dụng và hạn chế sử dụng: xử lý bề mặt kim loại.
製造商或供應商名稱、地址及電話：籌春實業有限公司

Tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp : Công ty TNHH Thọ Xuân(VN)
Địa chỉ: Đường số 7 KCN Trảng Bàng, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
緊急聯絡電話/傳真電話：0276 3896918/ 0276 3896920
Điện thoại liên hệ: 0276 3896918 Fax 0276 3896920

二、 危害辨識資料 Thông tin nhận dạng nguy hiểm
分類：）

腐蝕／刺激皮膚物質第3級、嚴重損傷／刺激眼睛物質第2B級

Phân loại:
Ăn mòn / kích ứng da cấp độ 3, tổn thương nghiêm trọng / kích ứng mắt cấp độ 2B

標示內容：

Thông tin ghi nhãn:
象徵符號：驚嘆號、腐蝕

Biểu tượng: dấu chấm than, ăn mòn
警示語：警告

Cảnh báo: Cảnh báo
危害警告訊息：

造成輕微皮膚刺激

造成眼睛刺激

Cảnh báo nguy hiểm:
Gây kích ứng da nhẹ
Gây kích ứng mắt
危害防範措施：

衣服一經污染，立即脫掉

戴上合適的手套

避免釋放至環境中

Biện pháp phòng ngừa mối nguy:
Một khi quần áo bị ô nhiễm phải cởi bỏ ngay lập tức
Mang găng tay thích hợp
Tránh thải ra môi trường



其他危害：－

Mối nguy hiểm khác: -

三、 成分辨識資料 Dữ liệu xác định thành phần
中英文名稱：Neutralizer Agent

Tên tiếng anh: Neutralizer Agent
化學文摘社登記號碼（ CAS No. ）：7727-73-3

Mã số đăng kí hóa học ( Số CAS): 7727-73-3
危害物質成分（成分百分比）：Sodium sulfate decahydrate 20-30%
Thành phần nguyên liệu độc hại (phần trăm):Sodium sulfate decahydrate 20-30%

四、急救措施 Các biện pháp sơ cứu
不同暴露途徑之急救方法：Phương pháp sơ cứu của các con đường tiếp xúc khác nhau:
◆吸 入：1.若吸入大量氣体，應立即將患者移到新鮮空氣處 2.若呼吸停止，施行人工呼吸 3.讓患者保持溫暖並休

息 4.儘速就醫。

Hít phải: 1.Nếu hít vào một lượng lớn khí, lập tức di chuyển bệnh nhân đến nơi thoáng khí 2. Nếu bệnh
nhân đã ngừng thở, phải thực hiện hô hấp nhân tạo 3. Giữ cho cơ thể bệnh nhân được ấm
và phải nghỉ ngơi 4. Chăm sóc y tế ngay lập tức.

◆皮膚接觸：1.如果液体或固体接觸到皮膚，立即以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗患部 2.若是經由衣服滲入皮膚，立

即脫去衣服再以水和肥皂或溫和的清潔劑清洗 3.如清洗後刺激感仍存則立即就醫。

Tiếp xúc với da: 1. Nếu một số chất lỏng hoặc dạng rắn tiếp xúc với da phải rửa ngay bằng xà phòng và
nước hoặc chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng 2. Nếu xâm nhập vào
da thông qua quần áo, ngay lập tức cởi bỏ những bộ quần áo xả với nước và xà phòng
hoặc chất tẩy rửa nhẹ 3.Nếu sau khi làm sạch mà vẫn bị kích ứng da phải gặp bác sĩ ngay
lập tức.

◆眼睛接觸：1.立即以大量水沖洗眼睛並不時地撐開上下眼皮 2.立即就醫。3.操作此化學品時不可戴隱形眼鏡。

Tiếp xúc mắt: 1. Vệ sinh mắt với thật nhiều nước 2. Chăm sóc y tế ngay lập tức. 3. Trong lúc thao tác
không nên đeo kính áp tròng.

◆食 入：1.若患者意識清醒，立刻給予患者大量的水喝 2.喝水後，協助患者以手指伸入喉嚨內催吐 3.不要對已

喪失意識的患者進行催吐 4.立即就醫。

Nuốt phải: 1. Nếu bệnh nhân ý thức tỉnh táo, lập tức cho bệnh nhân uống nhiều nước 2. Sau khi uống
nước, hỗ trợ bệnh nhân bằng cách dùng ngón tay bỏ vào cổ họng để giúp bệnh nhân nôn
ra 3. Nếu bệnh nhân đã mất ý thức không được dùng phương pháp thứ 2. 4. Chăm sóc y tế
ngay lập tức.

最重要症狀及危害效應：刺激、灼傷

Các triệu chứng quan trọng nhất và các hiệu ứng độc hại: kích ứng, bỏng
對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

Cách phòng vệ đối với nhân viên cấp cứu: Nên mặc đồ bảo hộ cấp độ C để tiến hành cấp cứu tại khu
vực an toàn.
對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣。吞食時，考量洗胃。

Gợi ý của bác sĩ: Khi hít vào, xem xét việc cho thở oxy. Khi nuốt phải, xem xét rửa dạ dày.

五、滅火措施 Các biện pháp chữa cháy
適用滅火劑：乾粉或二氧化碳 Chất chữa cháy thích hợp: bột khô hoặc carbon dioxide



滅火時可能遭遇之特殊危害：自身不可燃，但其為強氧化劑接觸到醋酸和醇可能會引燃。

Những mối nguy có thể gặp phải khi dập lửa: bản chất chất này không phải chất dễ gây cháy, nhưng nếu
tiếp xúc với chất có oxy hóa thì sẽ dẫn đến việc dễ dàng bốc cháy
特殊滅火程序：Thủ tục chữa cháy đặc biệt:
1. 安全情況下將容器搬離火場 2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器

1. Di chuyển vật dễ cháy ra khỏi khu vực lửa 2.Dùng hơi nước để làm mát các bể hoặc thùng chứa nước
消防人員之特殊防護裝備：Thiết bị bảo vệ đặc biệt dành cho nhân viên cứu hỏa:
配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器(必要時外加抗閃火鋁質被覆外套)

Trang bị quần áo bảo hộ toàn thân, và bộ máy thở oxy (nếu cần thiết mặc thêm áo chống lửa)

六、洩漏處理方法 Phương pháp xử lý rò rỉ
個人應注意事項：Các cá nhân cần lưu ý:
未穿戴防護裝備及衣物者，禁止進入洩漏區，直到外洩清理完畢

Những ai không được trang bị quần áo bảo hộ đều bị cấm vào khu vực rò rỉ cho đến khi vấn đề rò rỉ
được xử lý hoàn tất
環境注意事項：Xem xét môi trường:
對洩漏區通風換氣

Đối với khu vực rò rỉ phải được thông thoáng
清理方法：Phương pháp xử lý:
1. 以最方便及安全的方法收集外洩物，並置於緊閉容器內等待回收或以衛生掩埋處理

1. Phải dùng phương pháp an toàn và tiện lợi nhất để thu thập vật bị rò rỉ , trong khi chờ xử lý và thu hồi
chất bị rò rỉ, phải đậy kín vật rò rỉ.
2.利用姪石、乾沙、泥土或類似物質收集外洩溶液

2. Sử dụng đá,cát khô, đất hay các vật liệu tương tự để thu thập các chất bị rò rỉ

七、安全處置與儲存方法 Phương pháp xử lý và lưu trữ
處置：

避免接觸或吸入。..在通風良好處處置。避免物質蓄積在窪地及污水坑。除非已檢查空氣品質，否則不要進入侷限空

間。.勿使物質接觸到人員。避免接觸不相容物。作業中禁止飲食、吸煙。容器不使用時需緊閉。.避免容器物理性損

壞。.使用後務必用肥皂及水洗手。.工作服分開清洗，需徹底除.後才可再用。.工作地區維持良好的衛生習慣。.定期偵

測空氣品質，確保維持工作環境之安全。

Xử lý:
Tránh tiếp xúc hay hít phải. Phải xử lý ở một nơi thông thoáng. Tránh các chất tích lũy thành hồ và hố
nước thải. Hạn chế đi vào nơi không khí bị ô nhiễm, trừ khi đã kiểm tra chất lương không khí . Nhân
viên không nên để vật chất tiếp xúc vào người. Tránh tiếp xúc với vật không tương thích. Cấm ăn uống,
hút thuốc trong lúc đang tác nghiệp. Phải đậy kín nắp khi không còn sử dụng . Tránh thiệt hại về tính
vật chất . Sau khi sử dụng luôn luôn dùng xà phòng và nước rửa tay. Quần áo phải giặt riêng biệt,nên
giặt sạch một cách triệt để mới có thể sử dụng lại. Khu vực làm việc phải duy trì thói quen vệ sinh sạch
sẽ. Định kì kiểm tra để đảm bảo và duy trì sự an toàn của môi trường làm việc.

儲存：

1. 避免陽光直接照射包裝容器。

2. 不可放置於熱源與可物附近。

3. 不可與氧化性物質，有機過氧化物放置於同一場所。



Nơi lưu trữ:
1. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
2. Không được đặt gần nguồn nhiệt hay bất cứ các vật khác .
3. Không được đặt trong cùng một vị trí với các chất có tính oxy hóa và peroxit hữu cơ .

八、暴露預防措施 Các biện pháp phòng ngừa
工程控制：提供局部排氣通風系統，確定能符合爆炸界限之可用規範。

Kiểm soát kỹ thuật: Cung cấp hệ thống thông gió cục bộ phù hợp với phạm vi cháy nổ
控制參數：Các thông số điều khiển:
個人防護設備：Thiết bị bảo hộ cá nhân:
眼睛防護：安全眼鏡

防護衣鞋：防護手套

Bảo vệ mắt: Kính an toàn
Quần áo và giày dép bảo hộ: găng tay bảo hộ
逃生：具高效率濾材之全面型空氣清淨式呼吸防護具；或適當的逃生型自攜式呼吸防護具。

Thoát hiểm: Bằng mặt nạ làm sạch không khí toàn diện có bộ lọc hiệu quả cao.
手 部 防 護：防滲手套。材質以Responder 為佳。

Bảo vệ tay: găng tay chống thấm với chất liệu Responder là tốt nhất.
眼 睛 防 護：防濺安全護目鏡。提供緊急眼睛清洗裝置。

Bảo vệ mắt: Kính an toàn. Cung cấp dụng cụ vệ sinh mắt
皮膚及身體防護：—
Bảo vệ da và cơ thể : -
衛生措施：

01- 工作後儘速脫掉污染之衣物，且須告知洗衣人員污染物之危害性。

02- 工作場所嚴禁抽煙或飲食。

03- 處理此物後，需徹底洗手。

04- 維持作業場所清潔。

Biện pháp vệ sinh:
Sau khi làm việc lập tức cởi bỏ và giặt sạch quần áo bị nhiễm bẩn, phải báo cho nhân viên giặt giũ biết
tính nguy hại của chất đó.Cấm hút thuốc và ăn uống tại nơi làm việc.Phải rửa tay thật kĩ sau khi xử lý.
Duy trì vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

九、 物理及化學性質 Tính chất vật lý và hóa học
物質狀態：固態

Trạng thái của chất: rắn
形狀：粉狀

Hình dạng: bột
顏色：白色

Màu sắc: Trắng
氣味：無味

Mùi: không có mùi
pH 值：碱性

Độ pH: Tính kiềm
沸點／沸點範圍：─
Đun sôi/ phạm vi đun sôi : ─

自燃溫度：─

Nhiệt độ tự bốc cháy: ─
熔點：─
Điểm nóng chảy : ─

蒸氣壓：─
Áp suất hơi khí: ─

蒸氣密度：─
Mật độ hơi: ─



密度：2.532

Mật độ: 2.532
溶解度：溶於水

Độ hòa tan : hòa tan trong nước

十、 安定性及反應性 Tính ổn định và độ phản ứng
安定性：正常狀況下安定

Tính ổn định: ổn định dưới trạng thái bình thường
特殊狀況下可能之危害反應：無

Các tác hại có thể có trong trường hợp phản ứng đặc biệt: không
應避免之狀況：不兼容的材料, 湿气

Tình trạng nên tránh: vật liệu không tương thích, độ ẩm
應避免之物質：与酸反应。 轻微反应性与水分反应

Chất nên tránh : phản ứng với axit, phản ứng nhẹ với độ ẩm

十一、 毒性資料 Dữ liệu độc tính
暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

Các con đường tiếp xúc: da, đường hô hấp, tiêu hóa, mắt
症狀：刺激性、呼吸困難、消化道灼傷、結膜炎。

Triệu chứng: tính kích thích, khó thở, bỏng đường tiêu hóa, viêm kết mạc..
吸入：脫離現場至空氣新鮮處。如呼吸困難，給輸氧，就醫。

Hít phải: Thoát ly khỏi hiện trường, di chuyển đến nơi có không khí thoáng mát.Nếu thở khó khăn nên
cung cấp oxygen và điều trị y tế
皮膚：反覆或長期的皮膚暴露可能導致發疹，亦可能導致過敏性皮膚疹。

Da: Nếu da thường xuyên tiếp xúc với vật chất , có thể dẫn đến phát ban , và cũng có thể dẫn đến phát
ban do dị ứng da.
眼睛：強眼刺激性。

Mắt: mắt bị kích thích mạnh.
食入：食入最大的危害可能是劇烈的胃腸炎，伴隨噁心、嘔吐或腹瀉。

若產生嚴重的食道狹窄與穿孔可能導致攝食不足而死亡。可能引起便秘、發燒。

Nuốt phải: Nguy hại lớn nhất khi nuốt phải, có thể bị viêm dạ dày nghiêm trọng, kèm theo buồn nôn, ói
mửa, hoặc tiêu chảy.
Nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến gặp khó khăn trong việc ăn uống và tử vong. Có thể gây táo bón sốt .
01- LD50（測試動物、吸收途徑）：─

01- LD50 (Thử nghiệm động vật , con đường hấp thụ): ─
02- LC50（測試動物、吸收途徑）：─

02- LC50 (Thử nghiệm động vật , con đường hấp thụ): ─
03- LDL0：－

04- LCL0：─

05- 局部效應：─

05 Hiệu ứng cục bộ: ─
06- 致敏感性：─

06 Gây ra mẫn cảm: ─

十二生態資料 Thông tin sinh thái



可能之環境影響/環境流佈：－

Có thể gây ảnh hưởng đến môi trường/lây lan môi trường: －

十三、 廢棄處置方法 Phương pháp xử lý chất thải
廢棄處置方法：

1. 之廢棄物應依法規處置或委託合格業者處理。

2. 避免释放到环境中

Phương pháp xử lý chất thải:
1.Xử lý phù hợp theo quy định của ngành, hoặc ủy thác cho cơ quan có chức năng để xử lý
2. Tránh thải ra môi trường

十四、 運送資料 Thông tin vận chuyển
聯合國編號：－

Số UN: －

聯合國運輸名稱： －

Tên vận chuyển LHQ: －

運輸危害分類： －

Phân loại vận chuyển chất nguy hiểm: －

包裝類別： －

Nhóm đóng gói: －

海洋污染物（是／否）：－

Gây ô nhiễm biển (Có / Không) －

特殊運送方法級注意事項：─
Hạng mục cần chú ý trong phương pháp vận chuyển đặc biệt: ─
國內運輸規定：

道路交通安全規則第84 條

船舶危險品裝載規則

台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則

Quy định vận chuyển trong nước:
Điều 84 của Quy định An toàn giao thông đường bộ
Quy tắc đường biển đối với vận chuyển hàng nguy hiểm
Thực hiện việc xử lý vận chuyển hàng nguy hiểm theo Quy định của Cục quản lý đường sắt Đài Loan

十五、 法規資料 Thông tin quy định
適用法規：

1.勞工安全衛生設施規則

2..勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準

3.道路交通安全規則

4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

Quy định áp dụng:
1.Quy tắc an toàn lao động và Thiết bị Y tế
2. Chất độc hại có trong không khí và môi trường làm việc phải trong nồng độ cho phép



3.Các quy tắc an toàn đường bộ
4.Các phương pháp và tiêu chuẩn xử lý chất thải

十六、 其他資料 Thông tin khác
參考文獻：

CHEMINFO資料庫，CCINFO光碟，99-2
RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999
HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.41，1999
NIOSH/OSHA，Occupstional Health Guidelines for Chemical Hazards，1981
Tài liệu tham khảo:
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